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Chương 5 

NHÓM HALOGEN 



KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 


A - MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào. Vị trí và vai trò của chúng trong 
bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

- Đặc điểm chung về cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học trong các phân tử 
halogen. 

- Tính chất hoá học đặc trưng của các halogen là tính oxi hoá mạnh. 

- Một số quy luật biến đổi tính chất vật lí, tính chất hoá học của các halogen 
trong nhóm. 

2. HS hiểu: 

- Vì sao tính chất hoá học của các halogen biến đổi có quy luật. 

- Nguyên nhân sự biến đổi tính chất phi kim của các halogen là do sự biến 
đổi về cấu tạo nguyên tử, độ âm điện... 

- Các halogen có số oxi hoá -1; trừ flo, các halogen khác có thể có các số 
oxi hoá + 1, + 3, + 5, + 7 là do độ âm điện và cấu tạo lớp electron ngoài 
cùng của chúng. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy chiếu, bút dạ, giấy trong. 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

HS: 

- Ôn lại các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, khái niệm về độ âm điện, số oxi 
hoá... 

- Rèn luyện kĩ năng viết cấu hình electron. 
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c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

[. NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUAN hoàn các nguyên Tố 

(9 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS quan sát vị trí của các 
nguyên tố halogen trong bảng tuần hoàn 
và nhận xét (GV chiếu các câu hỏi định 
huóng sự quan sát của HS lên màn hình): 

+ Nhóm halogen gồm những nguyên tô 
nào 0 

+ Nêu vị trí của từng nguyên tố. 

GV: 

+ Giới thiệu: halogen tiếng latinh có 
nghĩa là sinh ra muối. 

+ Atatin không gặp trong thiên nhiên, 
nó đuực điều chế nhân tạo bằng các 
phàn ứng hạt nhân —» Nhóm halogen 
được nghiên cún ỏ' đây gồm flo, clo, 
brom, iot. 


HS: 

Quan sát bảng tuần hoàn và nhận xét: 
Nhóm halogen gồm các nguyên tố 
thuộc nhóm VII A: 

- Flo (ô số 9, chu kì 2) 

- Clo (ô số 17 chu kì 3) 

- Brom (ô số 35 chu kì 4) 

- Iot (ô số 53 chu kì 5) 

- Atatin (ô số 85 chu kì 6) 


Hoạt động 2 

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬVÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố TRONG NHÓM HALOGEN (14 phút) 


GV: 

Yêu cầu các nhóm HS thảo luận với 
các nội dung sau: 

+ Viết cấu hình electron lóp ngoài của 
các nguvên tố halogen. nhận xét về sự 
giống nhau và khác nhau vể cấu hình 
lóp ngoài cùng của các halogen. 


HS: 

Tháo luận nhóm theo các nội dung mà 
GV yêu cầu: 

- Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng 
củanguN ôn tử các halogen là: ns 2 np 5 


4 



*) So sánh: 

+ Lớp ngoài cùng của nguyên tử các 
halogen đều có 7 electron. 

+ ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các 
halogen đều có 1 electron độc thân. 

- Lớp electron ngoài cùng của flo là 
lớp 2 nên không có phân lớp d. 

- Nguyên tử clo, brom, iot có phân lớp 
d còn trống, ở trạng thái kích thích có 
thể có 3, 5 hoặc 7 electron độc thân. 

GV: HS: 

Gọi các nhóm phát biểu ý kiến, GV - Phân tử đơn chất halogen gồm 2 
chiếu lên màn hình. nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên 

kết cộng hoá trị không cực. 

- Công thức phân tử: X 2 

- Công thức cấu tạo: X - X. 

• ♦ ■ • 

- Công thức electron: : X : X : 

• • • • 

Hoạt dộng 3 

III. KHÁI QUÁT VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN (20 phút) 

1) Tính chất vật lí: 

GV: HS: 

Chiếu lên màn hình và giới thiệu một Nghe và ghi bài. 

số tính chất vật lí cơ bản của các 

nguyên tố halogen như trạng thái, màu 

sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ 

âm điện... 

GV: 2) Tính chất hoá học: 

Chiếu các hệ thống câu hỏi lên màn Trả lời các câu hỏi của GV. 
hình và gọi HS lần lượt trả lời: 

- Dưa vào cấu hình electron của 
nguyên tử các halogen, em hãy dự đoán 
về tính chất hoá học cơ bản của các 
halogen? 


- Nhận xét số electron độc thân ở trạng 
thái cơ bản và ở trạng thái kích thích. 
Từ đó so sánh và giải thích về số oxi 
hoá của các halogen. 

- Viết công thức cấu tạo của các phân 
tử halogen và nhận xét về liên kết giữa 
các nguyên tử. 
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- So sánh các tính chất cơ bản của các 
halogen? 

- Nhận xét và dự đoán về các số oxi 

* • 

hoá của flo, clo, brom, iot. 

GV: 

Chiếu và tóm tắt các nội dung cần trả 
lời của các câu hỏi trên. 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VÊ NHÀ (2 phút) 


GV: 

Gọi một HS tóm tắt lại các nội dung cơ 
bản về nhóm halogen 

GV: 


HS: 

Nêu lại các nội dung cơ bản, khái quát 
về nhóm halogen. 


Ra bài tập về nhà: 1,2, 3, 4, 5, 6 (SGK 
tr. 119) 


Tiết 48 


CLO 


A-MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

Một số tính chất vật lí, ứng dụng, phương pháp điều chế clo trong phòng thí 
nghiệm và trong công nghiệp. Clo là chất khí độc. 

2. HS hiểu: 

- Tính chất hoá học cơ bản của clo là tính chất oxi hoá mạnh: oxi hoá kim 

* • 

loại, phi kim và một số hợp chất. Clo có tính oxi hoá mạnh là do độ âm 
điện lớn. 

t 

- Trong một số phản ứng clo còn thể hiện tính khử. 

3. HS vận dung: 

Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho tính oxi hoá mạnh và tính khử 
của clo, phương trình hoá học của phản ứng điều chê clo trong phòng thí 
nghiệm. 
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B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Tranh vẽ sơ đồ bình điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

- Hai lọ chứa khí clo điều chế sẵn, đậy nắp, đèn cồn, kẹp sắt... 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (5 phút) 

GV: HS1: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: Trả lời lí thuyết. 

Cấu hình electron nguyên tử của các 
nguyên tố trong nhóm halogen có điểm 
gì giống và khác nhau? Từ đó nêu khái 
quát về tính chất của các halogen. 

GY: HS2: 

Gọi HS 2 chữa bài tập 5 (SGK 119) Chữa bài tập 5 (SGK tr. 119) 

GV: 

Nhận xét và chấm điểm. 
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Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CLO (5 phút) 

GV: HS: 

Cho HS quan sát lọ thuỷ tinh chứa clo Nêu tính chất vật lí của clo: 

-> yêu cầu HS quan sát kết hợp với đọc _ ở điều kiện thường, clo là chất khí 
SGK và nêu tính chất vật lí của clo. màu vàng lục, mùi xốc, nặng hơn không 

khí 2,5 lần (d C | / = & 2,5). 

u 2/ 9Q 
/KK 

- Clo tan vừa phải trong nước tạo thành 
nước clo. 

- Clo độc. 
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Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CLO (20 phút) 


GV: 


Yêu cầu HS viết cấu hình electron của 
clo, tra bảng độ âm điện và dự đoán tính 
chất hoá học cơ bản của clo. 


GV: 

GV giới thiệu các tính chất của clo và 
yêu cầu HS viết phương trình phản ứng 
minh hoạ (HS ghi rõ số oxi hoá của các 
nguyên tố có sự thay đổi). 

GV: 

Trong các phản ứng trên, clo thể hiện 
tính khử hay tính oxi hoá? Số oxi hoá 
của clo tăng hay giảm? (gọi HS trả lời). 

GV: 

Hướng dẫn HS viết các phương trình 
phản ứng của clo với nước, dung dịch 


HS: 

Viết cấu hình electron và dự đoán tính 
chất hoá học cơ bản của clo: 

Cấu hình: 3s 2 3p 5 

- Nguyên tử clo dễ thu thêm 1 electron 

để trở thành anion C1: 

0 - 

C1 +le^ C1 

3s 2 3p s 3s 2 * 3p 6 

- Clo có độ âm điện 3,16 (nhỏ hơn độ 
âm điện của flo và oxi. VI vậy trong các 
hợp chất với flo, oxi, clo có số oxi hoá 
dương (+ 1, + 3, + 5, + 7), còn trong các 
hợp chất với nguyên tố khác: clo có số 
oxi hoá âm (-1) 

- Clo là một phi kim hoạt động mạnh, 
trong một số phản ứng, clo cũng thể 
hiện tính khử. 

Tính chất hoá học của clo 

1) Tác dụng hầu hết kim loại: 

0 0 + — 

2 Na + Cl 2 -> 2NaCl 

0 0 +3 - 

2Fe + 3C1 2 -» 2FeCỈ 3 

2) Tác dụng với hiđro: 

00 

H 2 + Cl 2 -» 2C1 

Trong các phản ứng ở tính chất 1, 2: clo 
thể hiện tính oxi hoá. 

o 

3) Tác dụng với nước và dung dịch 

kiềm: 

H 2 0 + C1 2 <=* C1 +HC10 
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NaOH, dung dịch KOH. Xác định số 
oxi hoá của các nguyên tố và nhận xét 
về vai trò của clo ở các phản ứng trên. 


GV: 

Nêu câu hỏi: Nhỏ vài giọt nước clo mới 
được điều chế và vài giọt nước gia ven 
vào mẩu giấy quì tím thì quì tím chuyển 
màu như thế nào? 

GV: 

Giới thiệu với HS: clo không oxi hoá 
được ion F nhưng oxi hoá được ion Br 
và ion I trong dung dịch muối 
halogenua. 

GV: 

Yêu cầu HS ghi các số oxi hoá của các 
nguyên tố vào phương trình phản ứng. 

GV: 

Các phản ứng trên chứng minh trong 
nhóm halogen: tính oxi hoá của clo 
mạnh mạnh hơn brom và iot. 

GV: 

Giới thiệu: clo oxi hoá được nhiều chất 
khác (GV hướng dẫn HS viết phương 
trình phản ứng và xác định số oxi hoá 
của các nguyên tử). 


0 — + 

C1 2 + 2NaOH^Na C1 + Na C1 o + H 2 0 

(Nước gia ven) 

- Nước clo và nước gia ven có tính tẩy 
màu. 

- Trong các phản ứng trên: clo vừa là 
chất oxi hoá, vừa là chất khử các 
phản ứng trên là những phản ứng tự oxi 
hoá - khử. 

HS: 

Trả lời câu hỏi 


4) Tác dụng với muối của các halogen 
.khác: 


0 - 0 

Cl 2 + 2NaBr —» 2NaCl + Br 2 

0 _ - 0 
Cl 2 + 2NaI 2NaCl + I 2 


5) Tác dụng với chất khử khác: 

0 _ + 4 - + 6 

Q 2 + 2 H 2 0 + s 0 2 — ^ 2H C1 + H 2 S0 4 

0 +2 - +3 -] 

Q 2 + 2Fe Cl 2 ^2Fe Cl 3 
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Hoạt động 4 (5 phút) 

III. ÚNG DỤNG 

IV. TRẠNG THÁI TựNHIÊN 


GV: 

Yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt phần 
ứng dụng, trạng thái tự nhiên. 


HS: 

+ Nêu ứng dụng: 

+ Trạng thái tự nhiên: 


Hoạt động 5 

V. ĐIỀU CHẾ (7 phút) 


GV: 

Nêu nguyên liệu để điều chế clo và làm 
thí nghiệm điều chế clo. 

—> gọi HS viết phương trình phản úng 
điều chế clo từ KMn0 4 , Mn0 2 , KC10 3 
và cách thu khí clo (ghi rõ số oxi hoá 
của các nguyên tố và cân bằng phương 
trình phản úng bằng phương pháp thăng 
bằng electron). 


GV: 

-Yêu cầu HS giải thích về vai trò của 
H 2 S0 4 đặc, dung dịch NaCl, bông tẩm 
NaOH trong các dụng cụ, sơ đồ điều 
chế khí clo. 

- Hỏi HS: Khi thu khí clo, vì sao ta phải 
đặt đứng bình thu? 


1) Trong phòng thí nghiệm: 

*) Nguyên liệu: 

+ Các chất oxi hoá mạnh như: Mn0 2 , 
KMn0 4 , KCIO 3 ... 

+ Axít HC1 đặc. 

* 

Phương trình: 

+4 + — () +2 0 

Mn0 2 +4HC1 —MnCl 2 + Cl 2 

+ h 2 0 

+7 - +2 

2K Mn 0 4 + 16H C1 -> 2KC1 + 2 Mn Cl 2 

0 

+ 5 C1 2 + 8H 2 0 

+5 - 0 

KCIO 3 + 6 HCl-> KC1 +3CỈ2 

+ 3H 2 0 

*) Cách thu khí clo: phương pháp đẩy 
không khí đặt đúng bình thu. 

HS: 

Trả lời các câu hỏi của GV. 
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GV: 


2) Trong công nghiệp: 

HS: 

Giới thiệu cách sản xuất clo trong công Clo được được sản xuất bằng cách điện 
nghiệp. phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

GV treo tranh và phân tích vai trò của 2NaCl + 2H 2 0 dp MN > 2NaOH 
màng ngăn —» gọi HS viết phương trình + Q Ị + H * 

phản ứng. 

Hoạt động 6 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 
GV: HS: 

Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung chính Nhắc lại các nội dung chính của bài. 
của bài. 

• Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4 (SGK tr. 125). 


LUYỆN TẬP 

A- MỤC TIÊU 

- Củng cố các kiến thức cơ bản về tính chất vật lí, tính chất hoá học và điều 

chế clo. ' 

- Rèn luyện kĩ năng viết các phương trình phản ứng của clo và phản ứng 
điều chế. 

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng xác định số oxi hoá và cân bằng các phương 
trình phản ứng oxi hoá khử. 

- Rèn luyện kĩ năng làm các bài tập tính toán. 
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B - CHUAN BỊ CUA GV VA HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 
HS: 

Học kĩ bài cũ. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (20 phút) 


GV: 

Kiểm tra lí thuyết hai HS: 

- Nêu tính chất hoá học của clo, viết 
các phương trình phản ứng minh hoạ. 

- Nêu nguyên tắc điều chế clo trong 
phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 
Viết các phương trình phản ứng điều 
chế clo. 

GV: 

Gọi HS lên chữa bài tập 3, 4 (SGK tr. 
125) 


HS1 và HS2: 
Trả lời lí thuyết. 


HS3: 

Chữa bài tập 3: (SGK 125) 

Bài tập 3: 

Phương trình phản ứng: 

Mn0 2 + 4HC1 —MnCl 2 + Cl 2 t 

+ 2H 2 0 (1) 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 


( 2 ) 

n Mn0 2 = = 0.8 (mol) 

n NaOH ban dầu = 0,5 X 4 = 2 (mol) 
theo phương trình 1: 
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n CI 2 = n MnO 2 = 0 ’ 8 ( mo1 ) 

theo phương trình 2 : 

n NaOH phàn ứng = 2 n CI 2 = °’ 8x2 = 1 ’ 6 ( mo1 ) 
n NaCl = n NaCIO = n CI 2 = °’ 8 ( mo1 ) 

^NiiOH còn dư — 2— 1 — (mol) 

+ Nồng độ mol của các chất trong 
dung dịch thu được sau phản ứng là: 

0,4 

^M(NaOH) = = 0.8M 

^MíNaCI) = ^MtNaCIO) = ^ = 1>6M 

HS4: 

+2 0 +3 -1 

a) 2 Fe Cl 2 + CỈ 2 -> 2 Fe CĨ 3 

—» Cl 2 là chất oxi hoá. 

0 +4 -1 +6 

b) CỈ 2 + SO 2 + H 2 0 -» 2H C1 + H 2 SO 4 

—» Cl 2 là chất oxi hoá. 

0 -1 +5 

c) 6KOH + 3 Cl2 -» 5K C1 + K C10 3 

+3H 2 0 

—» Cl 2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất 
khử. 

GV: 

Gọi các em HS khác lên nhận xét, GV 
* * 

bổ xung và chấm điểm. 

Hoạt động 2 

II. LUYỆN TẬP (24 phút) 

GV: 

Chiếu bài tập 1 trong phiếu học tập lên 
màn hình - yêu cầu HS làm bài tập vào 
vở. 
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Bài tập 1: 

Hoàn thành phương trình phản ứng cho 
sơ đồ: 

Cl 2 —!-> HC1 —BaCl 2 -?-> 
NaCl —Cl 2 

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào 
là phản ứng oxi hoá khử? vì sao? 


GV: 

Chiếu bài làm của một số HS lên màn 
hình và nhận xét. 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 2 (GV chiếu 
đề bài lên màn hình) 

Bài tập 2: 

Có hỗn hợp gồm Fe và kim loại A có 
hoá trị không đổi X. 

- Nếu hoà tan hỗn hợp trong HC1 dư, 
thu được 7,84 lít khí. 

- Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng hết 
với clo thì cần một thể tích là 8,4 lít 

a) Tính thể tích khí clo đã hoá hợp với 
kim loại A, biết rằng trong hỗn hợp, tỉ 
lệ số nguyên tử Fe và A là 1: 4. 

b) Nếu khối lượng kim loại A trong hỗn 
hợp là 5,4 gam thì A là kim loại gì? 

(thể tích các khí đo ở đktc) 

GV: 

Gọi và hướng dẫn HS làm từng bước. 


HS: 

Làm bài tập vào vở: 

0 0 o + - 

1) Cl 2 + H 2 —!—► HC1 

2) Ba(OH) 2 + 2HC1 -> BaCl 2 + 2H 2 0 

3) BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 + 2NaCl 

4) 2NaCl + 2H 2 0 dp MN > 2NaCl 

0 0 
+ Ch + H 2 

Trong các phản ứng trên, phản ứng 1, 4 
là phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay 
đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 


HS: 

Viết phương trình phản ứng: 



GV chiếu lên màn hình. Fe + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 (1) 

a a 

A + xHCl -> AC1 X + ^ H 2 (2) 

2Fe + 3C1 2 —2FeCl 3 (3) 

a l,5a 

"li 

A + Cl 2 -> AC1 X (4) 

4a 2ax 


+ Gọi số mol Fe có trong hỗn hợp ở 
mỗi thí nghiệm trên là a —> số mol của 
A là 4a 

+ Ta có hệ: 

f _ 

a + 2ax = - 7^—7 = 0,35 

22,4 

1 8,4 

l,5a + 2ax = = 0,375 

22,4 

V 7 

Giải hệ phương trình ta có: 
a = 0,05 
ax = 0,15 
—> X = 3 

a) 

—> thể tích khí clo đã hoá hợp với kim 
loại A là: 

Vq 2(4) = 2ax X 22,4 

= 0,3 X 22,4 = 6,72 lít 

b) 

5.4 

M A = ^4 = 27 

0,2 

Vậy A là Al. 
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Hoạt động 4 (1 phút) 


GV: 

Ra bài tập về nhà: bài tập 5.8; 5.9; 5.12; 

5.18; 5.19 (sách bài tập trang 39, 40) 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: 

Hoàn thành phương trình phản ứng cho sơ đồ: 

Cl 2 —ỉ-» HC1 —?-> BaCl 2 —NaCl —^ Cl 2 
Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử? Vì sao? 

Bài tập 2; 

Có hỗn hợp gồm Fe và kim loại A có hoá trị không đổi X. 

- Nếu hoà tan hỗn hợp trong HC1 dư, thu được 7,84 lít khí. 

- Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng hết với clo thi cần một thể tích là 8,4 lít 

a) Tính thể tích khí clo đã hoá hợp với kim loại A, biết rằng trong hỗn hợp, 
tỉ lệ số nguyên tử Fe và A là 1: 4. 

b) Nếu khối lượng kim loại A trong hỗn hợp là 5,4 gam thì A là kim loại 
gì? (thể tích các khí đo ở dktc) 



HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 


A - MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Tính chất vật lí, tính chất hoá học của hiđro clorua và axit clohiđric. 

- Tính chất của muối clorua và cách nhận biết ion clorua. 

2. HS hiểu: 

- Trong phân tử HC1: clo có số oxi hoá -1 là số oxi hoá thấp nhất, vì vậy 
HC1 thể hiện tính khử. 
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- Nguyên tắc điều chế hiđro clorua trong phòng thí nghiệm và trong công 
nghiệp. 

3. HS vận dụng: 

- Viết phương trình hoá học minh hoạ cho tính axit và tính khử của axit 
clohidric. 

- Nhận biết hợp chất chứa ion clorua. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ để làm thí nghiệm: thử tính tan của hiđro 
clorua trong nước. 

- Bình chứa khí hiđroclorua. 

- Quì tím. 

- Chậu thuỷ tinh đựng H 2 0. 

- Thí nghiệm điều chế hiđro clorua; thí nghiệm nhận biết ion cr 

- Hoá chất: NaCl, H 2 S0 4 , đặc, dung dịch AgN0 3 , dung dịch NaCl. 

- Dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm, ống dẫn khí, giá sắt. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 

GV: HS1: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: Nêu các tính Trả lời lí thuyết 
chất hoá học của clo 

- Gọi hai HS chữa bài tập 3, 4 (SGK 
tr. 125) 

HS2: 

Chữa bài tập 3 (SGK tr. 125) 
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Bài tập 3: 
Phương trình: 


Mnơ 2 + 4HC1 - > MnCl 2 + 2H 2 0 

+ C1 2 T (1) 


n Mn0 2 


69,6 

55 + 16 X 2 


= 0,8 mol 


theo phương trình (1): 
n ci 2 = n Mn0 2 = mol 

Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H 2 0 

n NaOH ban dầu = 0,5 X 4 = 2 mol 
theo phương trình 2: 

n NaCI = n NaCIO = n Cl 2 = m °l 

n NaOH phản úng = x 2 “ 1 m °l 
n NaOH dư “ 2- = 0,4 mol 

*) dung dịch thu được sau phản ứng có: 
NaOH, NaCl, NaClO. 

0 8 

Cm NaCl = NaClO = ^""^ = 

NaOH = = 

HS3: 

Chữa bài tập 4 (SGK 125) 

a) 

+2 0 +3 - 

2FeCl 2 + Cl 2 ^2FeCl 3 
Cl 2 là chất oxi hoá. 

b) 

Cl 2 + S0 2 + H 2 0 —^ 2HC1 + H 2 S0 4 
Cl 2 là chất oxi hoá. 



c) 


GV: 

Gọi HS khác nhận xét —> GV chấm 
điểm. 


0 - +5 

6K0H + 3 C12 —>5K C1 + KC10 3 

+ 3H 2 0 

Cl 2 : vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá. 

d) 

0 + 

2Ca(OH) 2 + 2 C1 2 -> Ca (C10) 2 

+ Ca cĩ 2 + 2H 2 0 
Cl 2 : vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá. 


Hoạt động 2 

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ (5 phút) 

GV: HS: 

Cho HS quan sát bình đựng khí HC1, Quan sát thí nghiệm và nhận xét về các 
sau đó làm thí nghiệm thử tính tan của tính chất vật lí của hiđro clorua. 
hiđro clorua trong nước —» yêu cầu HS 

nhận xét về tính chất vật lí của hiđro 

« * 

clorua. 

GV: 

Thông báo bổ xung các tính chất còn 
lại. 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC (15 phút) 

GV: HS: 

Giới thiệu: hiđro clorua khô không làm Nghe giảng và ghi bài. 
quĩ tím đổi màu, không tác dụng với 
CaC0 3 để giải phóng khí C0 2 . 

- Dung dịch hiđro clorua trong nước 
gọi là dung dịch axit clohiđric. 
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GV: 

Yêu cầu các nhóm thảo luân để dư đoán 

* m 

tính chất hoá học của HC1 (dựa vào 
trạng thái oxi hoá của clo, thành phần 
phân tử...) và viết các phương trình phản 
ứng minh hoạ. 


GV: 

Gợi ý để HS rút ra được tính oxi hoá 
của nguyên tử hiđro trong phân tử HC1 
(ở phản ứng với kim loại). 

GV: 

Gọi HS giải thích: vì sao HC1 (ờ thể khí 
và trong dung dịch) có tính khử? 

GV: 

Kết luận về tính chất của HC1: 

- Tính axít mạnh, tính oxi hoá. 

- Tính khử. 


1) Tính axit của dung dịch HC1 
HS: 

Thảo luận nhóm để dự đoán tính chất 
hoá học của HC1: 

I 

- Dung dịch HC1 là axit mạnh. 

- Tác dụng với oxit bazơ. 

2HC1 + CaO -> CaCl 2 + H 2 0 

- Tác dụng với bazơ. 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 
Mg(OH) 2 + 2HC1 -> MgCl 2 + 2H 2 0 

- Tác dụng với muối. 

CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 

- Tác dụng với kim loại (đứng trước H 
trong dãy hoạt động hoá học) 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t 

2) Tính khử của HC1 
HS: 

+6 . „ 0 - 

K 2 c 2 0 7 + 14HC1 3C12 + 2KC1 

+3 -1 

+ 2Cr Cl 3 + 7H 2 0 

+7 

2K Mn 0 4 + 16HC1 -> 2KC1 

+2 0 

+ 2 Mn CU + 5 CD + 8H,0 


Hoạt động 4 (5 phút) 

in. ĐIEU CHẾ 



1) trong phòng thí nghiệm 


Làm thí nghiệm điều chế HC1 và giới 
thiệu nguyên liệu để điều chế, cách lắp 
đặt. 
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GV: 


HS: 

Yêu cầu HS nhắc lại nguyên tắc điều Điều chế hiđro clorua từ NaCl rắn và 

chế hiđro clorua trong phòng thí axít suníuric đậm đặc: 

nghiêm (nguyên liêu, cách thu, phưong ■ + ■"<250'-c> > Naíls0 

trình phản ứng...) • 24 4 

(rắn) (đặc) + HC1 

2NaCl + H 2 S0 4 tO>400 ° C > Na 2 S0 4 

(rắn) (đặc) + 2HC1 

+ Cách thu khí HC1: 

- Thu khí HC1 bằng cách đẩy không 
khí (đặt đứng bình thu) 

- Hoà tan khí HC1 vào nước, ta được 
dung dịch axít clohiđric 

2) Trong công nghiệp: 

GV: HS: 

Giới thiêu cách sản xuất HC1 trong Nghe giảng và ghi bài. 
công nghiệp. 


Hoạt động 5 

IV. MUỐI CỦA AXIT CLOHIĐRIC. NHẬN BIẾT ION CLORUA (5 phút) 


GV: 

Sử dụng bảng tính tan và giới thiệu về 
muối của axit HC1 —» yêu cầu HS nhận 
xét về tính tan. 


GV: 

Giới thiệu về một số muôi có ứng dụng 
quan trọng. Ví dụ: NaCl, ZnCl 2 , 
A1C1 3 ... 


1) Muôi của axít clohiđric: 

HS: 

Nhận xét về tính tan của muối clorua: 

* 

- Đa số muối clorua dễ tan trong nước: 
NaCl, KC1, MgCl 2 ... 

- Một số muối clorua hầu như không 
tan: AgCl, PbCl 2 , CuCl... 
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2) Nhận biết ion clorua: 

GV: HS: 

Làm thí nghiệm: nhỏ dung dịch Rút ra nhận xét: 

AgN0 3 vào dung dịch NaCl —> yêu cầu Dung dịch AgN0 3 là thuốc thử để 
HS nhận xét hiện tượng và nêu cách nhận biết ion cf (hiện tượng: xuất hiện 
nhận biết ion C1 . Viết phương trình kêt tQ a trắng) 

phản ứng - AgN0 3 + NaCl -» NaN0 3 + AgClị 

Hoạt động 6 (4 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: HS: 

Gọi HS nhắc lại các nội dung chính Nhắc lại nội dung chính của bài. 

của bài. 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 1: 

Bài tập 1: HS: 

Trình bày phương pháp hoá học để Nêu cách làm bài tập 1 

phân biệt các dung dịch: HC 1 , HN0 3 , - Đánh số thứ tự các lọ hoá chất và lấy 
NaCl, NaN0 3 . mẫu thử. 

- Nhỏ các giọt dung dịch vào quì tím. 

- Nếu quì tím chuyển đỏ: là dung dịch 
HC1, HNO 3 (nhóm 1 ). 

- Nếu quì tím không chuyển màu là 
NaCl, NaN0 3 (nhóm 2 ). 

+ Lần lượt nhỏ dung dịch AgN0 3 vào 
các dung dịch của nhóm 1 và nhóm 2 . 

- Ở nhóm 1 : nếu có kết tủa là dung 
dịch HC1, còn lại là dung dịch HNO 3 

HC1 + AgN0 3 —^ AgClị + NaN0 3 

- Ở nhóm 2 : nếu có kết tủa là dung 
dịch NaCl. 

NaCl + AgN0 3 —> AgClị + NaN0 3 
còn lại là NaN0 3 . 
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GV: 

Nhận xét bài làm của HS và chấm 
điểm. 

• Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK tr. 130). 


Tiết 51 - 52 


HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 


A- MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Công thức, tên gọi một số oxit và axit có oxi của clo. 

- Quy luật biến đổi tính oxi hoá và độ bền của các hợp chất có oxi của clo. 

- Tính chất chung của các hợp chất có oxi của clo là tính oxi hoá. 

- Phản ứng điều chế và ứng dụng của nước Gia-ven, muối clorua vôi. 

2. HS hiểu: 

- Trong hợp chất có oxi của clo, clo có số oxi hoá dương. 

- Hợp chất có oxi của clo có tính oxi hoá. 

3. HS vận dụng: 

- Giải thích tính tẩy trắng, sát trùng của nước Gia-ven và clorua vôi. 

- Viết được một số phản ứng điều chế nước Gia-ven, clorua vôi, muối clorat. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, bảng nhóm.. 

- Nước Gia-ven. 

- Mẫu clorua vôi, KC10 3 , giấy màu. 

- Ong hút, ống nghiệm, kẹp gô. 
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c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 

GV: HS1: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: Nêu các tính Trả lời câu hỏi lí thuyết 
chất hoá học của HC1. Giải thích và viết 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

Gọi hai HS chữa bài tập 4, 6 (SGK 
tr. 130) 

HS2: 

Chữa bài tập 4 (SGK tr. 140) 

a) Axit HC1 có thể tham gia phản ứng 
oxi hoá khử và đóng vai trò của chất oxi 
hoá: 

+ 0+20 
2 HC1 + Zn —^ ZnCl 2 + H 2 

+ 0+3 0 

6HC1 + 2 AI —» 2 A1C1 +3H 2 

b) Axit HC1 là chất khử: 

KCIO 3 + 6HC1 -» KC1 + 3C1 2 + 3H 2 0 

Mn0 2 + 4HC1 —MnCl 2 + Cl 2 

+ 2H 2 0 

HS3: 

Chữa bài tập 6 (SGK tr. 140) 

Bài tập 6 : 

Các phương trình phản ứng: 

H 2 +.C1 2 -£-> 2HC1 ( 1 ) 

HC1 + AgN0 3 -» AgCl ị + HNO 3 (2) 
Theo phương trình (2) 
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7,175 

n Aon = - = 0,05 moi 

g 108 + 35,5 


theo đầu bài: n C | < n u 

gọi số mol Cl 2 đã phản ứng là a 

n HCI (1)= 2a 

Ta có: số mol HC1 có trong dung dịch 
A là: 

_ (385,4 + 73a)x0,05 

n HCl(l)- ™ 2a 

-> 100a= 19,27 + 3,65a 
—» a = 0,2 

n H Q (1) = 2a = 0,4 mol 

n H Q thu được tối đa là: 0,3 X 2 = 0,6 
mol 

—» Hiệu suất phản ứng = -^4 X 100% 

0,6 

= 66 , 61 % 

GV: 

Có thể gọi HS làm bài tập 6 theo cách 
khác. GV chữa và chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. Sơ LƯỢC VỀ CÁC OXIT VÀ CÁC AXIT CÓ OXI CỦA CLO (5 phút) 
GV: 

Giới thiệu về các oxit và các axit có 
oxi của clo 

(GV chiếu lên màn hình: công thức của 
các axit, cách gọi tên các axit có oxi 
của clo và nguyên tắc gọi tên các 
muối): 

+ 

HC10: axit hipoclorơ 

+3 

HC10 2 : axit clorơ. 


HS: 

Nghe giảng và ghi bài. 
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+5 

HC10 3 : axit cloric. 

+7 

HCI0 4 : axit pecloric. 

GV: HS: 

Gọi một HS xác định số oxi hoá của Xác định số oxi hoá của clo. 
clo trong các axit trên (GV chiếu lên 
màn hình) 

GV: 

Chiếu lên màn hình và giới thiệu sự 
thay đổi tính oxi hoá, tính axit của các 
axit có oxi của clo: 

Tính bền và tính axit tăng 

-V 

+ +3 +5 +7 

HCl o, H Cl 0 2 , H C10 3 , H C10 4 
-<----- 

Khả năng oxi hoá tăng 


Hoạt động 3 

III. NƯỚC GIA-VEN, CLORUA VÔI, MUỐI CLORAT (20 phút) 


GV: 

Gọi một HS viết phương trình phản ứng 
tạo thành nước Gia-ven . 


GV: 

Giải thích về tính oxi hoá của nước 
Gia-ven (chiếu phương trình phản ứng 
lên màn hình) —» gọi một HS so sánh 
tính axit của axit HCIO với H 2 C0 3 ... 


1) Nước Gia-ven 
HS: 


Viết phương trình phản ứng: 

- + 

Cl 2 + 2 NaOH -> Na C 1 +Na C 1 O+LLO 

^ --- 


Nước Gia-ven 


HS: 


Nghe và ghi bài: 

- Là muối của axit rất yếu, NaClO 
(trong nước Gia-ven) dễ tác dụng với 
C0 2 của không khí tạo thành axit 
hipôclorơ 

NaClO + C0 2 + H 2 0 -» NáHC0 3 

+ HC10 
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GV: 

Gọi một HS nêu ứng dụng của nước 
Gia-ven (GV chiếu lên màn hình). 


GV: 

Giới thiệu phản ứng, điều kiện của 
phản ứng tạo thành clorua vôi và chiếu 
lên màn hình 

-» gọi HS xác định số oxi hoá của clo 
trong phản ứng. 

GV: 

Giải thích: clorua vôi là muối hỗn hợp 
của canxi với hai loại gốc axit là clorua 

(C1) và hipoclorit (CIO) -» hướng dẫn 
HS xác định số oxi hoá của clo trong 
phân tử CaOCl 2 -» xác định số oxi hoá 
của clo trước và sau phản ứng. 

GV: 

Cho HS quan sát mẫu clorua vôi và 
nhận xét một số tính chất vật lí. 

GV: 

Giải thích về tính oxi hoá mạnh của 

* 

clorua vôi - hướng dẫn HS viết phương 
trình phản ứng của clorua vôi với HC1 
và với C0 2 , H 2 0 (trong không khí ẩm) 
-» GV chiếu lại phương trình phản ứng 
lên màn hình. 


- Do có tính oxi hoạ mạnh, axit HCIO 
có tác dụng sát trùng, tẩy trắng sợi vải, 
giấy... 

HS: 

Nêu ứng dụng: nước Gia-ven có tính 
oxi hoá mạnh, được dùng để tẩy trắng 
sợi vải, giấy. Nó còn được dùng để sát 
trùng và tẩy uế nhà vệ sinh. 

2) Clorua vôi: 

HS: 

Viết phương trình phản ứng: cho khí 
Cl 2 tác dụng với vôi tôi hoặc vôi sữa. 

Cl 2 + Ca(OH) 2 30 ° c > CaOCl 2 

+ H 2 0 


HS: 

Quan sát và nhận xét tính chất vật lí 
của clorua vôi: là chất bột màu trắng, có 
màu xốc của khí clo 

HS: 

Viết phương trình phản ứng: 

- Khi tác dụng với axit HC1, clorua vôi 
giải phóng khí Cl 2 : 

CaOCl 2 + 2HC1 —^ CaCl 2 + Cl 2 + H 2 0 

- Trong không khí ẩm, clorua vôi tác 
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GV: 

Gọi HS nêu ứng dụng của clorua vồi, 
sau đó GV chiếu các ứng dụng của 
clorua vôi lên màn hình. 

GV: 

Giới thiệu: muối clorat là muối của axit 
cloric (HCIO 3 ). Muối clorat quan trọng 
hơn cả là kali clorat (KCIO 3 ). 

GV: 

Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng 
của clo với dung dịch KOH, sau đó GV 
hướng dẫn HS viết phương trình phản 
ứng tạo ra kali clorat và so sánh điều 
kiện của 2 phản ứng trên, xác định số 
oxi hoá của clo trong phương trình phản 
ứng. 

GV: 

Gọi một HS cho biết vai trò của clo 
* * 

trong phản ứng trên (Cl 2 vừa là chất oxi 
hoá, vừa là chất khử.) 

GV: 

Giới thiệu: kali clorat còn dược điều 
chế bằng cách điện phân dung dịch HC1 
25% ở nhiệt độ 70°c- 75°c (GV chiếu 
câu này lên màn hình). 


dụng với C0 2 , hơi nước làm thoát ra 
axit hipoclorơ: 

2CaOCl 2 + C0 2 + H 2 0 -> CaC0 3 

+ CaCl 2 + 2HC10 


3) Muối clorat: 


a) Điều chẻ 
HS: 

Viết phương trình phản ứng: khi cho 
clo tác dụng với dung dịch kiềm nóng 
thì phản ứng không tạo ra muối 
hipoclorit mà tạo ra muối clorat: 

0 o — +5 

3C1 2 + 6 KOH —!—» 5KC1 +KCIO 3 

+ 3H 2 0 


HS: 

Ghi bài và nghe giảng. 
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GV: 

Cho HS đọc SGK hoặc quan sát mẫu 
KC10 3 và nhận xét 

—> GV giới thiệu thêm và gợi ý HS liên 

hệ kiến thức cũ để nêu được môt số tính 
■ * • 

chất hoá học của KCIO 3 như tính chất 

oxi hoá mạnh. 

* 


GV: 

Gọi HS đọc SGK và nêu ứng dụng của 
KCIO,. 


b) Tính chất 
HS: 

Quan sát mẫu KCIO 3 và nhận xét về 

tính chất vật lí 

* 

+ ở trạng thái rắn: 

- KCIO 3 là chất oxi hóa mạnh: 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 

- Hỗn hợp KCIO 3 với s và c sẽ nổ khi 
đập mạnh. 

c) ứng dụng 
HS: 

ứng dụng: 

Đọc SGK và nêu ứng dụng của KCIO 3 . 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 


GV: 


Gọ HS nhắc lại các nội dung chính của 
bài (GV chiếu lên màn hình). 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 4 (SGK tr. 
134). 


HS: 

Hệ thống lại nội dung của bài. 

HS: 

Làm bài tập 4 (SGK tr. 134) vào vở: 
a) Điều chê nước Gia-ven: 


NaCl + H 2 S0 4 

(rắn) (đặc) 

4HC1 + Mn0 2 

.(đặc) 


.0 


NaHSO*+ HClT 


.0 


■> MnCl 2 + Cl 2 


+ h 2 0 


0 _ TT 

C 1 2 + NaOH-» Na C1 + Na C1 o + H 2 0 

Nước Gia-ven 


b) Kali clorat: 


3CL 2 + 6K0H 


.0 


■> 5KC1 + KC10 


+ 3H 2 0 
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c) Clorua vôi: 

Cl 2 + Ca(OH ) 2 30 ° c > Caơa 2 + H 2 0 

(k) (r) 

d) Oxi: 

2 KCIO 3 —'?—> 2 KC 1 + 30 2 T 


Chiếu bài làm của một số HS lên màn 
hình và nhận xét, chấm điểm. 

• Bài tập về nhà: 1 , 2, 3, 5, (SGK tr. 134). 


LUYỆN TẬP VỂ CLO 
VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 

A - MỤC TIÊU 

1. Củng cô kiến thức 

- Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, tính chất và ứng dụng của clo. 

- Hợp chất của clo: 

+ Hợp chất có oxi của clo có tính oxi hoá. 

+ Axit clohiđric có tính axit mạnh và có tính khử của gốc clorua. 

- Điều chế clo và hợp chất của clo. 

2. Rèn kĩ năng 

- Giải thích tính chất oxi hoá mạnh của clo và hợp chất có oxi của clo bằng 
kiến thức đã học (cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hoá...). 

- Viết các phương trình hoá học giải thích, chứng minh tính chất của clo và 
hợp chất của clo. 


Tiết 53 - 54 
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B - CHUẨN BỊ CỦA GV VẲ HS 

GV: 

Máy chiếu, bút dạ, giấy trong, bảng nhóm. 

HS: 

Ôn tập các kiến thức về clo và các hợp chất của clo. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG (15 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS viết cấu hình electron —> 

dự đoán tính chất của clo. 

* 

GV: 

Yêu cầu HS thảo luận nhóm để điền vào 

* 

các nội dung có trong bảng sau: 


HS: 

Viết cấu hình electron của clo: 

C1 (Z = 17): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

Nhận xét: và dự đoán tính chất của clo. 

HS: 

Thảo luận nhóm để điền các nội dung 
của bảng. 



Tính chất vật ì í 

Tính chất hoá học 

Điều chế 

CTPT, CTCT 

Clo 





Hiđro clorua 





Nước Gia-ven 





Clorua vôi 





Kali clorat 






GV: 

Chiếu bài làm của các nhóm lên màn 
hình, nhận xét, chấm điểm. 
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Hoạt động 2 
B. BÀI TẬP (28 phút) 


GV: 


Yêu cầu HS làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 

vào vở. Sau đó GV gọi một số HS lên 

chữa, hoặc chiếu bài làm của HS lên 
^ * 

màn hình và nhận xét. 

GV: 

Gọi HS viết phương trình phản ứng của 
bài tập 1 lên bảng. 


HS: 

Làm bài tập vào vở. 


Bài tập 1: chọn B 

Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H 2 0 
Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 
Cl 2 + 2NaI 2NaCl + I 2 

Bài tập 2: 

Phương trình phản ứng: 


1) C1 2 + 2Na — 

2) 2NaCl + 2H 2 0 


2NaCl 

dp MN 


NaOH 
+ Cl 2 + H 2 


3)NaCl r + H 2 S0 4đ 


NaHSO, 


+ HC1 


4)HC1 + NaOH NaCl + H 2 0 


5)4HCl đ + Mn0 2 —MnCl 2 + Cl ; 


+ 2H 2 0 


6) Cl 2 + H 2 -£ 

Bài tập 3: 


2HC1 


0 0 

a) 2K + Cl2 

+5 -2 

b) 2K C1 0 3 


+ 1 - 
2KC1 


- 0 
2KC1 + 3 0\ T 


c) K 2 S0 4 + BaCl 2 BaS0 4 + 2KC1 
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-10 0 

d) 2K Br + C1 2 —^ 2K C1 + Br 2 

2) Các phản ứng ở phần a, b, d là phản 
ứng oxi hoá khử. 

Bài tập 4: 


1 ) Cl 2 + Ca(OH ) 2 — » Caơa 2 

+ H 2 0 

2) Caơa 2 + 2HQ -> CaCl 2 + a 2 + H 2 0 

3) Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO 


GV: 

GV có thể gợi ý HS làm bài tập 5 bằng 
các bước: 

- Viết phương trình phản ứng. 

- Đặt ẩn số và lập phương trình dựa 

vào số electron cho, nhận. 

* * 

- Giải hệ phương trình, tính toán. 


+ H 2 0 

4) NaClO + 2HC1 -> NaCl + Cl 2 + H 2 0 

5) Cl 2 + 6 KOH —£-> KQ0 3 + 5KQ 

+ 3H 2 0 

6 ) KC10 3 + 6 HQ KC 1 + 3C1 2 + 3H 2 0 

Bài tập 5: 

Phương trình phản ứng: 

Mg + Cl 2 MgCl 2 (1) 

2Mg + 0 2 2 MgO ( 2 ) 

2A1 + 3C1 2 2 AICI 3 (3) 

4A1 + 30 2 ->■ 2A1 2 0 3 (4) 

Gọi số mol Cl 2 và 0 2 có trong hỗn hợp 
A lần lượt là X, y 

- Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

^hỗn hợp A = 37,05 — (4,8 + 8,1) 

= 24,15 gam 

n M g = = 0.2 (mol) 

n A ,= |ỳ=0.3 (mol) 

- Phương trình nhường electron: 
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0 +2 
Mg —> Mg + 2e 

0,2 mol 0,4 (mol e) 

0 +3 

Al-» AI + 3e 
0,3 0,9 (mol e) 

- Phương trình nhận e: 

0 -2 
ơ 2 + 4e —> 2 o 

y 4y 

Cl 2 + 2e —^ 2 C1 
X 2x 

vì số electron nhường = số electron 

nhận, —» ta có: 

* ' 

2x + 4y =1,3 
71x + 32 y = 24,15 

- Giải hệ phương trình ta có: 

X = 0,25 

y = 0,2 

- Thành phần phần trăm theo thể tích 
của hỗn hợp A là: 

%C1 2 = X 100% = 55,56% 

0,45 

%0 2 = 100% - 55,56% = 44,44% 

- Thành phần phần trăm theo khối 
lượng của hỗn hợp 

%C1 2 = 0,25 * 71 X 100% = 73,5% 

2 24,15 

%0 2 = 26,5% 

HS: 

- Sơ đồ tinh chế NaCl như sau: 

- Cho hỗn hợp vào nước và khuấy đều, 
thêm BaCl 2 dư vào dung dịch ta có: 


I 


Hỗn hợp dung dịch Na 2 S0 4 , MgCl 2 , CaC] 2 , CaS0 4 , NaCl 
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Kết tủa: 
BaS0 4 , CaS0 4 


Dung dịch còn lại 
MgCI 2 , CaCl 2 , NaCl, BaCl 2 


+ dung dịch 
Na 2 CốỊ (dư) 


Kết tủa: 

MgCO„ CaCOj, Ba CO, 


Dung dịch 
NaCl, Na 2 C0 3 dư 


+ HC1 dư 


t 

Khí 

C0 2 



Dung dịch 
NaCl, HC1 dư 


Đun nóng 



Hơi 

HC1, H 2 0 


Chất kết tinh 
NaCl 


GV: 

Gọi một HS nêu cách làm và gọi HS 
khác viết phương trình phản ứng 


HS: 

Nêu cách làm và viết phương trình phản 
ứng: 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 + 2NaCl 
CaS0 4 + BaCl 2 BaS0 4 ị + CaCl 2 
MgCl 2 + Na 2 C0 3 -> MgC0 3 ị + 2NaCl 
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BaCl 2 + Na 2 CƠ 3 -> BaC0 3 ị + 2NaCl 
CaCl 2 + Na 2 C0 3 -> CaC0 3 ị + 2NaCl 
Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaQ + H 2 0 + C0 2 t 

GV: 

Nhận xét phần luyện tập của HS và 
chấm điểm. 

Hoạt động 3 

GV: HS: 

Kết luận, tổng kết lại các nội dung lí Nghe giảng, 
thuyết và các dạng bài tập đã luyện tập 
trong tiết học. 


BÀI THỰC HÀNH số 3: 

TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN 

A-MỤCTIEU 

- Tập luyện lắp ráp một dụng cụ thí nghiệm đơn giản để làm việc với hoá 
chất độc như clo và các halogen khác. 

- Củng cố các thao tác thí nghiệm, kĩ năng quan sát, nhận xét các hiện tượng 
xảy ra và viết phương trình hoá học. 

- Khắc sâu kiến thức về tính oxi hoá manh của các halogen. 

- So sánh khả năng oxi hoá của một số halogen. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

1) Dụng cụ thí nghiệm: 

- Ong nghiệm: 5 

- Kẹp ống nghiệm: 1 



36 


- Ống hút nhỏ giọt : 5 

- Nút cao su đục lỗ: 1 




- Giá để ống nghiệm: 1 

- Bộ giá thí nghiệm: 1 

2) Hoá chất: 

- KC10 3 hoặc KMn0 4 . 

- Dung dịch NaCl. 

- Dung dịch Nai. 

- Nước iot. 

- Bông. 


- Thìa xúc hoá chất: 1 

- Ong thuỷ tinh hình chữ L: 1 

- Đèn cồn: 1 

- Dung dịch HC1 đặc. 

- Dung dịch NaBr. 

- Nước clo. 

- Hồ tinh bôt. 


C-TIỂN TRÌNH DẠY-HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động I 

I. KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG LÍ THUYẾT CAN ĐUỢC củng cố BẰNG 
CÁC THÍ NGHIỆM TRONG BUổI THựC HÀNH (10 phút) 


GV: 

+ Nêu mục đích của buổi thực hành, 
nêu rõ các nội dung lí thuyết cần được 
củng cố trong bài. 

+ Gọi HS nhắc lại những nội dung 
chính sau: 

1) Cách điều chế khí clo trong phòng 
thí nghiệm, phản ứng của clo với nước, 
tính tẩy màu của clo ẩm. 

2) So sánh tính oxi hoá của các halogen. 

3) Tác dụng của iot với hồ tinh bột. 


HS: 

Nhắc lại các nội dung lí thuyết và ghi 
lại vào góc bảng bên phải. 


Hoạt động 2 

II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM (25phút) 

GV: 

Hướng dẫn HS làm các thí nghiệm 
(như trong SGK) và ghi lại hiện tượng, 
giải thích... theo mẫu tưòng trình sau: 
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Tường trình: bài thực hành sô 3: tính chất của các halogen 


TT 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Giải thích và viết 
PTPƯ 

1 

Điều chế clo. Tính 
tẩy màu của khí clo 
ẩm 

+ Lắp dụng cụ như 
hình 5^9 (SGK tr. 151) 

+ Bóp nhẹ phần cao su 
của ống nhỏ giọt để 
dung dịch HC1 chảy 
xuống ống nghiệm có 
chứa KCIO3. 



2 

So sánh tính oxi 
hoá của clo, brom, 
iot. 

+ Nhỏ vài giọt nước 
clo lần lượt vào 3 ống 
nghiệm chứa: NaCl, 
NaBr, Nai. 





+ Nhỏ vài giọt nước 
brom lần lượt vào 3 ống 
nghiệm chứa NaCl, 
NaBr, Nai. 



+ Nhỏ dung dịch I 2 vào 

3 ống nghiệm: NaCl, 
NaBr, Nai. 



3 

Tác dụng của iot 
với hồ tinh bột 

+ Nhỏ một giọt nước l 2 
vào ống nghiệm có 
chứa hồ tinh bột. 






Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí 
nghiệm. 

GV: 


Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 


Nhận xét và chốt lại các hiện tượng thí 
nghiệm để củng cố cho các nội dung lí 
thuyết đã nêu ở đầu tiết học. 


Hoạt động 3(10 phút) 

HS: 

Dọn rửa dụng cụ thí nghiệm và hoàn 
thành tường trình. 
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FLO 


Tiết 56 

A - MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Trạng thái tự nhiên của flo. Phương pháp duy nhất để điều chế flo là 
phương pháp điện phân. 

- Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất. Trong các hợp chất, flo chỉ thể 

hiện số oxi hoá -1. 

* 

- Tính chất và cách điều chế hiđro florua, axit ílohidric, oxi florua (OF 2 ). 

2. HS hiểu: 

- Flo là phi kim mạnh nhất. Trong các hợp chất, flo chỉ thể hiện số oxi hoá 
-1 là do ílo có độ âm điện lớn nhất và lớp electron ngoài cùng của nguyên 
tử chỉ có một electron độc thân. 

- Điều chế flo chỉ dùng phương pháp duy nhất là phương pháp điện phân vì 
flo là chất oxi hoá mạnh nhất. 

3. HS vận dụng: 

Viết các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất phi kim của flo. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

HS: 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

I. TRẠNG THÁI TựNHIÊN - ĐIỀU CHẾ (10 phút) 

GV : 1) Trạng thái tự nhiên: 

GV giới thiệu và chiếu lên màn hình: 

Trong tự nhiên, flo chỉ tồn tại ở dạng 
hợp chất (GV yêu cầu HS giải thích). 
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GV: 

Thuyết trình: trong tự nhiên, flo tổn tại 
ở dạng hợp chất như: men răng, lá một 
số loài cây, khoáng vật florit (CaF 2 ) và 
criolit (Na 3 AlF 6 ). 

GV: 

Giới thiêu: vì flo có tính oxi hoá manh 
* • 

nhất nên phương pháp duy nhất để điều 
chế flo là dùng dòng điện để oxi hoá 
ion F (thường dùng phương pháp điện 
phân hỗn hợp KF + 2HF nóng chảy). 

Hoạt động 2 

II. TÍNH CHẤT - ÚNG DỤNG (20 phút) 

1) Tính chất 

GV: 

Giới thiệu về các tính chất vật lí của 
flo: ở điều kiện thường, flo là chất khí 
màu lục nhạt, rât độc. 

GV: HS: 

Yêu cầu HS nêu khái quát về độ âm Nêu: Flo là nguyên tố có độ âm điện 
điện, tính phi kim của flo. lớn nhất —> flo là phi kim mạnh nhất. 

GV: HS: 

Giới thiệu các phản ứng để chứng minh Nghe giảng và ghi bài. 
flo là phi kim mạnh nhât. -Flo oxi hoá được tất cả các kim loại kể 

cả vàng và platin 

o o +3 -J 

3 F 2 + 2 Au —> 3 Au F 3 

- Phản ứng của flo với hiđro nổ mạnh 
ngay ở nhiệt độ rất thấp, phản ứng toả 
nhiệt mạnh. 

H 2 + F 2 -> 2HF 

(k) (k) (k) 


HS: 

Dựa vào đặc điểm flo là phi kim mạnh 
nhất để giải thích. 

2) Điều chế: 

HS: 

Nghe giảng và ghi bài. 
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- Phản ứng với nhiều hợp chất: 

2 F 2 + 2H 2 0 -> 4HF + 0° 2 t 

—> như vậy flo oxi hoá được oxi từ số 
oxi hoá -2 lên 0. 

Kết luận: 

* 

Flo là phi kim mạnh nhất 
2) ứng dụng: 

GV: 

Yêu cầu HS đọc SGK và nêu các ứng 
dụng của flo. 

Hoạt động 3 (10 phút) 

III. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA FLO 

1) Hiđro tlorua và axit tlohiđric 
GV: HS:. 

Giới thiệu phương pháp điều chế hiđro Nghe giảng và viết phương trình phản 
ílorua và giải thích. Sau đó GV gọi HS ứng. 

viêt phương trình phản ứng. + Phương pháp điều chế hiđro ílorua là 

cho canxi ílorua tác dụng với H 2 S0 4 
đặc ở 250°c. 

Phương trình: 

CaF 2 + H 2 S0 4 dặc -> CaS0 4 + 2HF 

GV: HS: 

Giới thiệu về các tính chất của axit Hiđro ílorua tan vô hạn trong nước tạo 
ílohidric ra dung dịch axit ílohiđric 

+ Axit ílohiđric là axit yếu nhưng có 
tính chất đặc biệt là ăn mòn thuỷ tinh. 

Phương trình: 

4HF + Si0 2 -> SiF 4 + 2H 2 0 

GV: 

Giới thiệu ứng dụng khắc thuỷ tinh của 
dung dịch HF và cách bảo quản dung 
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dịch HF là đựng trong các chai, lọ bằng 
chất dẻo. 

GV: 

Giới thiệu về các muối florua. 

4 


GV: 

Yêu cầu HS sánh độ âm điện của flo và 
oxi để biết số oxi hoá của flo và oxi 

+2 — I 

trong hợp chất o F 2 

- GV giới thiệu phản ứng điều chế OF 2 

—> yêu cầu HS xác định chất oxi hoá, 
chất khử trong phản ứng trên. 


HS: 

Nghe giảng và ghi bài: 

Muối của axit ílohiđric là florua đều dễ 
tan trong nước (khác với AgCl, AgBr, 
Agl). 

2) Hợp chất của flo với oxi: 

HS: 

Nghe giảng và ghi bài 

o +2 

2F+2Na H —> 2Na + H 2 0+0F 2 
-Trong phản ứng trên: 

F 2 là chất oxi hoá 
0 2 là chất khử 


Hoạt động 4 (4 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TÂP VỀ NHÀ 


GV: 

Gọi một HS nhắc lại nội dung chính 
của bài. Nêu các điểm cần lưu ý về tính 
chất của flo và các hợp chất của flo. 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài luyện tập. 

Bài tập 1: 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra 
khi cho flo lần lượt tác dụng với s, I 2 , 
Si0 2 , Cu. 


HS: 

Nhắc lại các nội dung chính của bài và 
các điểm cần lưu ý. 


HS: 

Làm bài tập. 

Các phương trình phản ứng: 
S + 3F 2 ->SF 6 
I 2 + 5F 2 —> 2IF 5 
Si0 2 + 2 F 2 -> SiF 4 + 0 2 
Cu + F 2 -> CuF 2 
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• Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, (SGK 139) 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho flo lần lượt tác dụng với 
s, I 2 , Si0 2 , Cu. 


Tiết 57 


BROM 


A-MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế và tính chất hoá học của brom. 

- Phương pháp điều chế và tính chất một số hợp chất của brom 

2. HS hiểu: 

- Brom là chất khí có tính oxi hoá mạnh nhưng kém flo và clo, khi gặp chất 

oxi hoá mạnh brom thể hiện tính khử. 

• * 

- Tính chất giống và khác nhau giữa hợp chất với hiđro, hợp chất với oxi của 
clo và brom. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

- Thí nghiệm: oxi hoá r bằng Br 2 . 

- Hoá chất: dung dịch KI, nước brom. 

- Dụng cụ: ống nghiệm, giá ống nghiệm, ống nhỏ giọt. 
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c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BAI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 




Kiểm tra lí thuyết HS 1: Viết các 
phương trình phản ứng để chứng minh 
flo là phi kim hoạt động mạnh nhất. 


Viết các phương trình phản ứng để 
chứng minh flo là phi kim mạnh nhất: 

+ Flo oxi hoá được tất cả các kim loại 

« * 

3F 2 + 2Au —» 2 AuF 3 

+ Flo phản ứng với hiđro ngay cả trong 
bóng tối, nhiệt độ thấp: 

H 2 + F 2 -» 2HF 

+ Flo oxi hoá được oxi o 2 lên 0°: 



2F 2 + 2H 2 0 -» 4HF + 0 2 

HS2: 


Gọi hai HS chữa bài tập 4, 5 (SGK tr. 
139). 


Chữa bài tập 4 (SGK tr. 139) 

+ Tính chất khác. nhau giữa axit 
ílohiđric và axit clohiđric: 


- Axit ílohiđric là axit yếu, có phản ứng 
với Si0 2 . 

4HF + Si0 2 -> 2H 2 0 + SĨF 4 

- Axit clohidric là axit mạnh, không 
phản ứng với Si0 2 . 

+ Tính chất khác nhau giữa muối ílorua 
và muối clorua: AgCl không tan trong 
nước, AgF dễ tan. 


HS3: 


Chữa bài tập 5 (SGK 139): 

Phương trình phản ứng: 

AgN0 3 + NaCl —► NaN0 3 + AgCl'1' 
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n NaC | = 0,1 X 0,1 = 0,01 mol 
—> vì AgN0 3 dư —» NaCl phản ứng hết. 
* n AgCI = n NaCI = 0,01 mol 

—> m AgCi = 0,01 X 143,5 = 1,435 gam 


Hoạt động 2 

I. TRẠNG THÁI TựNHÍÊN - ĐIỀU CHẾ (5 phút) 


GV: 

Giới thiệu chung về trạng thái tự nhiên 
của brom và chiếu lên màn hình. 

GV: 

Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và nêu 
nguyên liệu và cách điều chế brom (GV 
chiếu lên màn hình). 


1) Trạng thái tự nhiên 

HS: 

Nghe giảng và ghi bài. 

2) Điều chế 
HS: 

Nghiên cứu SGK và nêu: 

+ Nguồn chính để điều chế Br 2 là nước 
biển. 

+ Để thu được Br 2 , người ta oxi hoá ion 
Br bằng Cl 2 : 

2NaBr + Cl 2 -> 2NaCl + Br 2 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT - ÚNG DỤNG (15phút) 


GV: 

Giới thiệu một số tính chất vật lí cơ bản 
* • * 

của brom (chiếu lên màn hình). 

I 

GV: 

Cho các nhóm thảo luận và rút ra các 
điểm chính về tính chất hoá học của 
brom, so sánh độ hoạt động, tính oxi 
hoá của brom với clo, flo, iot và viết 
phương trình phản ứng minh hoạ 


1) Tính chất: 

HS: 

Nghe giảng và ghi bài. 

- Brom là chất lỏng, màu đỏ nâu, dễ 
bay hơi. Brom rất độc. 

- Brom rơi vào da tay gây bỏng nặng. 
HS: 

Thảo luận nhóm và rút ra các nhận xét 
■ * 

sau: 

+ Brom là chất oxi hoá mạnh nhưng 
kém flo, clo. 

+ Brom oxi hoá nhiều kim loại. 

* 
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GV: 

Có thể gơi ý hoặc giới thiệu thêm các 
tính chất mà HS chưa biết (GV chiếu ý 
kiến của HS lên màn hình và nhận xét, 

m * 

bổ xung để hoàn chỉnh). 


t° 

2A1 + 3Br 2 —-> 2AlBr 3 

+ Tác dụng với hiđro khi đun nóng: 

t° 

H 2 + Br 2 —-> 2HBr 

+ Brom oxi hoá được I : 

2NaI + Br 2 —> 2NaBr + I 2 
HS: 

+ Brom tác dụng với nước tương tự clo 
nhưng phản ứng khó khăn hơn: 

Br 2 + H 2 0 -» HBr + HBrO 

+ Brom thể hiện tính khử khi gặp chất 

oxi hoá mạnh: 

■ 

t° 

Br 2 + 5C1 2 + 6H 2 0 —-> 10HC1 

+ 2HBr0 3 

2) ứng dụng: 

SGK tr. 141 


Hoạt động 4 

III. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA BROM (10 phút) 


GV: 

Giới thiệu: để điều chế được hiđro 
bromua, người ta thuỷ phân photphua tri 
bromua (GV chiếu phản ứng lên màn 
hình). 

GV: 

Gợi ý để HS so sánh sự khác nhau giữa 
phương pháp điều chế hiđro clorua và 
hiđro bromua và giải thích do tính khử 

của Br mạnh hơn của cr 
* 

GV: 

Giới thiệu các tính chất vật lí của hiđro 
* * 

bromua và axit brom hiđric (chiếu lên 
màn hình). 


1) Hiđro bromua và axit brom hiđric: 

+ Phản ứng điều chế hiđro bromua: 
PBr 2 + 3H 2 0 -» H 3 P0 4 + 3HBr 


HS: 

Nghe và ghi bài. 

+ ở nhiệt độ thường: HBr là chất khí 
không màu, “bốc khói” trong khống khí 
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GV: 

Nêu ứng dụng của AgBr và chiếu 
phương trình phản ứng lên màn hình. 


GV: 

Giới thiệu: các hợp chất cỏ oxi của 
brom có thành phần tương tư hợp chất 
có oxi của clo —» GV gọi một HS nêu 
công thức các axit có oxi của brom và 
gọi tên. 


GV: 

Gọi một HS khác nhận xét về các số 
• ■ * 

oxi hoá của brom và so sánh với clo. 


ẩm và rất dễ tan trong nước. Dung dịch 
HBr trong nước gọi là dung dịch axit 
brom hiđric. 

+ Axit HBr là một axit mạnh, mạnh 
hơn axit HC 1 

+ Tính khử của HBr (trạng thái khí, 
dung dịch) mạnh hơn HC1: 

2HBr + H 2 S0 4 dặc -» Br 2 + S0 2 + 2H 2 0 

+ Dung dịch HBr không màu, để lâu 
trong không khí có màu vàng nâu do có 
phản ứng: 

_ 0 0 

4HBr + 0 2 -» 2H 2 0 2 + 2 Br 2 

HS: 

Nghe giảng, ghi bài. 

+ AgBr được sử dụng trong kĩ thuật 
phim ảnh do có phản ứng phân huỷ khi 
gặp ánh sáng: 

2AgBr —» 2Ag + Br 2 

2) Hợp chất có oxi của brom: 

HS: 

+ Các axit có oxi của brom: 

HBrO : axit hipobromơ 

HBr0 2 : axit bromơ 

HBr0 3 : axit bromic 

HBr0 4 : axit plo bromic 

+ Tính bền, tính oxi hoá của HBrO yếu 
hơn HC10. 

HS: 

Các số oxi hoá của brom: 

—1, 0, + 1, + 3, + 5, + 7 
(tương tự clo) 
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Hoạt động 5 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TÂP VỀ NHÀ 


GV: 

Có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm 
để khắc sâu các kiến thức trọng tâm của 
bài học bằng các câu hỏi sau: 

1) So sánh tính oxi hoá của brom và clo, 
flo, iot và minh hoạ bằng phương trình 
phản ứng. 


2) So sánh tính axit, tính khử của HBr 
với HC1 và minh hoạ bằng phương trình 
phản ứng. 

GV: 

Gọi các nhóm trình bày, GV nhận xét, 
bổ xung và tóm tắt lên màn hình 

• Bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK, tr. 142). 


HS: 

Thảo luận nhóm để rút ra các kết luận 
sau: 

1) Brom là chất oxi hoá mạnh 

+ Tính oxi hoá của brom yếu hơn của 
clo, flo nhưng mạnh hơn iot. 

+ Brom thể hiện tính khử khi gặp chất 
oxi hoá mạnh. 

2 ) 

+ HBr có tính khử mạnh hơn HC1. 

+ Dung dịch HBr có tính axit mạnh 
hơn dung dịch HC1. 



A- MỤC TIÊU 
1. HS biết: 

- Trạng thái tự nhiên, phương pháp điểu chế và ứng dụng của iot. 

- Tính chất hoá học của iot và một số hợp chất của iot. Phương pháp nhận 
biết iot. 
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2. HS hiểu: 

- Iot có tính oxi hoá yếu hơn các halogen khác. 

- Ion I ~ có tính khử mạnh hơn các ion halogen khác. 

3. HS vận dụng: 

Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho tính chất của iot và hợp chất của iot. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

- Thí nghiệm: tác dụng của iot với hồ tinh bột. 

- Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút. 

- Hoá chất: Iot (tinh thể), cồn, nước, 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BAI TẬP VÊ NHÀ (10 phút) 

GV: HS1: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: so sánh tính Trả lời câu hỏi lí thuyết và viết phương 
oxi hoá của brom với clo. Viết các trình phản ứng vào góc bảng bên phải, 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

GV: HS2: 

Gọi HS 2 chữa bài tập 5 (SGK tr. 142). Chữa bài tập 5 (SGK tr. 142). 

+ Khối lượng brom lỏng cần để điều 
chế là: 

m Br2 = 3 X 3,12 = 9,36 kg 

= 9,36.10 3 gam 
+ Phương trình phản ứng: 

Cl 2 + 2NaBr —> 2NaCl + Br 2 
Theo PT: 22,4 ... 2 X 103 ... 160 
y(lit) x(gam) 9,36.10 3 
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GV: 

Gọi các em HS khác nhận xét, GV 

■ * 1 

chấm điểm 


—^ IT1m. 


NaBr 


_ 9,36.10 3 x2x 103 =12051 
160 


thể tích dung dịch NaBr cần dùng là: 

T 1. ^ 5 1. A , L J ^ H í ^ ‘ \ 


ddNaBr 
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= 301,275(lit) 


9,36.10~ X 22,4 _ 130 4 
C1 2 160 


Hoạt động 2 

I. TRẠNG THÁI TựNHIÊN - ĐlỀư CHẾ (5 phút) 

GV: 1) Trạng thái tự nhiên: 

GV cho HS đọc SGK, sau đó GV yêu SGK tr. 143 
cầu HS nêu trạng thái tự nhiên, cách 
điều chế iot. 

GV: • 2) Điều chế 

Nhận xét, bổ xung và chiếu lên màn SGK tr. 143 
hình 


Hoạt động 3 

II. TÍNH CHẤT - ÚNG DỤNG (15 phút) 

1) Tính chất: 

GV: HS: 

Giới thiệu một số tính chất vật lí của + ở nhiệt độ thường, iot là tinh thể màu 
iot, hiện tượng thăng hoa. đen tím có vẻ sáng kim loại, khi bị đun 

nóng nhẹ, iot biến thành hơi màu tím, 
khi làm lạnh, hơi iot chuyển thành tinh 
thể, không qua trạng thái lỏng. Hiện 
tượng này gọi là sự thăng hoa. 

+ Iot tan ít trong nước, tạo ra dung dịch 
nước iot. Iot tan nhiều trong các dung 
môi hữu cơ như rượu etylic, benzen... 
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GV: 

Giới thiệu về tính chất của iot: tác dụng 
với hổ tinh bột và giới thiệu thuốc thử 
để nhận ra iot là tinh bột. GV làm thí 

p 

nghiệm. 

GV: 

Yêu cầu HS dựa vào bảng tuần hoàn dự 
đoán tính chất của iot và so sánh với các 
halogen khác. Sau đó gọi HS viết 
phương trình phản ứng minh hoạ. 


GV: 

Gợi ý để HS nêu được các ứng dụng 
của iot -» GV bổ xung và chiếu lên 
màn hình. 


HS: 

Nghe giảng và ghi bài. 


HS: 

+ Iot là chất oxi hoá mạnh nhưng kém 
brom. 

+ Iot oxi hoá được nhiều kim loai 

* » 

nhưng phản ứng chỉ xảy ra khi đun 
nóng hoặc có chất xúc tác: 

0 0 vf u „ +3-1 

2 AI + 31 2 xtlH2 ° » 2 AI I 3 

+ Tác dụng với hiđro ở nhiệt độ cao, có 
xúc tác (phản ứng thuận nghịch và là 
phản ứng toả nhiệt): 

H 2 + I 2 <=> 2 HI 

2) ứng dụng: 

HS: 

+ Cồn iot (dung dịch I 2 5% trong rượu 
etylic) để làm chất sát trùng. 

+ Muối iot (muối ăn trộn với một lượng 
nhỏ KI hoặc KI0 3 ) giúp chúng ta có thể 
phòng và chữa bệnh bướu cổ. 



Hoạt động 4 

III. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA IOT (10 phút) 

1) Hỉđro iotua và axit iothiđric 
HS: 


Giới thiệu và chiếu các nội dung chính 
lên màn hình. 


+ Hiđro iotua kém bền với nhiệt hơn so 
với các hiđro halogen khác: 

+>-1 300 (1 c T ° T ? 

2 H I 300 c > Ũ + Ho 
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+ Hiđro iotua dễ tan trong nước tạo 
thành dung dịch axit iot hiđric. Axit HI 
là một axit rất mạnh (mạnh hơn axit 
HC1, axit HBr). 

+ Hiđro iotua có tính khử mạnh, mạnh 
hơn cả hiđro bromua 

+6 0 -2 
H 2 s 0 4d + 8HI —> 41 2 +H 2 S 

+ 4H 2 0 

2FeCl 3 + 2HI -> 2FeCl 2 + I 2 + 2HC1 

2) Một sô hợp chất khác: 

+ Đa số muối iotua dễ tan trong nước, 
.nhưng một số muối iotua không tan như 
Agl (màu vàng), Pbl 2 (màu vàng). 

+ lon iotua bị oxi hoá khi gặp clo, 
brom: 

2NaI + Cl 2 -> 2NaCl + I 2 
2NaI + Br 2 -> 2NaBr + I 2 

Hoạt động 5 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 
GV: HS: 

Gọi một HS nhắc lại nội dung chính Nhắc lại các nội dung của bài. 
của bài (đặc biệt so sánh tính oxi hoá 
của I 2 với Cl 2 , Br 2 và tính khử, tính axit 
của HI so với axit HC1, HBr). 

• Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK tr. 145). 
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LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 

■ * 



A- MỤC TIÊU 

1. Củng cô kiến thức 

- Cấu tạo nguyên tử, tính chất, ứng dụng của các halogen và một số hợp chất 
của chúng. 

- So sánh, rút ra quy luật về sự biến đổi tính chất của các halogen và một số 
hợp chất của chúng. 

2. Rèn kĩ năng 

- Vận dụng lí thuyết chủ đạo về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học, liên kết hoá học, phản ứng oxi hoá - khử để giải thích 
tính chất của các halogen và hợp chất của halogen. 

- Viết phương trình phản ứng chứng minh cho tính chất của các halogen và 
hợp chất của halogen. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

HS: 

Ôn lại các lí thuyết về cấu tạo nguyên tử và tính chất của các đơn chất halogen 
và các kiến thức có trong chương. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt dộng 1 

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬVÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐƠN CHẤT 

HALOGEN (20 phút) 

GV: HS: 

Yêu cầu các nhóm thảo luận với các Thảo luận nhóm theo các nội dung mà 
nội dung sau (GV chiêu câu hỏi gợi ý GV đã gợi ý. 
lên màn hinh): 
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1) Viết cấu hình électron của flo, clo, 
brom, iot. Cấu hình viết dưới dạng ô 
lượng tử. Rút ra nhận xét về sự giống và 
khác nhau về cấu hình electron, về đô 
âm điên. 

I 

2) Dựa vào cấu hình electron, dự đoán 
tính chất hoá học, tính khử, tính oxi hoá 
của các halogen. 

3) So sánh tính oxi hoá của các halogen 
và viết các phưong trình phản ứng minh 
hoạ. 

GV: 

Gọi các nhóm lần lượt nêu ý kiến của 
nhóm mình về từng nội dung trên (GV 
bổ xung, nhận xét và chiếu lên màn 
hình). 


HS: 

Các nhóm phát biểu ý kiến: 

1) Cấu hình electron: 

F : [He] 2s 2 2p 5 
Cl: [Ne] 3s 2 3p 5 
Br: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 
I: [Kr] 4d'°5s 2 5p 5 
Nhận xét: 

+ Giống nhau: Lớp electron ngoài cùng 
có 7 electron, có cấu hình: nsnp 5 . 

+ Khác nhau: 

- Từ Flo đến iot, lớp electron ngoài 
cùng càng xa hạt nhân, lực hút của hạt 
nhân đối với electron ngoài cùng càng 
yếu hon. 

- Flo không có phân lớp d trống ở ngoài 
cùng, các halogen khác có phân lớp d 
trống. 

2) Độ âm điện: 

F : 3,89; C1: 3,16 
Br: 2,96; 1: 2,66 
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+ Các halogen có độ âm điện lớn. 

+ Độ âm điện giảm dần từ flo đến iot. 

3) Tính chất hoá học: 

+ Halogen là những phi kim có tính oxi 
hoá mạnh. 

+ Tính oxi hoá giảm dần từ flo đến iot. 

+ Flo không thể hiện tính khử (không 
có số oxi hoá dương), còn các halogen 
khác có thể hiện tính khử, tính khử tăng 
dần từ clo đến iot. 


Hoạt động 2 

II. BÀI TẬP VỀ CÁC HALOGEN VÀ Hộp CHẤT (24 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS chuẩn bị bài tập số 2, 3, 4 
SGK tr. 149. 

GV: 

Gọi 3 HS lên chữa 3 bài tập trên bảng. 
(GV chấm điểm vở của một vài HS 
khác). 


HS: 

Chuẩn bị bài tập 2, 3, 4 (SGK tr. 149). 

HS1: 

Chữa bài tập 2 (SGK tr. 149). 

+ Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự. 

+ Nhỏ vào mỗi ống nghiệm vài giọt hổ 
tinh bột, sau đó cho dung dịch nước clo 
vào các ống nghiệm. 

-Nếu trong ống nghiệm có chất màu 
xanh tạo thành, ống nghiệm dó chứa 
Nai: 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 

-Nếu thấy dung dịch chuyển sang màu 
vàng là dung dịch NaBr: 

Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

+ Còn lại là dung dịch NaCl. 

HS2: 

Chữa bài tập 3 (SGK tr. 149) 
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A: Cl 2 
B: HC1 
C: HC10 
Phương trình: 

t° 

Cl 2 + H 2 —-> 2HC1 

Cl 2 + H 2 0 -> HC1 + HCIO 

Cl 2 + S0 2 + 2H 2 0 -> 2HC1 + H 2 S0 4 

2HC10 -> 2HC1 + 0 2 

HS3: 

Chữa bài tập 4 (SGK tr. 149). 

Khí A: S0 2 Khí B: HI. 

Vì: 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 

(dung dịch không màu) 

Br 2 + 2HI -> I 2 + 2HBr 

(nâu thảm) 

Hoạt động 3 (1 phút) 

GV: 

- Ra bài tập về nhà: 1, 5, 6, 7 (SGK 
tr. 150) 

- Dận HS ôn tập về các hợp chất của 
halogen. 


\ 
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Tiết 60 


LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 (tiếp) 


A - MỤC TIÊU 

1. Củng cô kiến thức 

- Cấu tạo nguyên tử, tính chất, ứng dụng của các halogen và một số hợp chất 
của chúng. 

- So sánh, rút ra quy luật về sự biến đổi tính chất của các halogen và một số 
hợp chất của chúng. 

2. Rèn kĩ nàng 

- Vận dụng lí thuyết chủ đạo về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học, liên kết hoá học, phản ứng oxi hoá- khử để giải thích 
tính chất của các halogen và hợp chất của halogen. 

- Viết phương trình phản ứng chúng minh cho tính chất của các halogen và 
hợp chất của halogen. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Phiếu học tập, bút dạ, máy chiếu,.... 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

• I 


Hoạt dộng của GV 


Hoạt động của HS 



Hoạt động l 
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 
II. HỢP CHẤT CỦA HALOGEN (15 phút) 

1) Hiđro halogenua 
và axit halogenhiđric 

HS: 


Yêu cầu các nhóm HS thảo luận với Thảo luận nhóm theo các nội dung mà 
nội dung sau (GV chiếu nội dung cần GV yêu cầu (ghi lại vào bảng nhóm), 
thảo luận lên màn hình): 
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1 ) 

Viết công thức của các hiđro halogenua 
và axit halogen hiđric. 

+ So sánh tính axit của các halogen 
hiđric. 

+ So sánh tính khử của các halogenua. 

+ So sánh phản ứng với dung dịch 
AgN0 3 và màu sắc của các kết tủa bạc 
halogenua. 

+ So sánh số oxi hoá của các halogen 
trong các hợp chất có oxi. 

GV: 

Yêu cầu đại diện các nhóm trả lời theo 

• * 

tong nội dung trên (hoặc treo bảng của 
các nhóm lên nhận xét). 


GV: 

Nhận xét, bổ xung rồi chiếu lên màn 
hình. 


HS: 

Trả lời từng nội dung các câu hỏi trên. 

+ Công thức: HF, HC1, HBr, HI. 

+ ở nhiệt độ thường, các halogenua 
đều là các chất khí, dễ tan trong nước 
tạo ra axit halogen hiđric. 

+ Từ HF đến HI tính axit mạnh dần. 

+ Tính khử tăng lên từ HC1 đến HI. 

+ lon F không tác dụng với dung dịch 
AgN0 3 , các ion halogenua còn lại dều 
tác dụng với dung dịch AgN0 3 tạo ra 
kết tủa, trong đó: AgCl màu trắng, 
AgBr, Agl màu vàng. 

2) Hợp chất có oxi của halogen: 

Trong các hợp chất có oxi, các nguyên 
tố clo, brom, iot có số oxi hoá dương, 
nguyên tố flo có số oxi hoá -1. 
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Hoạt động 2 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐlẾư CHẾ HALOGEN (5 phút) 

GV: HS: 

Tổ chức để các nhóm thảo luận với nội Thảo luận nhóm với các nội dung mà 
dung sau: Nêu phương pháp điều chế GV đã nêu. 

các halogen và giải thích. 1) Điều chế F 2 : Điện phân hỗn hợp HF 

và KF. 

2) Điều chế Cl 2 : 

a) Cho axit HC1 đặc tác dụng với các 
chất oxi hoá mạnh như Mn0 2 , KMn0 4 . 

b) Điện phân dung dịch NaCl có màng 
ngăn. 

3) Điều chế Br 2 : 

Dùng Cl 2 để oxi hoá Br trong NaBr, 
KBr (có trong nước biển). 

4) Điều chế I 2 : 

Oxi hoá ion I trong Nai (Nai được 
tách ra từ rong biển). 

Hoạt động 3 
BÀI TẬP (24 phút) 

GV: 

Chiếu lên màn hình bài tập 1 (trong 
phiếu học tập) và yêu cầu làm vào vở. 

Bài tập 1: 

Hoàn thành các phương trình phản ứng: 

1) HC1 + ? -> Cl 2 + ? + ? 

2) ? + ? -» CuCl 2 + ? 

3) HC1 + ? -»? + ? + C0 2 

4) NaBr + ? —> Br 2 + ? 

5) Nai + ?—> Ỉ 2 + 7 

6) ? + ? —^ SiF 4 + ? 
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7) NaCl + ? -> HC1 + ? 

8) FeCl 2 + ? -> FeCl 3 

GV: 

Gọi một HS lên làm bài tập và nhận 
xét. 


GV: 

Chiếu bài tập 2 lên màn hình 

Bài tập 2: 

Chọn các chất A, B, c, D, E cho phù 
hợp và hoàn thành sơ đồ sau; 

HC1 Giaven 

T 4 Tô 

HCl -> A -> B -» D A KCIO, 

1 2 3 5 7 J 

is 

E 


HS: 

Làm bài tập vào vở. 

Bài tập 1: hoàn thành các phương trình 
phản ứng: 

1) 4HC1 + Mn0 2 fc0 > Cl 2 + MnCl 2 

+ 2H 2 0 

2) CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 

3) 2HC1 + Na 2 C0 3 2NaCl + H 2 0 

+ co 2 t 

4) 2NaBr + Cl 2 Br 2 + 2NaCl 

5) 2NaI + Br 2 I 2 + 2NaBr 

6) 4HF + Si0 2 SiF 4 + 2H 2 0 

7) 2NaCl + H 2 S0 4 fc0 > 2HC1 

(r) (đặc) + Na 2 S0 4 

8) 2FeCl 2 + Cl 2 2FeCl 3 


HS: 

Làm bài tập vào vở. 

Chọn các chất cho phù hợp ví dụ: 

A:C1 2 
B : FeCl 3 
c : NaCl 
E : A1C1 3 
Phương trình: 

„ t° 

1) 4HC1 + Mn0 2 —-> MnCl 2 + Cl 2 

■+ 2H 2 0 


60 





GV: 

Chiếu bài làm lên màn hình và gọi HS 
khác nhận xét. GV chấm điểm. 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 3 (GV chiếu đề 
bài lên màn hình). 

Bài tập 3: 

Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R có 
hoá trị không đổi. Chia 11 gam hỗn hợp 
A thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: hoà tan hoàn toàn trong dung 
dịch HC1 dư, thu được 4,48 lít khí H 2 
(đktc). 

- Phần 2: tác dụng vừa đủ với 5,04 1 khí 
clo (dktc), thu được m, gam muối 
clorua. 

a) Xác định kim loại R và tính khối 
lượng của mỗi kim loại có trong llg 

hỗn hợp A. 


t° 

2) 2Fe + 3C1 2 —-> 2FeCl 3 

3) FeCl 3 + 3NaOH ->Fe(OH) 3 + 3NaCl 

4) 2NaCl + H 2 S0 4 đ ^ Na 2 S0 4 

(r) + 2HC1 

5) 2NaCl + 2H 2 0 dp:mn > 2NaOH 

+ Cl 2 + H 2 

6) Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO 

+ H 2 0 

t° 

7) 3C1 2 + 6KOH —-> 5KC1 

+ KC10 3 + 3H 2 0 

t° 

8) 3C1 2 + 2A1 —-> 2A1C1 3 


HS: 

Làm bài tập 3 
Phương trình phản ứng: 

Phần 1: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T (1) 

a a 

2R + 2nHCl -» 2RCl n + nH 2 (2) 


2 

Phần 2: 

2Fe + 3C1 2 -» 2FeCl 3 (3) 

a l,5a 
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( 4 ) 


b) Tính m I 
GV: 

Gọi HS lên chữa bài tập, GV nhận xét. 


2R + nCl 2 -> 2RCl n 

. bn 
b —— 

2 

+ Gọi số mol Fe và R có trong5,5 gam 
hỗn hợp là a và b. 

theo phương trình 1, 2 ta có: 
bn 

a + —— = 0,2 
2 

56a + b X M r =5,5 
+ theo phương trình 3, 4: 

l,5a+ =0,225 

2 

giải hệ phương trình ta có: 
a = 0,05 
bn = 0,3 
b X M R =2,7 

—> b= 0,1 ; n=3 ; M R = 27 
—> vậy R là AI 

+ Trong 5,5 gam hỗn hợp A có: 
m Fe = 0,05 X 56 = 2,8 gam. 
m A1 = 5,5- 2,8 =2,7 gam. 

b) Tính hiị: 

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta 
co: ưi| — ưiỊrôn hợp A ^CI 2 

-Mn, = 5,5 + 0,225 X 71 = 21,475 (g) 


Hoạt động 4 
DẶN DÒ (1 phút) 

Dặn dò HS làm các bài tập còn lại trong bài luyện tập và chuẩn bị thực hành. 
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PHIẾU HOC TẬP 


Bài tập 1: 

Hoàn thành các phương trình phản ứng: 

1) HC1 + ? Cl 2 + ? + ? 

2) ? + ? -» CuCl 2 + ? 

3) HC1 + ? -»? + ? + C0 2 

4) NaBr + ? Br 2 + ? 

5) Nai + ? I 2 + ? 

6) ? + ? -> SiF 4 + ? 

7) NaCl + ? HC1 + ? 

8) FeCl 2 + ? FeCl 3 

Bài tập 2: 

Chọn cac Chat Aị Cị Oị H cho phư hơp va hoan thanh sơ đo sau: 

HC1 Giaven 

T 4 tó 

HC1 — r -> A —B —D —A KC10 3 

t8 

E 

Bài tập 3: 

Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R có hoá trị không đổi. Chia 11 gam hỗn hợp A 
thành 2 phần bằng nhau: 

- Phần 1: hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HC1 dư, thu được 4,48 lít khí H 2 
(đktc). 

- Phần 2: tác dụng vừa đủ với 5,04 1 khí clo (dktc), thu được m, gam muối 
clorua. 

a) Xác định kim loại R và tính khối lượng của mối kim loại có trong 1 lg hỗn 
hợp A. 

b) Tính mị 
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Tiết 61 


BÀI THỰC HÀNH số 4: 

TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN 

X 


A-MỤC TIÊU 

- Củng cố kĩ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát nhận xét và viết tường 
trình. 

- Khắc sâu tính tẩy màu của nước Gia-ven. 

- Làm quen với việc giải một bài toán thực nghiệm về nhận biết các dung 
dịch bằng những phương án khác nhau. 


B - CHUAN BỊ CUA GV VA HS 

GV: 

1) Dụng cụ thí nghiệm: 

- Ong nghiệm: 5. 

- Cặp ống nghiệm: 1 

- Thìa XÚC hoá chất: 1 

- Bộ giá TN thực hành: 1 

2) Hoá chất: 

- Bột CuO. 

- Cu phoi bào. 

- Dung dịch HC1. 

- Dung dịch NaN0 3 . 

- Dung dịch hoặc giấy quì tím. 

- Bột CaC0 3 . 

- Nước Gia-ven. 

- Một số kim loại, phi kim và muối khác. 


X 9 

- Ong nhỏ giọt: 5 

- Giá để ống nghiệm: 5 

- Bình thuỷ tinh CỠ nhỏ, 

- Nút có ống nhỏ giọt: 4 

- CaC0 3 

- Zn viên. 

- Dung dịch HN0 3 

- Dung dịch NaCl 

- Dung dịch AgN0 3 

- Vải (giấy) màu 

- Dung dịch CuS0 4 

- Dung dịch NaOH 
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c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

■ • 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động l 

I. KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG LÍ THUYẾT CAN ĐUỢC củng cố 

TRONG BÀI (10 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung lí 
thuyết sau: 

1) Tính chất của axit HC1. 

2) Thành phần và tính chất của nước 
Gia-ven 

3) Thuốc thử để nhận ra ion C1 . 


HS: 

Nhắc lại các nội dung lí thuyết và ghi 
lại vào góc bảng bên phải. 


Hoạt động 2 

II. TIẾN HÀNH CÁC THÍ NGHIỆM (25 phút) 


GV: 

Hướng dẫn HS làm các thí nghiệm và 
yêu cầu HS ghi lại cách tiến hành, hiện 
tượng vào mẫu tường trình sau (riêng 
thí nghiệm 3: phân biệt các dung dịch 
bị mất nhãn, GV yêu cầu các nhóm thảo 
luận và ghi lại cách tiến hành): 


HS: 

Làm thí nghiệm và ghi lại các hiện 
tượng thí nghiệm. 


STT 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Phương trình phản 
irng và giải thích 

1 

Tính axit của axit 
HC1 

+ Cho Cu(OH) 2 vào 
ống nghiêm chứa dung 
dịch HCÍ 





+ Cho CaCO^Ị vào ống 
nghiêm chứa dung 
dịch HC1 


* 



+ Cho 1 miếng Zn vào 
ống nghiêm chứa dung 
dịch HC1 
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STT 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Phương trình phản 
ứng rò giải thích 

2 

Tính tẩy màu của 
nước Gia-ven 

+ Bỏ một miếng vải 
hoặc giấy màu vào 
ống nghiệm 

+ Nhỏ tiếp vài giọt 
nước Gia-ven. 



3 

Bài tập: phân biệt 4 
dung dich: HC1, 
NaCl, NaN0 3 , NaOH 





GV: HS: 

Yêu cầu HS nêu hiện tượng của các thí Báo cáo thí nghiệm, 
nghiệm 1, 2. 

- HS nêu cách phân biệt 4 dung dịch ở 
thí nghiệm 3. 

GV: 

Nhận xét và bổ xung. 

Hoạt động 3(10 phút) 

Dọn, rửa dụng cụ và làm tường trình. 
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Chương 6 

NHÓM OXI 


KHAI QUAT VE NHOM OXI 


A- MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

HS biết: 

Kí hiệu hoá học, tên gọi và một số tính chất vật lí cơ bản của các nguyên tố 

trong nhóm VI A (nhóm oxi). 

HS hiểu: 

- Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn (nhóm VI A). 

- Cách xác định số oxi hoá của các số nguyên tố trong hợp chất. 

- Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm là tính phi kim mạnh (nhưng kém 
các nguyên tố nhóm halogen). 

- Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá và một số 
tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm. 

- Sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm. 

- Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất trong nhóm. 

- Sự biến đổi tính chất các hợp chất với hiđro và hợp chất hiđroxit của các 
nguyên tô trong nhóm. 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo (cấu hình electron) và tính chất. 

2. Về kĩ năng: 

- Viết được cấu hình electron dạng tổng quát của nhóm VI A và của các 
nguyên tố trong nhóm ở dạng ô lượng tử ở trạng thái cơ bản và kích thích. 

- Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng có thể dự đoán được tính oxi hoá 
mạnh của các nguyên tố trong nhóm và một số tính chất khác của nguyên tử. 

_ Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính oxi hoá của các 
nguyên tố trong nhóm. 


Tiết 62 
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B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (bảng 6.1, SGK). 

- Máy tính, máy chiếu. 

HS: 

Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, kĩ năng viết cấu hình; các khái niệm về 
số oxi hoá, độ âm điện, năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (9 phút) 

I. VI TRÍ NHÓM OXI TRONG BẢNG TUẦN hoàn các nguyên Tố 


GV: 

Chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình và 
hướng dẫn HS quan sát các nguyên tố 
trong nhóm VIA. 

Yêu cầu HS viết kí hiệu hoá học và gọi 
tên các nguyên tô trong nhóm. Cho biết 
trạng thái tổn tại ở điều kiện thường và 
tính phổ biến trong tự nhiên của chúng. 


HS: 

Kết luận: Nhóm VI A gồm các nguyên 
tố oxi (O), lưu huỳnh (S), selen (Se), 
telu (Te) và poloni (Po) gọi là nhóm oxi. 

- Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên 
trái đất, chiếm khoảng 20% thể tích 
không khí, khoảng 50% khối lượng vỏ 
trái đất, khoảng 60% khối lượng cơ thể 
con người, 89% khối lượng nước. 

- Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất, 
có trong thành phần của dầu thô, khói 
núi lửa, cơ thể sống. 

- Selen là chất bán dẫn rắn, màu nâu 
đỏ. Selen dẫn điện kém trong bóng tối, 
dẫn điện tốt khi được chiếu sáng. 

- Telu là chất rắn, màu xám, thuôc loai 
nguyên tố hiếm. 

- Poloni là nguyên tố kim loại, có tính 
phóng xạ. 
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Hoạt động 2 

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

CỦA NHŨNG NGUYÊN Tố TRONG NHÓM OXI (10 phút) 

GV: 

Hướng dẫn HS viết cấu hình electron 
lóp ngoài cùng của các nguyên tố trong 
nhóm oxi và biểu diễn dưới dạng ô 
lượng tử. 

Yêu cầu HS nhận xét sự giống nhau về: 

- Cấu tạo lóp vỏ electron. 

- Khả năng nhận electron để có sô oxi 
hoá -2. 

GV bổ xung, nhận xét. 


Hoạt động 3 

2) Sự khác nhau giữa oxi và các 
nguyên tô trong nhóm 

GV: HS: 

GV hướng dẫn HS trả lời các nội dung: Thảo luận theo nhóm và trả lời các nội 

- So sánh cấu hình electron của nguyên clun ê : 

tử o với các nguyên tử còn lại trong - So với o các nguyên tử s, Se, Te còn 
nhóm (S Se Te) có phân lớp d trống (chưa có electron) ở 

XT , _ . __ 1A _ • V_„•> trạng thái cơ bản: 

- Những electron lớp ngoài cùng cua ■ 6 

các nguyên tử s, Se, Te khi được kích - Khi bị kích thích, các electron ở phân 
thích, chúng có thể chuyển đến những lớp n P v à ns lầu lượt có thể nhảy lên 
obitan d còn trống để tạo ra lớp ngoài phân lớp nd để tạo ra 4 hoặc 6 electron 
cùng có nhiều electron độc thân hơn, độc thân. 


1) Giống nhau 
HS: 

- Nguyên tử của các nguyên tố nhóm 
oxi có 6 electron lớp ngoài cùng 
(nsnp 4 ) —> có 2e độc thân ở trạng thái 
cơ bản. 



- Nguyên tử của những nguyên tố này 
có khả năng thu thêm 2 electron để đạt 
cấu hình electron bão hoà bền vững 
(ns 2 np 6 ). 

—> Các nguyên tố trong nhóm oxi có 
tính oxi hoá và có thể tạo nên những 
hợp chất, trong đó chúng có sô oxi hoá -2. 
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hãy cho biêt có bao nhiêu trường hợp —» có 2 trường hợp kích thích: 
như vậy? 



GV gợi ý HS kết luận về số electron của 
các nguyên tử ở trạng thái kích thích. 


GV: 

GV chiếu đề bài tập số 3 và số 4 (SGK) 
lẽn màn hình để HS luyện tập. 


Kết luận: 


Khi tham gia phản ứng với những 
nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, 
nguyên tử của các nguyên tố s, Se, Te 
có khả năng tạo nên những hợp chất có 
liên kết cộng hoá trị, trong đó chúng có 
số oxi hoá + 4 hoặc + 6. 



Hoạt động 4 

III. TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN Tố TRONG NHÓM OXI 


GV: 

Dựa vào bảng độ âm điện, bán kính 
nguyên tử của các nguyên tố, GV yêu 
cầu HS nhận xét: 

- Mức độ tính phi kim của các nguyên 
tố trong nhóm oxi? 


1) Tính chất của đơn chất (5 phút) 

HS: 

Thảo luận theo nhóm và đưa ra các 
nhận xét: 

- Là những nguyên tố phi kim mạnh 
(trừ Po). 

- Có tính oxi hoá mạnh, tuy nhiên yếu 
hơn halogen cùng chu kì. 
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- So sánh tính phi kim của các nguyên - Tính chất này giảm dần từ o đến Te. 
tố nhóm oxi với halogen trong cùng chu 

kì? 

- Sự biến đổi tính phi kim (từ o đến 
Te)? 

Hoạt động 5 
GV: 

GV hướng dẫn HS chuẩn bị: 

- Viết công thức phân tử của hợp chất 
với hiđro, hợp chất hiđroxit của các 
nguyên tố nhóm oxi? 

- Dựa vào sự biến đổi bán kính nguyên 

tử, độ âm điện và quy luật biến đổi tính 

chất của hợp chất theo nhóm A trong 

bảng tuần hoàn, hãy rút ra các kết luận 

về sự biến đổi: 

■ 

+ Độ âm điện của các hợp chất với 
hiđro của các nguyên tố nhóm oxi. 

+ Tính axit của các hiđroxit của các 
nguyên tố nhóm oxi. 

Hoạt động 6 
CỦNG CỐ BÀI (1 phút) 

GV hướng dẫn HS làm các bài tập 1, 2, 5 (SGK). 


2) Tính chất cúa hợp chất (5 phút) 
HS: 

HS thảo luận nhóm và trình bày: 

- Hợp chất với hiđro: 


HịO 

Lỏng 


h 2 s 


H 2 Se 


HoTe 


Lỏng (Khí mùi khó chịu) 

Dung dịch 
trong nước 

* Tính axít yếu 

- Hợp chất hiđroxit là những axit: H 2 S0 4 ; 
H 2 Se0 4 ; H 2 Te0 4 

- Độ bền giảm dần theo dãy: 

H 2 S0 4 ; H 2 SeO; H 2 Te0 4 
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Tiết 63 


0X1 


A- MỤC TIEU 

1. HS biết: 

ứng dụng và phương pháp diều chế oxi. 

2. HS hiểu: 

- Tính chất hoá học cơ bản của oxi là tính oxi hoá mạnh. 

• ■ 

- Nguyên tắc điều chê oxi trong phòng thí nghiệm là phản ứng phân huỷ hợp 
chất giàu oxi và không bển. 

3. HS vận dụng: 

- Viết phương trình hoá học chứng minh tính chất oxi hoá mạnh của oxi và 
một số phương trình hoá học điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 

- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy tính, máy chiếu, các phần mềm thí nghiệm. 

- Dụng cụ và hoá chất phục vụ cho thí nghiệm. 

+ Hoá chất: Na, Mg, c, s, BH 2 0 2 , Mn0 2 , H 2 0, C,H 5 OH. 

+ Dụng cụ: Bình tam giác có nút, muôi thuỷ tinh, bộ dụng cụ điều chế oxi 
từ chất lỏng. 

HS: 

Ôn tập các tính chất của nhóm oxi. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. CẤU TẠO PHÂN TỬOXI (5 phút) 


GV: 

Gợi ý HS thảo luận: 

- Viết cấu hình electron của oxi? 


HS: 

Thảo luận nhóm 

8 0: ls 2 2s 2 2p 4 
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- Biểu diễn sự phân bố electron trong Sự phân bố trong các obitan: 
các obitan (ô lượng tử) 

- Nhận xét số electron độc thân. 

* I I I ■ 1 1 ■ ■" "I I I -I- 


+ 1 

Viết công thức cấu tạo của 0 2 . 

Tị 

n 

n T T 


ls 2 

2s 2 

2p 4 


-> CTPT: 0 2 
-> CTCT: 0=0 


Hoạt động 2 


II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TựNHIÊN CỦA OXI (2 phút) 


GV: 

Thu sẵn một bình khí oxi và cho HS 
quan sát, từ đó rút ra nhận xét về tính 
chất vật lí. 


GV: 

GV bổ xung các tính chất cần thiết 
(theo SGK). 



Thảo luận: 


- Oxi là chất khí không màu, không 
mùi, không vị, hơi nặng hơn không khí: 



- Khí 0 2 tan ít trong nước. 

- Khí 0 2 duy trì sự sống, sự cháy. 

- Oxi hoá lỏng ở -183°c (p=latm) 


Hoạt động 3 

III. TÍNH CHẤT HOA HỌC CỦA OXI (5 phút) 


GV: 

Tổ chức cho HS trả lời các nội dung: 

-Dưa vào cấu hình electron và độ âm 
* 

điện của o hãy so sánh với độ âm điện 
của các nguyên tô' khác? Rút ra tính 
chất đặc trưng của oxi? Mức độ hoạt 

động? 


HS: thảo luận: 

-Nguyên tử o (2s 2 2p 4 ) có 6 electron 
lóp ngoài cùng, để đạt cấu hình electron 
của khí hiếm (2s 2 2p 6 ), nó dễ nhận thêm 

2 electron —> o có số oxi hoá (-2): 

0 -2 

o +2e -> o 
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- Dự đoán số oxi hoá của oxi trong các 
phản ứng? 


Hoạt 

♦ 

GV: 

Hướng dẫn các nhóm HS làm một số 

thí nghiệm về phản ứng của oxi với kim 

loại: 

* 

- Đốt cháy Na trong bình đựng khí oxi. 

- Đốt cháy Mg trong bình đựng khí 
oxi. 


Hoạt 

* 

GV: 

Hướng dẫn các nhóm HS làm một sô 
thí nghiệm về phản ứng của oxi với phi 
kim: 

- Đốt cháy s trong bình khí 0 2 

- Đốt cháy c trong bình khí 0 2 

- Đốt cháy p trong bình khí 0 2 

Yêu cầu HS nhận xét, viết các phương 
trình phản ứng xảy ra? Xác định số oxi 
hoá? 


—» Oxi thể hiện tính oxi hoá. 

C' 

- Xo = 3,44 chỉ nhỏ hơn Xf " 3,98 —> 

oxi thể hiện tính oxi hoá mạnh. 

• * 

=> Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, 
có tính oxi hoá mạnh. 

Ộng4 

1) Tác dụng với kim loại (5 phút) 

HS: 

Quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét, 
viết phương trình hoá học của các phản 
ứng: 

0 0 0 +1 -2 
4 Na + 0 2 —-4» 2 Na 2 o 

0 0 o +2 —2 

2Mg + 0 2 —ỉ—► 2 Mg o 

=> Oxi tác dụng với hầu hết các kim 
loại (trừ Au, Pt...) tạo ra hợp chất ion. 

ộng 5 

2) Tác dụng với phí kim (5 phút) 

HS: 

Quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét, 
viết phương trình hoá học: 

0 0 0 +4-2 

s + 0 2 -^ s 0 2 

0 0 0 +4 -2 

c + 0 2 -^ c 0 2 

0 0 o +5 — 2 

4P +50 2 —í—> 2P 2 0 5 

=> Oxi tác dụng với nhiều phi kim tạo 

ra oxit, là những hợp chất cộng hoá trị 

có cuc. 

* 


74 



Hoạt động 6 


3) Tác dụng với hợp chất (5 phút) 

GV: HS: 

Hướng dẫn các nhóm HS làm thí Quan sát thí nghiệm, 
nghiệm: Đốt cháy rượu C 2 H 5 OH đựng 
trong bát sứ ngoài không khí. 

GV: HS: 

Yêu cầu HS quan sát hiện tượng, rút ra — Phương trình phản ứng cháy của 
nhận xét và viết phương trình hoá học C^OH trong oxi không khí: 
của phản ứng. -2 0 +4 

c 2 H 5 OH + 3 0 2 1 > 2 c 0 2 

-2 

+ 3H 2 0 

GV: => 0 nhiệt độ cao, nhiều hợp chất vô cơ 

Bổ sung: Các quá trình oxi hoá đều toả và hữu cơ (C 2 H 5 OH, H 2 S...) cháy trong 
nhiệt, trong các hợp chất tạo thành oxi khí oxi tạo ra oxit là những hợp chất 
có số oxi hoá -2 (trừ hợp chất với flo và cộng hoá trị. 
hợp chất peoxit) 

Hoạt động 7 

IV. ÚNG DỤNG CỦA OXI (5 phút) 

GV: HS: 

Hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và qua - Nhu cầu thở, hô hấp trong đời sống 
thực tế rút ra một số ứng dụng của oxi con người và động vật. 

trong đời sống công nghiệp. - Sử dụng trong công nghiệp, y học, vũ 

Chiếu hình 6.3 (tr 160, SGK) lên màn trụ... 
hình cho HS nhận xét. 

V. ĐIỀU CHẾ OXI (5 phút) 

Hoạt động 8 

1) Trong phòng thí nghiệm 
GV: HS: 

Hướng dẫn HS làm thí nghiệm điều - Các nhóm HS làm thí nghiệm, 

chế và thu khí oxi từ KMn0 4 . Phân tích _ Nhận xét: Trong phòng thí nghiệm> 

mọt so ki thuạt. người ta điều chế 0 2 bằng phản ứng 
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- Lắp hơi chúc miệng ống nghiệm 
xuống. Giải thích? 

- Vì sao phải thu khí oxi bằng cách đẩy 
nước? 

Yêu cầu HS nhận xét về phương pháp 
điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 


phân huỷ những hợp chất giàu oxi và 
kém bền với nhiệt. 

Ví dụ: KMn0 4 , KC10 3 , H 2 0 2 
Các phương trình hoá học: 

2KMn0 4 > K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 

+ 0 2 T 

2 KCIO 3 Mn0 2 t° > 2KC1 + 3 Q 2 I 
2H 2 0 2 Mn ° 2 » 2H 2 0 + 0 2 t 


Hoạt động 9 

2) Trong công nghiệp (5 phút) 

GV: HS: 

Giới thiệu một số phương pháp sản a)Từ không khí: (sơ đồ SGK, tr 161) 
xuất 0 2 dùng trong công nghiệp và b) Từ nước: 

hướng dẫn HS viết phương trình hoá Điện phân dung dịch nước có chứa 
h( ? c * NaOH, H 2 S0 4 : 

H ? 0 —H 2 t + ị 0 2 t 

h 2 so 4 2 


Hoạt động 10 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ (3 phút) 

GV: 

Giúp HS tóm tất lại những kiến thức 
trọng tâm đã học. 

Hướng dẫn HS giải bài tập: 1 , 2 , 3, 4, 5 
(SGK) 
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OZON VÀ HIĐRO PEOXIT 

A - MỤC TIÊU 

1. HS biết: 

- Cấu tạo phân tử 0 3 và H 2 0 2 . 

- Một sô ứng dụng của O 3 và H 2 0 2 . 

2. HS hiểu: 

- 0 3 và H 2 0 2 có tính oxi hoá là do dễ phân huỷ tạo ra 0 2 . 

- H 2 0 2 có tính khử và tính oxi hoá là do nguyên tố oxi trong H 2 0 2 có số oxi 
hoá -1 là số oxi hoá trung gian giữa số oxi hoá 0 và -2 của oxi. 

3. HS vận dụng: 

- Giải thích được việc ứng dụng 0 3 , H 2 0 2 làm chất tẩy màu và sát trùng. 

- Viết được các phưoììg trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học của 0 3 
và H 2 0 2 . 

- Phân biệt được tính oxi hoá của 0 3 mạnh hofn 0 2 nhờ các phản ứng. 

- Giải thích được một sô bài tập có nội dung liên quan. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Hoá chất: H 2 0 2 , dung dịch KI, dung dịch KMn0 4 , dung dịch H 2 S0 4 loãng, 
hồ tinh bột, quì tím. 

- Dụng cụ: ống nghiệm, ống hút, kẹp ống nghiệm, giá ống nghiệm. 

- Máy tính, máy chiếu. 

HS: 

Ôn tập về tính chất của oxi. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

I. OZON 

GV: 

Thông báo: oxi (0 2 ) và ozon (0 3 ) là hai 
dạng thù hình của nguyên tố oxi. 
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Hoạt động của HS 


Hoạt động của GV 






Hoạt động 

GV: 

Hướng dẫn HS phân tích: 

- Phân tử ozon có ba nguyên tử oxi liên 
kết với nhau. 

- Mỗi nguyên tử oxi có 6 electron 
ngoài cùng. 

- Vận dụng quy tắc bát tử ( 8 e) viết 
công thức cấu tạo của 0 3 

GV: 

Yêu cầu HS nhận xét công thức cấu tạo 
của 0 3 : 

- Phân loại liên kết. 

- Số liên kết. 

Hoạt động 

GV: 

Hướng dẫn HS đọc SGK để rút ra các 
tính chất vật lí của ozon? 

- Trạng thái? 

- Màu sắc? mùi vị? 

- Nhiệt độ sôi (hoá lỏng)? 

- Khả năng hoà tan? 

GV: 

Gợi ý HS phân tích: phân tử O 3 có một 
liên kết cho - nhận kém bền hơn liên 
kết đôi —» có khả năng phân huỷ thành 
0 9 và o. 


/ (5 phút) 

1) Cấu tạo phân tử của ozon 
HS: 

Thảo luận, đề xuất công thức cấu tạo 
của ozon (O 3 ): 

p 

Liên kết / Liên kết cộng 

cho - nhận/ tr - 

o 0 

Nhận xét: 

* 

- Ozon có 3 nguyên tử oxi liên kết với 
nhau. 

- Nguyên tử oxi trung tâm tạo nên một 
liên kết cho - nhận với một trong hai 
nguyên tử oxi và hai liên kết cộng hoá 
trị với nguyên tử oxi còn lại. 

ĩ (15 phút) 

2) Tính chất của ozon 

a) Tính chất vật lí 

HS: 

Kết luận: 

- Ozon là chất khí. 

- Mùi đặc trưng. 

- Màu xanh nhạt. 

- Hoá lỏng ở -112°c (t°s) 

- Ozon tan nhiều trong nước hơn oxi. 

b) Tính chất hoá học 

HS: 

Viết phương trình phản ứng: 

O 3 —> O 2 + o 
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GV: 



Sản phẩm của quá trình phân huỷ 0 3 là 
oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh hơn 
oxi phân tử. Hãy so sánh tính oxi hoá 
của ozon và oxi? 


GV: 

Hướng dẫn HS viết các phương trình 
hoá học để chứng minh cho tính oxi hoá 
mạnh của ozon và so sánh khả năng 
phản ứng với oxi. 

GV: 

Hướng cho HS: phản ứng (2) dùng để 
nhận biết khí ozon vì trong sản phẩm có 
I 2 tạo ra làm xanh hồ tinh bột. 

GV hướng cho HS làm bài tập 2 (SGK) 
để luyện tập. 


HS: 

Nhận xét: ozon có tính oxi hoá rất 

* . * 

mạnh, mạnh hơn oxi. 

* * 

Các phương trình phản ứng: 

Ag + 0 2 (không xảy ra). 

2Ag 4- O 3 —^ Ag 2 0 + 0 2 (1) 

0 2 + KI + H 2 0 (không xảy ra) 

0 3 + 2 KI + H 2 0 -> I 2 + 2 KOH + 0 2 ( 2 ) 


Hoạt động. 3 (5 phút) 


GV: 

Hướng dẫn HS đọc SGK, rút ra các 
nhận xét về ứng dụng của ozon. 

GV: 

Bổ xung: trên tầng cao của khí quyển, 
0 3 được tạo thành từ 0 2 do ảnh hưởng 
của tia cực tím (uv) hoặc sự phóng điện 
trong cơn dông: 

3,0 2 — 2 O 3 


3) ứng dụng của ozon 
HS: 

Nhận xét: 

- Làm sạch không khí, khử trùng (y tế). 

- Tẩy trắng (công nghiệp). 

- Bảo vệ trái đất, ngăn ngừa tia tử ngoại 
(tự nhiên). 
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II. HIĐRO PEOXIT 


Hoạt động 4 


GV: 

Hướng dẩn HS tìm hiểu công thức phân 
tử và công thức cấu tạo của hiđro peoxit 
theo SGK: 

- Công thức phân tử. 

- Công thức cấu tạo. 

- Nhận xét về các hên kết trong phân tử. 

- Số oxi hoá của oxi trong phân tử. 


Hoạt động 

GV: 

Cho HS quan sát lọ đựng H 2 0 2 và tìm 
hiểu SGK để rút ra các tính chất vật lí 
cơ bản: 

- Trạng thái? 

- Màu sắc? 

- Khôi lượng riêng? 

- Nhiệt độ đông đặc? 

- Khả năng hoà tan? 


I) Cấu tạo phân tử của hiđro peoxit 
HS: 

Thảo luận: 

- Công thức phân tử: H 2 0 2 

- Công thức cấu tạo: 



H 

- Phân tử H 2 0 gồm 2 liên kết cộng hoá 
trị có cực H - o và một liên kết cộng 
hoá trị không cực O-O. 

- Số oxi hoá của o là - 1 . 

» (10 phút) 

2) Tính chất của hiđro peoxit 
a) Tính chất vật lí 

HS: 

Nhận xét: 

- Hiđro peoxit là chất lỏng. 

- Không màu. 

- d = 1,45 gam/cm 3 

- t° (hoá rắn) = -0,48°c. 

- Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. 


Hoạt động 6 

b) Tính chất hoá học 

GV: HS: 

Hướng dẫn HS làm các thí nghiệm sau: Các nhóm HS thực hiện các thí 
TN1: Tính bền của phân tử H 2 0 2 . nghiệm. 
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GV: 

Bổ sung: H 2 0 2 là chất kém bển, dễ bị 
phân huỷ thành H 2 0 và 0 2 , phản ứng 
toả nhiều nhiệt. Sự phân huỷ xảy ra 
nhanh nếu có mặt chất xúc tác Mn0 2 . 

TN2: Tính oxi hoá của H 2 0 2 


GV: 

Yêu cầu HS xác định chất oxi hoá và 
chất khử trong phản ứng trên. GV 
hướng dẫn HS viết phương trình phản 
ứng H 2 0 2 với KN0 2 ? kết luận? 


TN3: Tính khử của H 2 0 2 


TN1: Tính bền của phân tử H 2 0 2 

Cho vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung 
dịch H 2 0 2 , cho tiếp một ít Mn0 2 . 

—> ống nghiệm nóng lên —> phản ứng 
toả nhiệt —» khí 0 2 thoát ra. 

2H 2 0 2 Mn ° 2 > 2H 2 0 + 0 2 T 
TN2: Tính oxi hoá của H 2 0 2 

- Cho vào ống nghiệm khoảng 4 ml 
dung dịch H 2 0 2 , cho thêm khoảng 2 ml 
dung dịch KI (không lấy dư). 

- Lấy 1/2 thể tích dung dịch phản ứng, 
nhỏ vài giọt hồ tinh bột —> dung dịch 
màu xanh —> có I 2 

- Lấy 1/2 thể tích còn lại cho phản ứng 
với phenolphtalein —> màu hồng —> 
dung dịch bazơ. 

-I -1 0 -2 

H 2 0 2 +2K I -> I 2 + 2 KOH 

H 2 0 2 : chất oxi hoá. 

KI: chất khử. 

-1 +3 -2 +5 

h 2 0 2 +kno 2 ^h 2 o +kno 3 

H 2 0 2 : chất oxi hoá. 

KN0 2 : chất khử. 

Kết luận: 

H 2 0 2 có tính oxi hoá khi tác dụng với 
chất khử. 

TN3: Tính khử của H 2 0 2 

- Cho vào ống nghiệm khoảng 2 ml 
dung dịch KMn0 4 loãng, nhỏ thêm vài 
giọt dung dịch H 2 S0 4 loãng. Thêm vào 
dung dịch thu được khoảng 2 ml dung 
dịch H 2 0 2 
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—» Màu tím của dung dịch nhạt dần và 
mất màu, có bọt khí bay ra ( 0 2 ). 

- Phương trình phản ứng: 

-1 +7 

5 H 2 0 2 + 2K Mn 0 4 + 3H 2 S0 4 -> 

+2 0 

-> 2 Mn S0 4 + 5 0 2 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 

GV: 

Yêu cầu HS xác định chất oxi hoá, chất , +1 _ ^ p ^ 0 

khử của phản ứng. z z z z 2 

GV bổ xung: H 2 S0 4 làm môi trường ^ 2 ^ 2 : c hât khử. 
cho phản ứng (không thay đổi số oxi KMn0 4 , Ag 2 0: chất oxi hoá. 

hoá) Kết luận: 

GV hướng dẫn HS viết thêm phương H 2 0 2 có tính khử khi tác dụng với chất 
trình Ag 2 0 với H 2 0 2 . oxi hoá. 

Hoạt động 7 (5 phút) 

3) ứng dụng của hiđro peoxit 

GV: HS: 

Hướng dẫn HS tìm hiểu SGK và liên hệ - Đời sống. 

với thực tiễn để rút ra các ứng dụng cơ . Y tế. 

bản của H 9 O 9 ? _ .... 

} 1 - Công nghiệp. 

- Môi trường. 

Hoạt động 8 (5 phút) 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ 

GV: 

Hướng dẫn HS tổng kết các tính chất 
hoá học cơ bản của O 3 và H 3 0 2 đó là: 

- Ozon có tính oxi hoá mạnh. 

- Hiđro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa 
có tính khử. 

• Bài tập về nhà: 1 , 2, 3, 4, 5, 6 (SGK). 
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Tiết 65 


LUYÊN TÂP 


A- MỤC TIÊU 

- Củng cố lại các nội dung cơ bản về tính chất của các halogen, của oxi và 
các hợp chất của chúng. 

- Rèn luyện kĩ năng làm các bài toán có liên quan đến các halogen, oxi... 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

HS: 

Ôn tập các kiến thức cũ. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


I. BÀI TẬP 1 (7phút) 



Chiếu đề bài tập 1 lên màn hình, yêu 
cầu HS làm bài tập vào vở, sau đó GV 
gọi một HS lên chữa. GV nhận xét, 
chấm điểm. 


Bài tập 1: 

Cho sắt tác dụng với axit clohiđric thu 
được khí X, nhiệt phân kalipemanganat 

thu đưoc khí Y. Đun kali clorat với 

* 

manganđioxit cũng thu được khí Y. Khí 
z thu được từ phản ứng của axit 
clohidric đặc với kalipemanganat. Xác 
định X, Y, z và viết các phương trình 
phản ứng xảy ra. 


HS: 

Làm bài tập 1 vào vở. 

Khí X: H 2 
Khí Y: 0 2 
Khí Z: Cl 2 

Các phương trình phản ứng: 
Fe + 2HC1 -» FeCl 2 + H 2 
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2KMn0 4 —-> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

2 KCIO 3 MnQ2 ’ t0 » 2KC1 + 30 2 
2KMn0 4+ 16HC1 -> 2KC1 + 2 MnCl 2 

+ 5C1 2 + 8H 2 0 

Hoạt động 2 
BÀI TẬP 2(12 phút) 


GV: 

Chiếu đề bài tập 2 lên màn hình, yêu 
cầu các nhóm thảo luận làm bài tập 2 và 
ghi lại vào vở và bảng nhóm. 

Bài tập 2: 

Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

t° * 

a) KMn0 4 —-> A + B + MT 

b) KMn0 4 + X->D + E + Yt + Q 

c) B + X —-» E + Q + Yt 

d) KCIO 3 l °’ xt > D + M 

e) KCIO 3 + X->D + Q + Yt 

g) D + Q dp,MN > T + Y + R 

' t° 

h) R + Y —-> X 

t° 

i) Y + T —-> D + Q + F 

k)X + T->D + Q 

hãy chọn các chất thích hợp với A, B, c, 
D ... X, T và viết phương trình phản 
ứng. 


HS: 

Thảo luận nhóm để làm bài tập 2 
Bài tập 2: 

a) 2KMn0 4 1 > 

K 2 Mnơ 4 + Mn0 2 + 0 2 T 
(A) (B) (M) 

b) 2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 

(X) (D) (E) 

+ 5C1 2 T + 8H 2 0 
(Y) (Q) 

t° 

c) Mn0 2 + 4HC1 —-» 

(B) (X) MnCl 2 + 2H 2 0 + C1 2 T 

(E) (Q) (Y) 

d) 2 KCIO 3 l °’ xt > 2KC1 + 30,t 

(D) (M) 

e) KCIO 3 + 6 HQ -> KC 1 + 3H,0 + 3C1 2 T 

(D) (0) (Y) 

g) 2KC1 + 2H 2 0 dp - MN > 

2K0H + Cl 2 + H 2 
(T) (Y) (R) 
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t° 

h) H 2 + Cl 2 > 2HC1 

(R) (Y) (X) 

t° 

i) 3C1 2 + 6K0H —-> 5KC1 + 3H 2 0 

(Y) (T) (D) (Q) 

+ KC10 3 
(F) 

k) HC1 + KOH -» KC1 + H 2 0 

(X) (T) (D) (Q) 

GV: 

Chiếu bài làm của các nhóm lên màn 

hình, nhận xét và chấm điểm. 

* * 


Hoạt động 3 
BÀI TẬP 3 (13 phút) 

GV: 

Chiếu đề bài tập 3 lên màn hình, gọi 
HS nêu hướng giải bài tập (nếu cần, GV 

gợi ý). 

Bài tập 3: HS: 

Cho 3,8 gam hỗn hợp p gồm Mg, Al, Làm tập 3 

Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với 0 2 dư Phương trình phản ứng: 

thu được hỗn hợp Q có khối lượng 5,24 Cho hỗn hợp tác dụng với 0 2 


gam. Tính thể tích dung dịch HC1 2M 2Mg + 0 2 -> 2MgO (1) 

(tối thiểu) để hoà tan hoàn toàn hỗn x 0,5x X 

hựpQ- 4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0 3 (2) 

y 3/4y y/2 

2Zn+ 0 2 -> 2ZnO (3) 

z 0,5z z 

2Cu + 0 2 -» 2CuO (4) 

t 0,5t t 

+ Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Q bằng 
dung dịch HC1 có các phản ứng: 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 (5) 

X 2x 
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A1 2 0 3 + 6HC1 -> A1C1 3 + 3H 2 0 (6) 

y/2 3y 

ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 (7) 

z 2z 


GV: 

Gọi HS làm từng phần, GV chiếu lên 
màn hình. 


CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 (8) 

t 2t 

+ Gọi số mol Mg, Al, Zn, Cu có trong 
3,8 gam hỗn hợp lần lượt là X, y, z, t 

Nhận xét: theo các. phương trình trên ta 
thấy: 


n HCl (5, 6, 7, 8) = 4n 0 2 (] ( 2 3 _ 4 ) 

theo định luật bảo toàn khối lượng: 
m 0 2 ( 1 , 2 , 3 , 4 ) = m Q - m p 


= 5,24- 3,8 
= 1,44 gam 

1,44 

n n = ’ _ = 0,045 mol 

o 2 32 

—> số mol HC1 tối thiểu cần dùng để 
hoà tan hỗn hợp Q là: 

n HCi (5,6,7,8) = 4 X n 0 2 = 4 X 0,045 

= 0,18 mol 

Thể tích dung dịch HC1 2M tối thiểu 
cần dùng là: 

0 1 8 

v dd Ha=Y= °’ 09 (lit) 


Hoạt động 4 
BÀI TẬP 4 (12 phút) 

GV: 

Chiếu bài tập 4 lên màn hình, yêu cầu 
HS làm bài tập vào vở. 
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Bài tập 4: 

Sau một thời gian đun nóng 18,96gam 
KMn0 4 , người ta thu được 18,32 gam 
hỗn hợp chất rắn A. Thêm m gam 
KCIO 3 vào hỗn hợp A được hỗn hợp B. 

Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
HC1 đặc, đun nóng nhẹ được 12,544 lit 
khí Cl 2 ở đktc. Tính m? 

GV: HS: 

Gọi một HS viết phương trình phản ứng _ 18,96 

và xác định thành phần của A, B. n KMn 0 4 (mol) 

Phương trình phản ứng: 

2KMn0 4 t0 ) K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 (1) 
0,04 0,02 0,02 0,02 

+ Chất rắn A gồm K 2 Mn0 4 ,Mn0 2 , 
KMn0 4 dư. 

Theo định luật bảo tđàn khối lượng: 
m Ơ2 = 18,96 - 18,32 = 0,64 gam 

0,64 

—^ n (\ —- — 0,02 mol 

o 2 32 

^ ^KMnO 4 đã phàn ứng — 0,04 mol 
n KMn0 4 dư“ 0,12 - 0,04 = 0,08 mol 

+ Chất rắn B gồm: 

K 2 Mn0 4 : 0,02 mol 
Mn0 2 : 0,02 mol 
KMn0 4 : 0,08 mol 
KC10 3 : X mol 

GV: 

Gợi ý và dẫn dắt để HS giải bài tập. Cho B tác dụng với HC1 có các phản 

ứng: 
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K 2 Mn0 4 + 8HC1 -> 2KC1 + MnCl 2 

0,02 +4H 2 0 + 2CĨ 2 (1) 

0,04 

t° 

Mn0 2 + 3HC1 —--> MnCl 2 + 2H 2 0 

0,02 + Cl 2 (2) 

0,02 

2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 

0,08 + 5C1 2 + 8H 2 0 (3) 

0,2 

KC10 3 + 6HQ ->■ KQ + 3C1 2 + 3H 2 0 (4) 

X 3x 

12.544 

n CI 2 ( 2 ,3.4, 5 )- 22 - = mol 

—> 0,04 + 0,02 + 0,2 + 3x = 0,56 
—> X = 0,1 mol 
m = 0,1 X 122,5 = 12,25gam 

Hoạt động 5 (1 phút) 

GV: 

Dặn dò HS ôn tập để làm bài kiểm tra. 

PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: 

Cho sắt tác dụng với axit clohidric thu được khí X, nhiệt phân kalipemanganat 
thu được khí Y. Đun kali clorat với mangan đioxit cũng thu được khí Y. Khí z thu 
được từ phản ứng của axit clohiđric đặc với kalipemanganat. Xác định X, Y, z và 
viết các phưong trình phản ứng xảy ra. 

Bài tập 2: 

Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

a) KMn0 4 > A + B + MĨ 

b) KMn0 4 + X->D + E + Yt + Q 

c) B + X —-->E + Q + Yt 
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d) KC10 3 — > D + M 

e) KCIO 3 + X->D + Q + Yt 

g) D + Q dp - MN > T + Y + R 

' t° 

h) R + Y —-> X 

t° 

i) Y + T —-» D + Q + F 

k)Y + T-»D + Q 

Hãy chọn các chất thích hợp với A, B, c, D... X, T và viết phương trình 
phản ứng. 

Bài tập 3: 

Cho 3,8 gam hỗn hợp p gồm Mg, Al, Zn, Cu, tác dụng hoàn toàn với 0 2 dư 
thu được hỗn hợp Q có khối lượng 5,24 gam. Tính thể tích dung dịch HC1 2 M (tối 
thiểu) để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Q. 

Bài tập 4: 

Sau một thòi gian đun nóng 18,96gam KMn0 4 , người ta thu được 18,32 gam 
hỗn hợp chất rắn A. Thêm m gam KCIO 3 vào hỗn hợp A được hỗn hợp B. Cho B 
tác dụng hoàn toàn với dung dịch HC 1 đặc, đun nóng nhẹ được 12,544 lít khí Cl 2 ở 
dktc. Tính m? 


KIỂM TRA 1 TIẾT 

Câu 1: Dung dịch axit HC 1 có các tính chất hoá học sau: 

A. Chỉ là một dung dịch axit mạnh. B. Chỉ có tính khử 
c. Chỉ có tính oxi hoá. D. Có thể có cả A, B, c 

Câu 2: Dãy các chất dược sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: 

A. HCIO, HCIO 4 , HCIO 3 , HC10 2 B. HCIO, HC10 2 , HCIO 3 , HC10 4 
c. HC10 4 , HCIO 3 , HC10 2 , HC10 D. Tất cả dều sai. 
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Câu 3: Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau: 

A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH. 

B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn. 

c. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. 

D. Cả A và C 

Câu 4: Cách thu khí clo (trong phòng thí nghiệm) là: 

A. Đẩy nước 

B. Đẩy không khí đặt đứng bình thu 

C. Đẩy không khí (đặt úp bình thu) 

D. Cả A và B 

Câu 5: Nhỏ vài giọt nước Gia-ven vào quì tím. Quì tím sẽ đổi màu: 

A. Đỏ B. Xanh 

C. Chuyển đỏ rồi mất màu D. Màu trắng. 

Câu 6 : Có thể phân biệt 3 bình khí HC 1 , Cl 2 , H 2 bằng thuốc thử sau: 

A. Dung dịch AgN0 3 B. Quì tím ẩm 

C. Dung dịch phenolphtalein D. Không phân biệt được. 

Câu 7: Các hoá chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là: 

A. NaCl, H 2 0 

B. KMn0 4 , KCIO 3 , NaCl và HC1 

C. K 2 Mn0 4 , KC10 3 , Mn0 2 , K 2 Cr 2 0 7 KMn0 4 và HC1 

D. Tất cả các trường hợp trên. 

Câu 8 : Cho biết công thức hoá học của clorua vôi? 

A. CaCl 2 B. Ca(OCl ) 2 

C. CaOCl 2 D. Ca(OCl 3 ) 2 

Câu 9: Cho hỗn hợp A gồm clo và oxi tác dụng vừa đủ với hỗn hợp B có chứa 4,8 
gam magie và 8,1 gam AI thu được hỗn hợp C có khối lượng 37,05gam. 
Thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A là: 

A. 55,56% và 44,44% B. 25% và 75% 

C. 50% và 50% D. Tất cả đều sai 
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Câu 10: Tìm câu đúng trong các câu sau đây: 

A. Clo là chất khí không tan trong nước. 

B. Clo có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất, 
c. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom và iot. 

D. Clo tồn tại trong tự nhiên dưới dạng đơn chất và hợp chất. 

Câu 11: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đểu tác dụng được 
với dung dịch HC1 ? 

A. Fe 2 0 3 , KMn0 4 , Cu; B. Fe, CuO, Ba(OH) 2 

c. CaC0 3 , H 2 S0 4 , Mg(OH) 2 D. AgN0 3 (dd), MgC0 3 , BaS0 4 

Câu 12: Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm toàn các chất có thể tác dụng 
với clo ? 


A. Na, H 2 , N 2 B. NaOH (dd), NaBr(dd), Nal(dd) 

c. KOH(dd), H 2 0, KF(dd) D. Fe, K, 0 2 

Câu 13: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong 
bình bằng thuỷ tinh ? 


A. HC1 B. H 2 S0 4 

c. HF D. HN0 3 

Câu 14: Trong các tính chất sau, những tính chất nào không phải là chung cho các 
Halogen? 

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm một electron. 

B. Tạo ra với hiđro hợp chất có liên kết phân cực 
c. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất 

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron 
Câu 15: Chỉ ra điều sai: 

A. Clo tác dụng với sắt tạo ra sắt III clorưa 

B. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl 

c. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các halogen 
D. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất 

Câu 16: Cho 1,2 gam một kim loại R hoá trị II tác dụng hết với clo, thu được 4,75 
gam muối clorua. R là: 


A. Zn 
c. Cu 


B. Ca 
D. Mg 
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Câu 17: Số oxi hoá của clo trong clorua vôi là: 

A.-l B.+ 1 

c. 0 D. + 1 và -1 

Câu 18: Cho so đồ phản ứng 

A + B -> C + CaS0 4 
C + Si0 2 -» E + H 2 0 

Công thức hoá học của A, B, C, D thoả mãn sơ đồ trên lần lượt là: 

A. CaCl 2 , H 2 S0 4 , HC1, H 2 SĨ0 3 B. NaCl, H 2 S0 4 , HC1, H 2 Si0 3 

C. NaF, H 2 S0 4 , HF, H 2 Sì0 3 D. CaF 2 , H 2 S0 4 , HF, SiF 4 

Câu 19. Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl là: 

A. Khí clo B. H 2 S0 4 đặc 

C. Dung dịch AgN0 3 D. Dung dịch BaCl 2 

Câu 20: Cho sơ đổ: 



X 

M 

ị 
Y 

Công thức của X, Y có thể là: 

A. KC10 3 , HC1 B. Mn0 2 , HC1 

C. AgCl, HC1 D. NaCl, HC1 

Câu 21: Cho 22 gam hỗn hợp muối của natri và hai halogen thuộc hai chu kì kế 
tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng vừa đủ với 0,3 mol AgN0 3 thu 
được m gam kết tủa dung dịch thu được không còn chứa muối 
halogennua. Hai nguyên tố halogen đó lần lượt là: 

A. F và C1 B. Br và I 


c. C1 và Br D. I và At 

Câu 22: Cho dung dịch có chứa 16,15 gam hỗn hợp gồm NaCl, NaBr tác dụng với 
clo (dư). Sau phản ứng, làm bay hơi dung dịch thu được, sấy khô, thấy 
khối lượng muối khan thu được là ll,7gam. Thành phần phần trăm về 
khối lượng của NaCl có trong hỗn hợp ban đầu là: 

A. 50% B. 36,22% 

C. 63,78% D. Tất cả đều sai 
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Câu 23: Cho sơ đồ: 

Cl 2 + KOH -» A + B + H 2 0 

Cl 2 + KOH ——> A + D + H 2 0 
Công thức hoá học của A, B, D lần lượt là: 

A. KC 1 , KC10, KC10 4 B. KCIO 3 , KC 1 , KCIO 

c. KC 1 , KCIO, KCIO 3 D. KCIO 3 , KCIO 4 , KC 1 

Câu 24: Khối lượng kết tủa m ở câu 22 là: 

A. 47,5 B. 22,10 

c. 16,575 D. 51,95 

Câu 25: Cho phản ứng sau: Cl 2 + NaOH —> X + Y + H 2 0 
Clo đóng vai trò gì? 

A. Chỉ là chất khử 

B. Chỉ là chất oxi hoá 

c. Không phải là chất oxi hoá, không phải là chất khử. 

D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. 

Câu 26: Trong nước biển có một lượng nhỏ NaBr. Làm bay hơi nước biển, loại bỏ 
NaCl kết tinh thu được dung dịch A có hàm lượng NaBr là 40gam/lít. 
Tính thể tích dung dịch A để thu được 3 lit Br 2 lỏng (d=3,12 g/ml) 

A. 288 lit B. 290 lit 

c. 308 lit D. 301,3 lit 

Câu 27: Nguyên tử nguyên tố M có 2 electron ở lớp ngoài cùng. 

- Nguyên tử nguyên tố X có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 

- Nguyên tử nguyên tố Y có 6 electron ở lớp ngoài cùng. 

Chúng đều thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. Hợp chất tạo ra giữa M, X, 
Y lần lượt là: 

A. M 3 X 2 , M 3 Y B. M 2 X 3 ; MY 

c. M 3 X 2 ; MY D. M 5 X 2 ; MY 2 

Câu 28: Có các nguyên liệu: CaO, KMn0 4 , H 2 0, dung dịch HC1. Người ta dùng 
các nguyên liệu trên để điều chế 800gam dung dịch clorua vôi 5,08%. 
Khối lượng CaO và H 2 0 đã phản ứng là: 

A. l, 68 gam; 783,2gam B. 20 gam; 750gam 

c. 17,92 gam; 759,36gam D. 18,14gam; 743,22gam 
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Câu 29: Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cứ 2 gam A tác dụng với HC1 dư tạo ra 
1,0 gam khí. Nếu chp 2gam A tác dụng với Cl 2 dư thu được 5,763gam 
hỗn hợp muối. %Fe trong A là: 

A. 14% B. 16,8% 

c. 19,2% D. 22,4% 

Câu 30: M là muối cửa một axit có oxi của clo. Nhiệt phân M được chất rắn X và 
khí Y. Điện phân nóng chảy X được chất rắn p và khí Q. p tác dụng được 
với Y tạo ra F. Cho F vào nước, được dung dịch K, cho Q tác dụng với 
dung dịch K đun nóng được M, X và nước. Công thức của M, X, Q, F là: 



M 

X 

Q 

F 

A. 

KC1 

KC10 2 

Cl 2 

k 2 0 

B. 

KC10 3 

KC1 

Cl 2 

k 2 0 

c. 

KCIO 3 

KCIO 

Cl 2 

C1 2 0 

D. 

KCIO 4 

KC1 

Cl 2 

k 2 0 


LƯU HUỲNH 


A- MỤC TIÊU 

1. HS biết được: 

- Hai dạng thù hình phổ biến của lưu huỳnh là tà phương và đơn tà. 

- Ảnh hưởng của nhiệt độ với cấu tạo và tính chất vật lí của lưu huỳnh. 

- ứng dụng và sản xuất lưu huỳnh. 

2. HS hiểu được: 

- Vị trí, cấu hình electron lớp electron ngoài cùng dạng ô lượng tử (obitan) 
của nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 

- Các số oxi hoá của lưu huỳnh: -2, 0, + 4, + 6. 

- Tính chất hoá học: lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 


Tiết 67 
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3. HS vận dụng: 

- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của lưu 
huỳnh. 

- Viết phương trình hoá học chứng minh tính oxi hoá và tính khử của lưu 
huỳnh. 

- Tiến hành thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm, hình ảnh, phần mềm mô 
phỏng thí nghiệm,... rút ra nhận xét về tính chất hoá học của lưu huỳnh. 

- Giải được một số bài tập có nội dung liên quan. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy tính, máy chiếu, hình vẽ tinh thể lưu huỳnh, phần mềm thí nghiệm. 

- Hoá chất: s, Al, khí 0 2 , khí H 2 . 

- Dụng cụ: ống nghiệm, bình chứa khí, đèn cồn, thiết bị đốt s và H 2 . 

HS: 

Chuẩn bị theo SGK và đọc thêm bài “khai thác lưu huỳnh trong lòng đất”. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA LUU HUỲNH. 


Hoạt động 1 (5 phút) 


GV: 

Chiếu lên màn hình bảng tính chất vật 
lí và cấu tạo của tinh thể hai dạng thù 

hình của lưu huỳnh s a , sp (SGK). 

Yêu cầu HS nhận xét: 

- Khối lượng riêng. 

- Nhiệt độ nóng chảy. 

- Tính bền. 


1) Hai dạng thù hình của lưu huỳnh 

HS: 

Nhận xét: 

- Hai dạng thù hình của lưu huỳnh: 

■ Lưu huỳnh tà phương —> s a 

■ Lưu huỳnh đơn tà —> sp 

- Đều có cấu tạo từ các vòng Sg 

- sp bền hơn s a 

- Khối lượng riêng: Sp < s a 

- Nhiệt độ nóng chảy Sp > s a 
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Hoạt động 2 (5 phút) 


GV: 


Cho HS quan sát thí nghiệm đun ống 
nghiệm đựng lưu huỳnh trên ngọn lửa 
đèn cồn. Nhận xét: 

- Sự biến đổi trạng thái theo 

- Sự biến đổi màu sắc nhiệt độ 

• * • 

GV thông báo: để đơn giản, ta dùng kí 
hiệu s mà không dùng Sg trong các 
phản ứng hoá học. 


2) Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu 
tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu 
huỳnh 

HS: 


Dựa vao SGK va nhan xet theo bang sau: 


Nhiẽt 

đô 

• 

Trạng 

thái 

Màu 

sắc 

Câu ỉạo phân ỉử 

<113°c 

Rắn 

Vàng 

s 8 , mạch vòng tinh 
thể s a hoặc S|J 

119°c 

Lỏng 

Vàng 

s 8 mạch vòng, linh 
động 

>187°c 

Quánh, 

nhớt 

Nâu 

đỏ 

Vòng s 8 -> chuỗi s 8 

-» s„ 

>445°c 

Hơi 

Da 

cam 


1 400°c 

1700°c 

Hơi 

Hơi 

s 2 

s 


Hoạt động 3 (10 phút) 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HOC CỦA LUƯ HUỲNH 


GV: 


Hướng dẫn HS: 

- Viết cấu hình electron của nguyên tử 
lưu huỳnh và biểu diễn dạng obitan. 

- Xác định số electron độc thân ở trạng 
thái cơ bản và trạng thái kích thích. 

- Xác định số oxi hoá của lưu huỳnh 
trong hợp chất. 

- Dự đoán tính chất hoá học của lưu 

• ■ 

huỳnh. 


HS: 

Thảo luận: 

- Nguyên tử lưu huỳnh có 6 electron 
lớp ngoài cùng, trong đó có 2 electron 
độc thân ở trạng thái cơ bản. 





t 






tị 

u 

t 



3s 2 3p 4 3d° 


—> khi phản ứng với kim loại và hiđro 
(có độ âm điện nhỏ hơn) thì s có số oxi 
hoá âm (-2). 

- Nguyên tử s có phân lớp 3d còn trống 
nên khi được kích thích thì các electron 
ở 3p và 3s có thể nhảy lên lớp 3d để đạt 
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số electron độc thân nhiều hơn —» có 
hai trạng thái kích thích: 



3ít 3p 3 3d' 



3s 3p 3 3d 2 


—> Khi phản ứng với các phi kim mạnh 
hơn như 0 2 , Cl 2 , F 2 ... (có độ âm diện 
lớn hơn) thì s sẽ có số oxi hoá dương 
(+ 4, + 6) 


Hoạt động 4 (10 phút) 


GV: 

Hướng dẫn HS thực hiện các thí 
nghiệm: 

- AI tác dụng với s. 

- H 2 tác dụng với s. 

GV: 

GV thông báo: s tác dụng với Hg ở 

nhiệt độ thường tạo muối thuỷ ngân (II) 

suníua. Yêu cầu HS viết phương trình 

hoá học. 

* 


1) Lưu huỳnh tác dụng với kim loại 
và hiđro 

HS: 

Nhận xét: 

- Phương trình hoá học: 

0 0 o +3 -2 

2AI + 3S —!—> Al 2 s 3 

0 0 o +1 -2 

H 2 + s —ỉ—> H 2 s 

HS: 

-Với Hg, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ 
thường: 

0 0 + 2-2 

Hg + S-» Hg s 

—sử dụng phản ứng này để thu hồi 
thuỷ ngân bị rơi vãi trong phòng thí 
nghiệm. 
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GV gợi ý HS rút ra nhận xét. 


f 


Nhận xét: 

Trong các phản ứng với kim loại và 
hiđro, lưu huỳnh thể hiện tính oxi hoá: 

0 -2 

s + 2 e — > s 

Hoạt động 5 (5 phút) 

CỈV: 2) Lưu huỳnh tác dụng với phi kim 

Hướng dẫn HS viết phương trình phản 0 0 

._■> c .. ^ ■ V Ằ s + 0 2 —» s Ơ 2 

ứng cua s với oxi và rlo. 

7 , 0 0 +6-1 

GV gợi ý HS rút ra nhận xét. s + 3 F 2 SF 6 

Nhận xét: Khi phản ứng với phi kim 
mạnh (0 2 , F 2 ), lưu huỳnh thể hiện tính 
khử: 

+4 

s —^ s + 4e 

+6 

s —^ s + 6 e 

Kết luận: 

s vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể 

* * 

hiện tính khử: 

s*« 

-2 0 

s <r- s< 


Hoạt động 6 (3 phút) 

III. ÚNG DỤNG CỦA LUƯ HUỲNH 

GV: HS: 

Hướng dẫn HS tìm hiểu SGK và kết - Sản xuất axit H 2 S0 4 . 

hợp với kiến thức thực tiễn, rút ra các . Lưu hoá cao su. 

ứng dụng của lưu huỳnh. . Chê' tạo diêm. 

- Sản xuất chất tẩy trắng bột giấy. 

- Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, 
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chất trừ sâu, chất diệt nấm trong công 
nghiệp... 


Hoạt động 7 (2 phút) 
rv. SẢN XUẤT LUU HUỲNH 



1) Khai thác lưu huỳnh 
HS: 


Sử dụng sơ đồ khai thác lưu huỳnh 
trong tự nhiên. 


GV: 

Gợi ý: từ những hợp chất chứa lưu 
huỳnh như scụ và H 2 S hãy nêu nguyên 
tắc điều chế lưu huỳnh? 


- Khai thác s tự do trong lòng đất. 

- Dùng hệ thống thiết bị nén nước siêu 
nóng (170°C) vào mỏ lưu huỳnh để đẩy 
lưu huỳnh nóng chảy lên mặt đất 
(phương pháp Prasch). 

2) Sản xuất lưu huỳnh từ hợp chất 

(3 phút) 

HS: 

- Đốt H 2 S trong điều kiện thiếu không 
khí. 

2H 2 S + 0 2 -> 2S + 2H 2 0 

- Dùng H ,s khử S0 2 : 


2H 2 S + S0 2 -> 3S + 2H 2 0 

=> Thu hồi 90% lượng lưu huỳnh trong 
các khí thải độc hại S0 2 , H 2 S —> bảo vệ 
môi trường, chống ô nhiễm không khí. 


Hoạt động 8 (2 phút) 
CỦNG CỐ BAI 

GV: 

Hướng dẫn HS làm các bài tập 1,2, 3, 4 
(SGK)Ĩ 
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Tiết 68 


BÀI THỰC HÀNH SÔ 5 
TÍNH CHẤT CỦA 0X1- Lưu HUỲNH 


A - MỤC TIÊU 

- Tiếp tục luyện tập các thao tác thí nghiệm; kĩ năng quan sát, nhận xét các 
hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học. 

- Khắc sâu kiến thức: oxi và lưu huỳnh là những đơn chất phi kim có tính 
oxi hoá mạnh. Nguyên tố oxi có tính oxi hoá mạnh hơn lưu huỳnh. Lưu 
huỳnh có cả tính oxi hoá và tính khử. 

- Lưu huỳnh có thể biến đổi trạng thái theo nhiệt độ. 


B - CHUẦN BỊ CUA GV VA HS 

GV: 

1. Dụng cụ thí nghiệm: 

- Kẹp đốt hoá chất: 1 

- Ống nghiệm: 2 

- Muỗng đốt hoá chất: 1 

- Lọ thuỷ tinh miệng rộng 
chứa khí 0 9 : 2 

2. Hoá chất: 

- Dây thép (dây phanh xe đạp) 

- Bột s. 

- Bột Fe còn mới, chưa bị oxi hoá 

• ■ 


- Đèn cồn: 1 

- Kẹp ống nghiệm: 1 

- Giá để ống nghiệm: 1 

lOOml 

- KMn0 4 

- Than gỗ. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

■ ■ 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (8 phút) 


GV: 


Hướng dẫn HS kiểm tra các đồ dùng, 
hoá chất cần thiết. 


H£: 

Kiểm tra các đồ dùng, dụng cụ 
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GV: 

Nêu mục tiêu của buổi thưc hành. 


HS: 


Nghe GV hướng dẫn để hiểu được mục 

tiêu của tiết thực hành. 

* 


Hoạt dộng 2 

II. NỘI DUNG CÁC THÍ NGHIỆM VÀ TIẾN HÀNH THỰC HÀNH 

(25 phút) 


GV: 

Hướng dẫn cách làm từng thí nghiệm 
và hướng dẫn HS ghi lại nội dung cần 
thiết vào mẫu tường trình sau: 


HS: 

- Tiến hành làm các thí nghiệm theo sự 
hướng dẫn của GV. 

- Ghi lại nhận xét hiện tượng thí 
nghiệm, giải thích và viết phương trình 
vào tường trình. 


su 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến 
hành 

Hiện tượng 

Giải thích + Phương trình 
phản ứng (ghi rõ vai trò của 
các chất tham gia phản ứng) 

1 

Tính oxi hoá của đơn chất 
oxi và lưu huỳnh 

a) Tính oxi hoá của oxi. 

b) Tính oxi hoá của lưu 
huỳnh. 



% 

2 

Tính khử của lưu huỳnh. 




3 

Sự biến đổi trạng thái của 
lưu huỳnh theo nhiệt độ. 





Hoạt động 3 

III. LÀM TƯỜNG TRÌNH VÀ DỌN, RỬA DỤNG cụ (12 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS hoàn thành tường trình 
theo mẫu. 

Rửa dụng cụ, thu hồi hoá chất và vệ 
sinh nơi thí nghiệm. 


HS: 

Làm tường trình. 

- Rửa dụng cụ, thu hồi hoá chất. 
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GV: Nhận xét tiết thực hành: 

+ Chuẩn bị. 

+ Ý thức tổ chức kỉ luật của HS. 

+ Kĩ năng làm các thí nghiệm thực 
hành. 



HIĐRO SUNFUA 


A - MỤC TIÊU 

1. HS biết được: 

- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên và điều chế hiđro sunfua. 

- Tính axít yếu của axít sunfuhiđric. 

- Tính chất các muối suníua. 

2. HS hiểu được: 

- Cấu tạo phân tử H 2 S. 

- Tính khử mạnh của hiđro suníua. 

3. HS vận dụng: 

- Dự đoán, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của HoS. 

- Viết phương trình hoá học minh hoạ tính chất của H 2 S. 

- Phân biệt khí H 2 S với các khí đã biết như 0 2 , H 2 , Cl 2 ... 

• . sô bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy tính, máy chiếu, bảng tính tan, các phiếu học tập. 

- Hoá chất: dung dịch HC1, KMn0 4 , NaOH, Na 2 SQ 3 . 

- Dụng cụ: ống nghiệm có nhánh, ống dẫn cao su, phễu nhỏ giọt, bình cầu, 
cốc thuỷ tinh. 
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HS: 


Chuẩn bị bài theo SGK. 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phút) 



HS: 


Chiếu nội dung phiếu học tập số 1 lên 
màn hình và yêu cầu HS trả lời: 

- Viết cấu hình electron của s và phân 
bố các electron lớp ngoài cùng vào 
obitan nguyên tử? 

- Cho biết các số oxi hoá có thể có của s? 


Thảo luận. 


- Nêu tính chất hoá học của s? viết các 
phương trình phản ứng minh hoạ? 

GV: 


Bổ xung, nhận xét và đặt vấn để vào bài 
mới. 


Hoạt động 2 

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ(5 phút) 


GV: 

Hướng dẫn HS đọc SGK và nhận xét về 
cấu tạo phân tử hiđro sunfua: 

- Công thức phân tử. 

- Công thức cấu tạo. 

- Số oxi hoá của lưu huỳnh. 


HS: 

Nhận xét: 

- Công thức phân tử: H 2 S. 

- Công thức cấu tạo: 



H H 


- s có số oxi hoá -2. 



Hoạt động 3 

II. TÍNH CHAT VẬT LÍ (5 phút) 


GV: 

Hướng dẫn HS tìm hiểu SGK để rút ra 

môt số tính chất vât lí của hiđro suníua: 

* * 

- Trạng thái. 

- Màu sắc. 

- Mùi vị. 

- Tỉ khối hơi so với không khí. 

- Nhiệt độ hoá lỏng và hoá rắn. 

Khả năng tan trong nước. 

GV: 

Lưu ý HS tính độc của hiđro suníua. 


HS: 

Thảo luận: 

- Hiđro sunfua là chất khí, không màu, 
mùi trứng thối, nặng hơn không khí: 



* 1,17 > 1 


- Hoá lỏng ở -60°c, hoá rắn ở -86°c. 


- Khí H 2 S tan trong nước: 

s = 0,38 g /100 g H 2 0 


- Khí H 2 S rất độc. 


Hoạt động 4 (17 phút) 
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


GV: 

Giới thiệu: H 2 S tan trong nước tạo dung 
dịch axít yếu gọi là axít suníuhiđric, 

H 2 S (yếu hơn cả axít cacbonic). 

GV yêu cầu HS viết phương trình phản 

ứng của H 2 S với dung dịch NaOH? Có 
khả năng tạo những loại muối nào? 
hướng dẫn HS biện luận sản phẩm dựa 
vào tỉ lệ: 

J = n NaOH 
n H 2 S 


1) Tính axít yếu (7 phút) 

H 2 S + NaOH -> NaHS + H 2 0 
H 2 S + 2NaOH -> Na 2 S + H 2 0 

J = n NaOH 
n H 2 S 

-T<1 -» NaHS và H 2 S dư. 

- T = 1 -> NaHS. 

- l<T<2->NaHSvàNa 2 S. 

- T = 2 -> Na 2 S 

-T> 2-» Na 2 S và NaOH dư. 



Hoạt động 5 

2) Tính khử mạnh (10 phút) 
HS: 


Gợi ý HS dựa vào số oxi hoá của s 
trong H 2 S hãy dự đoán tính chất oxi 
hoá- khử của nó? 


Nhận xét: 

H 2 S có số oxi hoá của s là -2 thấp nhất 
nên chỉ thể hiện tính khử, khi tham gia 
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GV: 


Biểu diễn thí nghiệm điểu chế và đốt 
cháy hiđro sunfua trong hai trường hợp 
dư 0 2 và thiếu 0 2 . 


GV: 

Yêu cầu HS giải thích bằng phương 
trình hoá học. 


GV: 

Hướng dẫn HS viết phương trinh hoá 
học của H 2 S với nước clo. 


phản ứng có thể đưa số oxi hoá của s 
lên các số oxi hoá: 0, + 4, + 6. 

HS: 

Quan sát và rút ra nhận xét. 

- H 2 S cháy trong không khí với ngọn 

lửa màu xanh nhạt. 

* 

- Nếu thiếu không khí, tạo ra bột màu 
vàng bám trên tấm kính hay đáy hình 

J 

cầu đựng nước. 

HS: 

Các phương trình hoá học: 

-2 0 o -2 +4 -2 

2H 2 s +3 0 2 -> 2 H 2 0 + 2 s 0 2 

(dư) 

-2 0 -20 
2 H 2 s + 0 2 ——> 2H 2 0 +2S 

(thiếu) 

HS: 

- Clo oxi hoá H 2 S thành H 2 S0 4 : 

-2 0 +6 
H 2 s + 4C1 2 + 4H 2 0 -> H 2 s 0 4 

+ 8HC1 -1 


Hoạt động 6 

IV. TRẠNG THÁI TựNHIÊN- ĐIỀU CHẾ (5 phút) 

GV: HS: 

Gợi ý HS tìm hiểu SGK và dựa vào thí - Trong tự nhiên, hiđro suníua có trong 
nghiệm điều chê H 2 S trong phòng thí một số nước suối (nóng), trong khí nũi 
nghiệm để rút ra nhận xét: lửa, khí thoát ra từ chất protein bị thối 

- Trạng thái tự nhiên của hiđro suníua. rữa... 

- Nguyên tắc điều chế hiđro suníua. - Điều chế trong phòng thí nghiệm: 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S T 


105 



Hoạt động 7 

V. TÍNH CHẤT CỦA MUÔÌ SUNFUA (5 phút) 


GV: 


Hướng dẫn HS đọc SGK để rút ra khả 
năng tan trong nước và trong dung dịch 

axít mạnh của muối sunfua (S 2 ). 


GV: 

Thông báo màu đặc trưng của một số 
muối sunfua. 


HS: 

- Muối sunfua của kim loại nhóm IA 
và IIA (trừ Be): tan trong nước và phản 
ứng với dung dịch axít mạnh tạo ra khí 
H 2 S. 

- Muối sunfua của một số kim loai 

* • 

nặng: không tan trong nước, không tác 
dụng với axít. 

- Muối sunfua khác: không tan trong 
nước, phản ứng với dung dịch axít tạo ra 
khí H 2 S. 

HS: 

CdS màu vàng, CuS, FeS, Ag 2 S có màu 
đen. 


Hoạt động 8 (1 phút) 
CỦNG CỐ BAI 

GV: 

Hướng dẫn HS giải các bài tập: 1, 2, 3, 

4, 5 (SGK) 


Tiết 70 


HỢP CHẤT CÓ 0X1 CỦA LƯU HUỲNH 


A - MỤC TIÊU 
1. HS biết: 

- Công thức cấu tạo, tính chất vật lí của S0 2 , S0 3 và H 2 S0 4 . 

- ứng dụng và điều chế S0 2 , S0 3 và H 2 S0 4 . 

- Các giai đoạn sản xuất axit H 2 S0 4 trong công nghiệp. 

- Tính chất của muối suníat, nhận biết muối sunfat. 
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2. HS hiểu được: 

- Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của S0 2 : vừa có tính oxi hoá, vừa có 
tính khử. 

- H 2 S0 4 có tính axit mạnh: tác dụng với kim loại, bazo, oxit bazơ và muối 
của axit yếu,... 

- H 2 S0 4 đặc nóng có tính oxi hoá mạnh: oxi hoá hầu hết kim loại, nhiều phi 
kim và hợp chất có tính khử. 

3. HS vận dụng: 

- Quan sát thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất, phương pháp điểu chế 
S0 2 H 2 S0 4 . 

- Viết phương trình hoá học minh hoạ. 

- Phân biệt muối sunfat, axit sunuric với các axit và muối khác. 

- Giải được một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Máy tính, máy chiếu, tranh vẽ sơ đồ sản xuất H 2 S0 4 . 

- Hoá chất: Na 2 S0 3 , FeS, H 2 S0 4 đặc, Cu, dung dịch H 2 S0 4 , KMn0 4 , Br?, 
quì tím, đường kính trắng. 

- Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm. 

HS: 

Chuẩn bị bài theo SGK. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

I. LUU HUỲNH ĐIOXIT 
Hoạt động 1(5 phút) 

‘ 1) Cấu tạo phán tử 

GV: HS: 

Yêu cầu HS biểu diễn cấu hình của Sở HS thảo luận: 
trạng thái kích thích thứ nhất (tạo 4 
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electron độc thân) và cấu hình electron 
của oxi. Biểu diễn chúng theo obtain? 
Vẽ sơ đồ tạo liên kết khi hình thành 
phân tử S0 2 ? Viết công thức cấu tạo của 
S0 2 ? nhận xét về số oxi hoá của s trong 
S0 2 



Nhận xét: Trong hợp chất S0 2 , nguyên 
tố lưu huỳnh có số oxi hoá + 4. 


Hoạt động 2 (5 phút) 


GV: 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu SGK để rút 
ra nhận xét về tính chất vật lí: 

- Trạng thái. 

- Màu sắc. 

- Tỉ khối. 

- Độ tan. 

- Nhiệt độ hoá lỏng. 

- Tính độc. 


2) Tính chất vật lí 
HS: 

- Khí không màu. 

- Mùi hắc. 

- Nặng hơn không khí (d= ^ = 2,2) 

- Hoá lỏng ở -10°c. 

- Tan nhiều trong nước. 

- Khí độc. 
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GV: 


Hoạt động 


Hướng dân HS viết phương trình hoá 
học: 

k 

- S0 2 phản ứng với nước. 

- S0 2 phản ứng với dung dịch NaOH 


GV: 

Gợi ý HS nhận xét số oxi hoá của lưu 
huỳnh trong phân tử S0 2 —> tính chất 
hoá học của S0 2 ? 

GV: 

Hướng dẫn HS viết phương trình phản 
ứng: 

- S0 2 + dung dịch Br 2 . 

- S0 2 + dung dịch KMn0 4 . 

- so 2 + h 2 s. 

- S0 2 + Mg 

=> Rút ra nhận xét. 

* 

GV làm thí nghiệm chứng minh: điều 
chế S0 2 từ Na 2 S0 3 , cho khí thu được 
qua dung dịch nước Br 2 , dung dịch 
KMn0 4 ,... 

Yêu cầu HS nhận xét. 


3 (20 phút) 

3) Tính chất hoá học 

a) Lưu huỳnh đioxit là oxit axit 

HS: 

- S0 2 tan trong nước tạo thành dung 
dịch axit sunfurơ (H 2 S0 3 ). 

S0 2 + H 2 0 <=> H 2 S0 3 

- S0 2 tác dụng với NaOH: 

S0 2 + NaOH -> NaHS0 3 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

b) Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là 
chất oxỉ hóa 

HS: 

Số oxi hoá của s trong S0 2 là + 4 (số 
oxi hoá trung gian của lưu huỳnh) —> 
S0 2 vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 

HS: 

Các phương trình hoá học: 

+ 4-2 0 

s 0 2 + Br 2 + 2H 2 0—»2HBr -1 

+6 

+ H 2 s 0 4 

5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -> K 2 S0 4 

+ 2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 

=> S0 2 là chất khử khi tác dụng với chất 
oxi hoá mạnh (dung dịch Br 2 , dung dịch 
KMn0 4 ...). 

+4 —2 _2 0 

s 0 2 + 2H 2 sị —^ 3 s + 2H 2 0 

+4 -2 0 0 +2 

s 0 2 + 2 Mg —^ s + 2 Mg o 

=>S0 2 là chất oxi hoá khi tác dụng với 
chất khử mạnh hơn như H 2 S, Mg. 
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GV: 


Hoạt động 4 (5 phút) 

4) Lưu huỳnh đioxit-chất gây ô nhiễm 
HS: 

Hướng dẫn HS tìm hiểu SGK để biết Thảo luận: 

các nguồn sinh ra S0 2 và tác hại gây ô . Các nguồn sinh ra so 2 : 

nhiễm môi trường của S0 2 . . n ,, 

6 2 + Đốt than, dầu, khí đốt. 

+ Đốt quặng sắt, luyện gang. 

+ Công nghiệp sản xuất hoá chất. 

- Tác hại: 

+ Gày mưa axit phá hoại mùa màng và 
công trình vãn hoá. 

+ Ảnh hưởng sức khoẻ con người. 

+ Ảnh hưởng đến đất đai trồng trọt. 

+ Ảnh hưởng tới sự phát triển của 
động, thực vật. 

• * * 

Hoạt động 5(10 phút) 

5. ứng dụng và điều chế lưu huỳnh 
đioxit 

o 

a) ứng dụng 

GV: HS: 

Hướng dẫn HS tìm hiểu SGK để rút ra - sản xuất axit suníuric. 

các ứng dụng của S0 2 . _ q\|y trăng giấy, bột giấy. 

- Chống nấm mốc cho lương thực, thực 
phẩm. 

• ♦ * 

GV: HS: 

Chiếu bài tập lên màn hình: Từ các b) Điều chê: 

chất Na 7 S0 7 , FeS 7 , s, 0 7 và dung dịch XT , TT c< ~ 1 ° _ _ __ 

ù cô ?L 1 k.LI 4 Na 2 S °3 + H 2 S °4 —^ Na 2 S0 4 + S0 2 

H 7 S0 4 hãy viết các phương trình điêu 

chế S0 2 ? Cho biết phương pháp nào + 
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được điều chế trong phòng thí nghiệm 
và trong công nghiệp? Tại sao? 


s + 0 2 —S0 2 ( 2 ) 

4FeS 2 + 110 2 —-—> 2 Fe 2 C >3 + 8S0 2 



Nhận xét: 
* 


( 1 ) —» trong phòng thí nghiệm. 

(2) , (3) —> trong công nghiệp. 



HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH 

(tiếp) 


GV: 


Yêu cầu HS viết cấu hình electron của 
nguyên tử s ở trạng thái kích thích bậc 
2 (tạo 6 electron độc thân) và biểu diễn 
chúng theo obitan. 

Từ đó suy ra công thức cấu tạo S0 3 . 


II. LƯU HUỲNH TRIOXIT 

Hoạt động 1 (25 phút) 

1) Cấu tạo phân tử 
HS: 

Thảo luận: 

s’ 




t 


t 


t 


t 


T 

T 





3p' 


3s' 


3d 


Công thức cấu tạo của SO 3 : 

o o 
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Hoạt động 2 (25 phút) 


GV: 

Gợi ý HS tìm hiểu SGK để rút ra tính 
chất vật lí của S0 3 . 

GV: 

S0 3 là oxit axit, tác dụng mạnh với 
nước tạo thành H 2 S0 4 và toả nhiều 
nhiệt. Viết phưong trình hoá học? 

GV: SO 3 còn có thể phản ứng với 
những chất nào? Viết phưong trình hoá 
học? 

GV: 

Gợi ý HS viết phưong trình hoá học 
điều chế SO 3 từ S0 2 và 0 2 . Chú ý điều 
kiện phụ. 


2) Tính chất, ứng dụng và điều chê 

a) Tính chất vật lí: 

HS: 

- SO3 là chất lỏng không màu. 

- Nóng chảy ả 17°c, sôi ả 45°c. 

Tan vô hạn trong nước và trong axit 
suníuric. 

b) Tính chất hoá học: 

SO 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 
=> SO 3 là oxit axit. 

SO 3 + Na 2 0 —^ Na 2 S0 4 
S0 3 + NaOH -> NaHS0 4 

S0 3 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0. 

c) ứng dụng và điều chế: 

2S0 2 + 0 2 < === > 2 SO 3 

Xt: v 2 0 5 

t°: 450- 500°c. 
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HỢP CHẤT CÓ 0X1 CỦA Lưu HUỲNH 

(tiếp) 


III. AXIT SUNFURIC 


Hoạt dộng của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (5 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS: 


- Dưa vào cấu hình electron của s ở 
trạng thái kích thích hãy viết công thức 
cấu tạo của H 2 S0 4 . 

- Nhận xét số oxi hoá của s trong phân 
tửH 2 S0 4 . 


1) Cấu tạo phân tử 
HS: 

Thảo luận: 

- Công thức cấu tạo: 


H—o 


// 


o 


H—o 


H—o 


S' 

/ hay 

' o 


H—o' 


\ 


o 


o 


- Nguyên tố s có số oxi hoá cực đại là 
+ 6 . 


Hoạt động 2 (5 phút) 


GV: 

Cho HS quan sát lọ đựng axit H 2 S0 4 
đặc và làm thí nghiệm hoà tan H 2 S0 4 
vào nước. Yêu cầu HS nhận xét: 

- Tính chất vật lí của H 2 S0 4 . 

- Nguyên tắc hoà tan H 2 S0 4 đặc. 


2) Tính chất vật lí 
HS: 

Quan sát và rút ra nhận xét: 

- Axit H 2 S0 4 là chất lỏng, sánh như 
dầu, không màu, không bay hơi, dễ hút 
ẩm, tan trong nước toả nhiệt mạnh. 

- Nguyên tắc pha loãng axit H 2 S0 4 
đặc: Rót từ từ axit vào nước và khuấy 
đều, tuyệt đối không làm ngược lại. 


Hoạt động 3 (8 phút) 


GV: 


Yêu cầu HS nhắc lại các tính chất của 
axit và viết phương trình phản ứng cho 
các tính chất của H 2 S0 4 . 


3) Tính chất hoá học 

a) Tính chất của dung dịch axit sun/uric 
loãng 

HS: 

Thảo luận: 
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- Làm đỏ quì tím. 

- Tác dụng với kim loại hoạt động 
Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 

- Tác dụng với oxit bazơ và bazơ: 

CuO + H 2 S0 4 —► CuS0 4 + H 2 0 
2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
NaOH + H 2 S0 4 -> NaHS0 4 + H 2 0 

- Tác dụng với muối của axit yếu: 
Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + C0 2 í 

+ H 2 0 


Hoạt động 4(15 phút) 

b) Tính chất của axit sunỷuric đặc 


GV: 

Biểu diễn cho HS quan sát các thí 
nghiệm: 

- Fe + H 2 S0 4 đặc/ 1 ° 

- Cu + H 2 S0 4 đặc / 1 ° 

- s + H 2 S0 4 đặc/t° 

Yêu cầu HS nhận xét và viết phương 
trình hoá học. 

GV gợi ý HS viết phản ứng. 


GV: 

Bổ xung: axit H 2 S0 4 đặc nguội làm một 
số kim loại như Fe, Al, Cr bị thụ động 
hoá. 


HS: 

Viết các phương trình phản ứng: 

0 +6 +3 

2Fe + 6 H 2 s 0 4 —^ Fe 2 (S0 4 ) 3 

(đặc, nóng) +4 

+ 3 s 0 2 + 6H 2 0 

0 +6 +2 ^ +4 

Cu + H 2 s 0 4 —^ Cu S0 4 + s O 2 

(đặc, nóng) + 2H 2 0 

0 +6 +4 

s + 2 H 2 s 0 4 3 s 0 2 + 2 H 2 0 

(đặc) 

+6 0+4 

2 HL' + H 2 s O 4 ^ I + s 0 2 + 2 H 2 0 

(đặc) 

=> Axit H 2 S0 4 đặc và nóng có tính oxi 
hoá rất mạnh, oxi hoá được hầu hết các 
kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim (C, 
s, P) và nhiều hợp chất có tính khử. 

H& 

CuS0 4 .5H 2 0 H ? s ° 4dệc > CuS0 4 

+ 5HoO 
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GV cho HS quan sát thí nghiệm H 2 S0 4 
đặc tác dụng với CuS0 4 .5H 2 0 và với 
đường kính. Rút ra nhận xét, viết 
phương trình phản ứng? 


C n (H 2 0) m H2S ° 4dac » nước + mH 2 0 
(C + 2H 2 S0 4 -» C0 2 + 2S0 2 + 2H 2 0) 

(đặc) 

=5- Axit H 2 S0 4 đặc có thể lấy H 2 0 trong 
muối ngậm nước hoặc trong gluxit,... 


Hoạt động 5 (3 phút) 

4. ứng dụng 

GV: HS: 

Chiêu sơ đồ ứng dụng của H 2 S0 4 trong Thảo luận các ứng dụng và rút ra nhận 
đời sống và sản xuất (SGK) lên màn xét: H 2 S0 4 là hoá chất hàng đầu trong 
hình để HS thảo luận. nhiều ngành sản xuất. 


Hoạt động 6 (5 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS tìm hiểu SGK để nêu các 
công đoạn sản xuất H 2 S0 4 trong công 
nghiệp, viết phương trình phản ứng. 

GV chiếu sơ đổ sản xuất axit H 2 S0 4 
lên màn hình để rút ra các biện pháp kĩ 
thuật đã được áp dụng. 


5) Sản xuất axit sunfuric 
HS: 

a) Sản xuất SO2- 

- Nướng quặng pirit sắt (FeS 2 ): 

4FeS 2 + 110 2 —-—» 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

- Đốt cháy lưu huỳnh: 

s + 0 2 - y SO2 

b) sản xuất S 0 3 : 

2S0 2 + 0 2 xt ’ - > 2S0 3 

c) Sẩn xuất H 2 S 0 4 : 

H 2 S0 4 + nS0 3 —» H 2 S0 4 .nS0 3 
H 2 S0 4 .nS0 3 + nH 2 0 -» (n + 1) H 2 S0 4 


Hoạt động 7 (3 phút) 

GV: 6. Muôi sunfat và nhận biết ion sunfat 

Hướng dẫn HS cho biết một số thí dụ HS: 
về muối suníạt trung hoà và muối a) Muối sunfat: 
sunfat axit. _ Trung hòa; Na 2 so 4 MgS0 4 ... 
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- Axit: NaHS0 4 , Mg(HS0 4 ) 2 

b) Nhận biết các ion sunfat (S0 4 ) 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -* BaS0 4 ị + 2HC1 
Na 2 S0 4 + BaCl 2 -» BaS0 4 ị + 2NaCl 
(màu trắng) 

Nhận xét: thuốc thử của ion S0 4 ~ là 
dung dịch muối Ba 2 + hoặc Ba(OH ) 2 

Hoạt động 8 (1 phút) 

CỦNG CỐ BAI 

GV: 

Hướnp HS làm các bài tập: 1 , 2, 3, 

4, 5 (SGK) 

Bài tập về nhà: 6 , 7, 8 , 9, 10 (SGK) 


GV: 

Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: Nhỏ từ 
từ dung dịch BaCl 2 vào các ống nghiệm 
đựng H 2 S0 4 loãng và dung dịch 
Na 2 S0 4 . Quan sát hiện tượng? viết 
phương trình hoá học? nhận xét. 


Tiết 74 


LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 


A - MỤC TIÊU 

1. Củng cố kiến thức 

- Tính chất hoá học (đặc biệt là tính oxi hoá) của các đơn chất: 0 2 , 0 3 , s. 

- Tính chất hoá học của một số hợp chất: H 2 0 2 , H 2 S, S0 2 , SO 3 , H 2 S0 4 . 

2. Rèn kĩ năng 

- So sánh tính chất hoá học giữa 0 2 và s dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ âm 
điện của chúng. 

- Dùng số oxi hoá để giải thích tính oxi hoá của oxi, tính oxi hoá, tính khử 
của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh. 

- Viết các phương-trình hoá học chứng minh tính chất của đơn chất và hợp 
chất của oxi, lưu huỳnh. 
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B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Bảng tóm tắt tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (trong SGK) 
HS: 

Ôn tập kiến thức trong chương. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HOC 



Hoạt động 1 

A. KIẾN THỨC CAN NẮM VỮNG 
I. TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ LUƯ HUỲNH (10 phút) 

1) Cấu hình electron nguyên tử (10 

phút) 

HS: 

Viết cấu hình e của o, s và rút ra nhận 
xét: 

+ ở trạng thái cơ bản: Cấu hình e lớp 
ngoài cùng của o, s giống nhau (đều có 
2 e độc thân). 

+ ở trạng thái kích thích: do s có phân 
lớp d nên có thể có 4 hoặc 6 e độc thân. 

Hoạt động 2 

GV: 2) Tính chất hoá học (10 phút) 

Tổ chức cho các nhóm thảo luận các JJ§. 

nội dung sau: _ , 

1” " , .... Thảo luận nhóm. 

- Tính chất hoá học của nguyên tố oxi 

và lưu huỳnh giống và khác nhau như + Tính chát hóa học giông nhau: 
thế nào? - Oxi và lưu huỳnh có độ âm điện 

- Viết các phương trình phản ứng minh tương đối lớn: chúng là những nguyên 

hoạ. tố phi kim có tính oxi hoá mạnh. 

- Tính oxi hoá của nguyên tố oxi mạnh 


GV: 

Yêu cầu HS viết cấu hình e nguyên tử 
0, s ở trạng thái cơ bản và trạng thái 
kích thích 

So sánh cấu hình e của o, s ở trạng thái 
cơ bản, trạng thái kích thích và rút ra 
nhận xét. 
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hơn lưu huỳnh. 

+ Tính chất khác nhau: 

- Nguyên tố oxi oxi hoá hầu hết các 
kim loại, nhiều phi kim và nhiều hợp 
chất. Trong các phản ứng này, số oxi 
hoá của oxi giảm từ 0 xuống - 2 . 

Phương trình: 

3Fe + 20 2 —-—> Fe 3 0 4 

c + 0 2 l ° > co 2 

C2H 6 0.+ 30 2 tQ > 2C0 2 + 3H 2 0 

- Nguyên tố lưu huỳnh tác dụng với 
nhiều kim loại, một số phi kim. Trong 
những phản ứng này, số oxi hoá của 
nguyên tô lưu huỳnh có thể thay đổi 
như sau: 

- Khi lưu huỳnh tác dụng với chất khử 
mạnh: Số oxi hoá của s giảm từ 0 xuống 
-2 (lưu huỳnh thể hiện tính oxi hoá). 

Fe + s —FeS 

H 2 + s —H 2 S 

- Khi lưu huỳnh tác dụng với chất oxi 
hóa mạnh: Sô oxi hoá của lưu huỳnh 
tăng từ 0 đến + 4 hoặc + 6 (lưu huỳnh 
thể hiện tính khử). 

s + 0 2 t° > S 0 2 

s + 6 HNO 3 đ -> 6 N 0 2 + H 2 S 0 4 


Gọi các nhóm trình bày, GV nhận xét 
. và kết luận. 
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Hoạt động 3(10 phút) 

III. TÍNH CHẤT CÁC HƠP CHẤT CỦA OXL LUƯ HUỲNH 


GV: 

Gọi một HS nhận xét số oxi hoá của 
■ * » 

oxi trong hợp chất hiđro peoxit —» giải 

thích về tính chất hoá học? 

* 

- Yêu cầu HS viết phương trình phản 
ứng minh hoạ cho tính chất hoá học của 
hiđro peoxit 


Hoạt động 

GV: 

Yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn 

* 

thành nội dung của bảng sau: 


1) Hợp chất của oxi, hiđro peoxit (H 2 O 2 ) 
HS: 

Nhận xét: 

- Trong hợp chất H 2 S0 4 : số oxi hoá của 
nguyên tố oxi là -1 (số oxi hoá trung 
gian giữa 0 và -2). VI vậy H 2 0 2 thể 
hiện tính khử khi nó tác dụng với chất 

oxi hoá, thể hiện tính oxi hoá khi tác 

' * 

dụng với chất khử. 

Phương trình: 

H 2 0 2 thể hiện tính khử: 

-1 +7 

5H 2 0 2 + 2K Mn 0 4 + 3H 2 S0 4 

+4 -2 0 

—^ K 2 S0 4 + 2 Mn S0 4 + 8H 2 o +5 0 2 

Phương trình: 

H 2 0 2 thể hiện tính oxi hoá: 

-1 -1 0 -2 

H 2 0 2 +2K I I 2 + 2KO H 

í (20 phút) 

2) Hợp chất của lưu huỳnh: H 2 S, 
S0 2 , S0 3 ,H 2 S0 4 

HS: 

Thảo luân nhóm và hoàn thành nội 

• * 

dung của bảng tường trình. 


Công thức phân tử 

Công thức cấu tạo, 
trạng thái oxi hoá 

Tính chất hoá học 

Phương trình 

minh hoa 

* 

h 2 s 




so 2 




so, 




h 2 so 4 
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GV: 

Treo nội dung bảng của các nhóm đã 
hoàn thành và nhận xét. 

—> GV tổng kết lại các nội dung lí 
thuyết đã ôn tập trong giờ. 


Tiết 75 


LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 (tiếp) 


A- MỤC TIÊU 

1. Củng cô kiến thức 

- Tính chất hoá học (đặc biệt là tính oxi hoá) của các đơn chất: 0 2 , 0 3 , s. 

- Tính chất hoá học của một số hợp chất: H 2 0 2 , H 2 S, S0 2 , S0 3 , H 2 S0 4 . 

2. Rèn kĩ năng: 

- So sánh tính chất hoá học giữa 0 2 và s dựa vào cấu tạo nguyên tử, độ âm 
điện của chúng. 

- Dùng số oxi hoá để giải thích tính oxi hoá của oxi, tính oxi hoá, tính khử 
của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh. 

- Viết các phương trình hoá học chứng minh tính chất của đơn chất và hợp 
chất của oxi, lưu huỳnh. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Bảng tóm tắt tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (trong SGK) 

HS: 

Ôn tập kiến thức trong chương. 
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c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 

Hoạt động 7(14 phút) 

GV: 1) Bài tập 3 (SGK tr. 190) 

Tổ chức cho HS thảo luận nhóm làm HS: 

bài tập 3 (SGK tr. 190) (viêt vao bang Thảo luận nhóm, làm bài tập 3: 
nhóm hoặc vào vở). 

+) 

+6 -I 0 -2 

H 2 s 0 4 + 8H I ^ 41 2 + H 2 s + 4H 2 0 
-1 0 

4x 2 I ^ 1 2 4- 2e 

+6 -2 

1 X s + 8c —^ s 

H 2 S0 4 : chất oxi hoá. 

HI: chất khử. 

+) 

+6 - 10+4 

H 2 s 0 4 + 2HBr -» Br 2 + s 0 2 + 2H 2 0 

+6 +4 

1 X s +2e-> s 
-1 0 

1 X 2 Br —Br 2 + 2e 

H 2 S0 4 : chất oxi hoá 
HBr: chất khử 

+) 

+6 0 +3 +6 

6H 2 S0 4 + 2Fe^ Fe 2 ( s 0 4 ) 3 

+4 

+ 3 s 0 2 + 6H 2 0 

0 +3 

2 X Fe —» Fe + 3e 

+6 +4 

3 X s 4- 2c —^ s 

H 2 S0 4 : chất oxi hoá, mồi trường 
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Fe: chất khử 
+) 

+6 0 + 2+6 

2 H 2 s 0 4 + Zn -> Zn s 0 4 + 2H 2 0 

44 

+ s 0 2 

0 42 

1 X Zn —^ Zn + 2e 

46 44 

1 X s + 2e —» s 
H 2 S0 4 : chất oxi hoá và là môi trường. 
Zn: chất khử 
+) 

46 0 42 46 0 

4H 2 s 0 4 + 3 Zn 3 Zn s 0 4 + s 

+ 4H 2 0 

0 42 

3 X Zn —» Zn + 2e 

46 0 

1 X s + 6e —» s 

H 2 S0 4 : chất oxi hoá và là môi trường 

Zn: chất khử. 

+) 

46 0 42 46 -2 

5 H 2 s 0 4 + 4 Zn —» 4 Zn s 0 4 + H 2 s 

+ 4H 2 0 

0 42 

4 X Zn —» Zn + 2e 

46 -2 

1 X s + 8e —^ s 

H 2 S0 4 : chất oxi hoá và là môi trường 

Zn: chất khử 

GV: 

Treo bảng của các nhóm và tổ chức 

nhận xét, chấm điểm. 

• ỉ 
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Hoạt động 2(10 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập vào vở 
-> GV gọi một HS chữa bài. 


2) Bài tập 5 (SGK tr. 191) 

HS: 

Làm bài tập 5 vào vở 
+) Bột A: MgO 

B: s 

C: S0 2 

Các phương trình phản ứng: 

2Mg + 0 2 2MgO 

2Mg + S0 2 —2MgO + s 

s + 0 2 -> so 2 

5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 ->■ K 2 S0 4 

+ 2KMn0 4 + 2H 2 S0 4 


GV: 

Nhận xét bài làm của HS và chấm 
■ 

điểm. 


Hoạt động 3 (20 phút) 


GV: 

Cho HS làm bài tập vào vở 


3) Bài tập 9 (SGK tr. 191) 

HS: 

Làm bài tập 9 (SGK 191) 

a) Gọi công thức của oleum là: 
H 2 S0 4 .nS0 3 

Gọi số mol của 3,38g A là a 
Phương trình: 

H 2 S0 4 .nS0 3 + nH 2 0 —^ (n + 1)H 2 S0 4 
a a(n + 1) 

H 2 S0 4 + 2KOH -> K 2 S0 4 + 2H 2 0 
a(n + 1) 2a(n +1) 

Theo đầu bài: 
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GV: 

Nhận xét và chữa bài làm của HS. 


n KOH = 0,8 x 04 =0.08 mol 
—> ta có hệ: 

r 2a(n+ 1)=0,08 
1 a(98 + 80n)=3,38 
Giải hệ phương trình ta có: 

J a = 0,01 
|n = 3 

Vậy công thức của oleumTà: 

H 2 S0 4 .3S0 3 
b) Phương trình: 

H 2 S0 4 .3S0 3 + 3H 2 0 -> 4H 2 S0 4 
b 4b 

Gọi số mol oleum cần dùng là b 
Ta có khối lượng oleum là: 338b 
—> Khối lượng dung dịch H 2 S0 4 là: 

200 + 338b 

—> Khối lượng H 2 S0 4 trong dung dịch 
10% là: 

* 

(200 + 338b) = 20 + 33,8b 

100 


Theo phượng trình ta có: 

4b X 98 = 20 + 33,8b 

. 20 
—^ b — —'— 

358,2 

+) Khối lượng oleum là: 

. 20x338 _ _ 

—> — = 18,872 gam 

358,2 


Hoạt động 4 (5 phút) 

• Hướng dẫn HS làm các bài tâp về nhà: 
bài tập: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 
TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA Lưu HUỲNH 

A-MỤC TIÊU 

- Củng cố các thao tác thí nghiệm an toàn, chính xác, đặc biệt đối với 
H 2 S0 4 . 

- Khắc sâu kiến thức về tính khử của hợp chất H 2 S, tính oxi hoá và tính khử 
của S0 2 , tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của H 2 S0 4 đặc. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

1. Dụng cụ thí nghiệm: 

- Ống nghiêm: 2 - ống hút nhỏ giọt: 2 

- Ong cao su dài 3cm: 1 - Đèn cồn: 1 

- Giá để ống nghiệm: 1 - Bộ giá thí nghiệm: 1 

- Ong thuỷ tinh (chữ L và thắng): 3 - Ong nghiệm có nhánh: 1 

- Nút cao su có lỗ: 2 - Ong thuỷ tinh một đầu vuốt nhọn: 1 

2. Hoá chất: 

- Dung dịch HC1 - Na 2 S0 3 (tinh thể) 

- H 2 S0 4 đặc . - Dung dịch KMn0 4 loãng 

- FeS - Cu (phoi bào) 

- Đường kính trắng (hoặc bột gạo) 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt dộng của GV Hoạt dộng của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG LÍ THUYẾT (10 phút) 

GV: HS: 

Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung sau: Trả lời các câu hỏi của GV. 

- Nêu tính chất hoá học cơ bản của 
H 2 S, S0 2 , H 2 S0 4 và giải thích? 

- Viết phương trình phản ứng minh hoạ. 
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GV: 


Nêu mục đích của buổi thưc hành. 
* • A4Ẫẫ 1 

hướng dẫn HS kiểm tra dụng cụ, hoá 
chất của nhóm mình. 


HS: 

Kiểm tra các dụng cụ, hoá chất cần cho 
buổi thưc hành. 


Hoạt động 2 (25 phút) 


GV: 

Hướng dẩn HS làm các thí nghiệm. Cho 
HS làm thí nghiệm và ghi lại cách tiến 
hành, nêu hiện tượng và giải thích theo 
mẫu tường trình sau: 


Stt 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành , 
hình vẽ, sơ đồ, 
dụng cụ 

Hiện tượng 

Giải thích và 
viết PTPƯ 

1 

Điều chế và chứng minh 
tính khử của hiđrosunfua. 




2 

Điều chế và chứng minh 
tính chất hoá học của lưu 
huỳnh đioxit. 




3 

Tính oxi hoá và tính háo 
nước của H 2 S0 4 





ặ 


Hoạt động 3(10 phút) 


GV: 


- Yêu cầu HS làm tường trình. 

- Dọn, rửa dụng cụ, vệ sinh phòng thực 
hành. 

GV: 


HS: 


- Làm tường trình. 

- Rửa dụng cụ,. vệ sinh phòng thực 
hành. 


Nhận xét và rút kinh nghiệm về buổi 
thực hành. 



KIỂM TRA 1 TIẾT 


126 












Chương 7 

Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG 
VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


Tiết 78 I TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 
_ ■ ■ 

A-MỤC TIÊU 

1. HS biết: tốc độ phản ứng hoá học là gì? 

2. HS hiểu: 

Tại sao những yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản 
ứng, chất xúc tác có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 

3. HS vận dụng: 

- Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng. 

- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc-độ phản ứng để làm tăng tốc độ 
của phản ứng. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

- Dụng cụ thí nghiệm: cốc thí nghiệm loại 100 ml; đèn cồn. 

- Hoá chất: các dung dịch BaCl 2 , Na 2 s 2 0 3 , H 2 S0 4 có cùng nồng độ 0,1M; 
Zn (hạt), KMn0 4 (tinh thể), CaC0 3 , H 2 0 2 , Mn0 2 . 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

_I_I___ 

Hoat đỏng của GV _ Hoat đông của HS _ 

Hoạt động 1 

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HOÁ HỌC (10 phút) 

GV: 1. Thí nghiệm 

Làm thí nghiệm theo các tiến trình sau: 

+ Giới thiệu: ' 

- Mục đích thí nghiệm. 

- Các hoá chất ban đầu gồm có: 3 dung 
dịch BaCl 2 , Na 2 C0 3 và BaCl 2 có cùng 
nồng độ 0,1M. 
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HS: 


GV: 

Làm thí nghiệm: 

1) Đổ 25ml dung dịch H 2 S0 4 vào cốc 
đựng 25ml dung dịch BaCl 2 

2) Đổ 25ml dung dịch H 2 S0 4 vào 25ml 
dung dịch Na 2 s 2 0 3 —> GV chiếu 
phương trình lên màn hình. 

- Yêu cầu HS quan sát và nhận xét. 


GV: 

Chiếu nhận xét về tốc độ 2 phản ứng 
lên màn hình, đồng thời kết luận: “nói 
chung các phản ứng xảy ra nhanh, chậm 
khác nhau. Để đánh giá mức độ xảy ra 
nhanh chậm của các phản ứng hoá học, 
người ta đưa ra khái niệm tốc độ phản 
ứng hoá học, gọi tắt là tốc độ phản 
ứng.” 


Viết phương trình phản ứng vào vở. 
BaCl 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 l + 2HC1 (1) 
Na 2 s 2 0 3 + H 2 S0 4 -» si + S0 2 + H 2 0 

+ Na 2 S0 4 (2) 

HS: 

Quan sát thí nghiệm và nhận xét: 

ở thí nghiệm (1) thấy xuất hiện ngay 
kết tủa trắng của BaS0 4 . 

Ở thí nghiệm (2) một lát mới thấy màu 
trắng đục của s xuất hiện. 

Nhận xét: 

Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản 
ứng (2) 

HS: 

Nghe và ghi bài. 


Hoạt động 2 


GV: 

Nêu câu hỏi và chiếu lên màn hình: 
Trong quá trình diễn biến của phản ứng, 
nồng độ các chất tham gia phản úng và 
các chất tạo thành sau phản ứng thay 
đổi như thế nào? 


2) Tốc độ phản ứng (10 phút) 

HS: 

Trả lời: trong quá trình diễn biến phản 
ứng, nồng độ của các chất phản ứng 
giảm dần, đồng thời nồng độ của các 
sản phẩm tăng dần. 
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GV: 


Chiêu câu trả lời lên màn hình, và 
thông báo: Phản ứng xảy ra càng nhanh 
thì trong một đơn vị thời gian, nồng độ 
các chất phản ứng giảm và nồng độ các 
sản phẩm tăng càng nhiều. Như vậy, có 
thể dùng độ biến thiên nồng độ theo 
thời gian của một chất bất kì trong phản 
ứng làm thước đo tốc độ phản ứng. Vậy 
tốc độ phản ứng là gì? 

GV: HS: 

Gọi một HS nêu đơn vị tính của các đại Nêu khái niệm: 

» • » » » 

lượng trên. Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng 

độ của một trong các chất phản íũig 

hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời 

gian. 

HS: 

Nồng độ thường được tính bằng mol/lít, 
còn đơn vị thời gian có thể là giây (s), 
phút, giờ... 

Hoạt động 3 (23 phút) 

GV: 3. Tốc độ trung bình của phản ứng 

Chiếu lên màn hình: 

xét phản ứng: A —> B 

Nồng độ của các chất A tại thời điểm 
t„t 2 làC 1 ,C 2 (C 2 <C l ) 

-4 hỏi HS: tốc độ trung bình của phản 
ứng được tính bằng bểu thức nào 

GV: HS: 

Yêu cầu HS xây dụng biểu thức tính Xây dựng biểu thức tính tốc độ phản 

tốc độ trung binh của phản ứng tính ứng: 

theo chất A, hoặc chất B và giải thích. 
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- Tốc độ phản ứng tính theo chất A 
trong khoảng thời gian từ tị đến t 2 : 

ỹ C,-C 2 _ AC 
t 2 - t| At 

- TỐC độ phản ứng được tính theo sản 
phẩm B thì: 

ỹ- C 2 -C, =+ ẠC 

^2 — G At 


GV: 

Chiếu lên màn hình biểu thức tính tốc 
độ trung bình của phản ứng. 

GV: 


Đưa ra ví dụ: xét phản ứng: 

N 2 0; ddcc '« > N 2 0 „+|o 2 


GV: 

Yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn 

* 

thành bảng sau: 


HS: 

Thảo luận nhóm để hoàn thành bảng. 


Thời gian 

Aty s 

Nồng độ N 2 O s , mol/l 

~AC, mol/l 

V, mol/(l.s) 

0 


2,33 



184 


2,08 



319 


1,91 



526 


1,67 



867 


1,36 




GV: 

Chiếu nội dung bảng (đã được hoàn 
thành) của các nhóm lên màn hình. 
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GV: HS: 

Yêu cầu HS: nhìn vào bảng để nhận Nhận xét: 

xét: tốc độ trung bình của phản ứng thay Tốc độ trung bình của phản ứng giảm 
đổi theo thời gian như thế nào? dần theo thời gian. 

GV: 

- Chiếu nội dung mà HS nhận xét lên 
màn hình. 

- Cung cấp thêm thông tin. 

- Tốc độ phản ứng tại một thời điểm 
gọi là tốc độ tức thời. 

- Đối với phản ứng tổng quát dạng 
aA + bB —^ cC + dD 

thì: 

Ụ _ AC a _ AC b _ AC c AC d 
aAt bAt cAt dAt 

(GV chiếu biểu thức lên màn hình và 
yêu cầu HS tính tốc độ của phản ứng 
theo sự biến đổi nồng độ oxi). 

Hoạt động 4 (2 phút) 

Bài tập về nhà: (sách bài tập trang 66): 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8 
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Tiết 79 


TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (tiếp) 


A-MỤC TIÊU 

1. HS biết: tốc độ phản ứng hoá học là gì? 

2. HS hiểu: 

Tại sao những yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản 
ứng, chất xúc tác có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 

3. HS vận dụng: 

- Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng. 

- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng tốc độ 
của phản ứng. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

- GV: 

- HS: 


c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động I 

I. KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút) 


GV: 

Kiểm tra lí thuyết: 

Nêu khái niệm tốc độ phản ứng? Biểu 
thức tính tốc độ trung bình của phản 
ứng? 


HS: 

Trả lời lí thuyết. 


Hoạt động 2 

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐEN Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG (20 phút) 

GV: 

Hướng dẫn HS làm các thí nghiệm 
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố 
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nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, xúc 
tác, áp suất đến tốc độ phản ứng và ghi 
lại các nội dung vào bảng sau: (ảnh 
hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng 
không làm được thí nghiệm, vì vậy có 
thể để phần đó lại sau). 


Thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng + nhận xét 

Giải thích 

1) Ảnh hưởng của 
nồng độ đến tốc độ 
phản ứng. 




2) Ảnh hưởng của 
nhiệt độ. 




3) Ảnh hưởng của 
diện tích bề mạt. 




4) Ảnh hưởng của 
chất xúc tác. 




5) Ảnh hưởng của áp 
suất. 





GV: 

Yêu cầu các nhóm HS nêu kêt luận 
theo các câu hỏi gợi ý sau: 

- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc 
độ phản ứng và ảnh hưởng như thế nào? 


HS: 

Đọc SGK, thi lại cách tiến hành thí 
nghiệm, sau đó tiến hành thí nghiệm và 
ghi lại hiện tượng, nhận xét theo bảng 
trên. 

HS: 

Trả lời. 

Kết luận: 

n 

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản 
ứng là: 

- Nồng độ của các chất phản ứng: khi 
tăng nồng độ của các chất phản ứng, tốc 
độ phản ứng tăng. 
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- Áp suất: Đối với phản ứng có chất khí 
tham gia, khi tăng áp suất, tốc độ phản 
ứng tăng. 

- Nhiệt độ: khi tăng nhiệt độ,, tốc độ 
phản ứng tăng. 

- Diện tích bề mặt: khi tăng diện tích 
bể mặt chất phản ứng tốc độ phản ứng 
tăng. 

- Chất xúc tác: chất xúc tác làm tăng 
tốc độ phản ứng (nhưng còn lại sau khi 
phản ứng kết thúc). 

Hoạt động 3 

III. Ý NGHĨA THỰC TIỄN của Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG (7 phút) 

GV: HS: 

Yêu cầu HS đọc SGK, sau đó cho biết Đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV. 

ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng? 

* 

Hoạt động 4 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VÊ NHÀ (7 phút) 

GV: HS: 

Yêu cầu HS làm bài tập 6 (SGK 102) Làm bài tập 6 vào vở. 

—> gọi HS trả lời. a) Dùng yếu tố áp suất và nhiệt độ (tãng 

áp suất và tăng nhiệt độ) làm tăng tốc 
độ phản ứng. 

b) Dùng yếu tố: tăng nhiệt độ làm tăng 
tốc độ phản ứng. 

c) Dùng yếu tố: tăng diện tích tiếp xúc. 

• Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
(SGK tr. 202, 203) 
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Tiết 80, 811 CÂN BẰNG HOÁ HỌC 

A- MỤC TIÊU 

1. HS hiểu: 

- Cân bằng hoá học là gì? 

- Hằng số cân bằng là gì? Ý nghĩa của hằng số cân bằng? 

- Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng và nhũng yếu tố nhiệt độ, nồng độ, áp 
suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hoá học như thế nào? 

2. HS vận dụng: 

- Vận dụng thành thạo nguyên lí chuyển dịch cân bằng cho một cân bằng 

hoá học. 

■ 

- Sử dụng biểu thức hằng số cân bằng để tính toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI Cữ- CHỮA BAI TẬP VỀ NHÀ (10 phút) 

GV: HS1: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: “các yếu tố Trả lời lí thuyết 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nói 
rõ các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào 
đến tốc độ phản ứng.” 

GV: HS: 

Gọi HS chữa bài tập sô 7 (SGK tr. 202) Chữa bài tập 7 (SGK tr. 202) 

a) Tốc độ phản ứng tăng do diện tích bề 
mặt tiếp xúc tăng. 
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b) Tốc độ phản ứng giảm do nồng độ 
của chất phản ứng giảm. 

c) Tốc độ phản ứng tăng. 

d) Tốc độ phản ứng không thay đổi. 

GV: 

Nhận xét, chấm điểm. 

Hoạt động 2 

I. PHẢN ÚNG MỘT CHIỀU, PHAN ÚNG THUẬN NGHỊCH 

VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 
1) PHẢN ÚNG MỘT CHIỀU (5 phút) 

GV: HS: 

Chiếu lên màn hình phương trình phản Nghe giảng, ghi bài và phát biểu ý 
ứng: kiến. 

2KC1Ơ3 Mn ° 2 L ° » 2KC1 + 30 2 

Và giới thiệu khái niệm phản ứng một 
chiều. Sau đó yêu cầu HS cho biết thế 
nào là phản ứng một chiều? 

Hoạt động 3 

2. PHẢN ÚNG THUẬN NGHỊCH (8 phút) 

GV: HS: 

Cho HS đọc SGK, trả lời câu hỏi (GV Đọc SGK và trả lời câu hỏi của GV. 
chiếu câu hỏi định hướng lên màn 
hình.) 

- Thế nào là phản ứng thuận nghịch? 

- Biểu diễn phản ứng thuận nghịch như 
thế nào? 

- Đặc điểm của phản ứng thuận 
nghịch? 

- Phản ứng thuận nghịch khác với phản 
ứng một chiều như thế nào? 
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Hoạt động 4 

3. CÂN BẰNG PHẢN ÚNG HOÁ HỌC (10 phút) 

GV: 

Chiếu lên màn hình phương trình phản 
ứng và sơ đổ 7.4: 



GV: HS: 

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nghe giảng, quan sát, nhận xét và trả 

- Tốc độ phản ứng thuận và nghịch lời câu hỏi của GV. 
thay đổi như thế nào? 

GV: HS: 

Giải thích về cân bằng hoá học, sau đó Trả lời: 

gọi HS nêu khái niệm (GV chiếu khái . Cân bằng hoá học là trạng thái của 
niệm lên màn hình). phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản 

ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

- Cân bằng hoá học là một cân bằng 
động. 

GV: HS: 

Yêu cầu HS làm bài luyện tập 1 (phiếu Làm bài tập vào vở. 
học tập), GV chiếu đề bài lên màn hình. 
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Bài tập 1: 



Nén 2 mol N 2 và 8 mol H 2 vào một 
bình kín có thể tích 2 lít (chứa sẵn chất 
xúc tác với thể tích không đáng kể) và 
giữ cho nhiệt độ không đổi. Khi phản 
ứng trong bình đạt tới trạng thái cân 
bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp 
suất lúc đầu. Tính nồng độ của khí NH 3 
tại thời điểm cân bằng. 


Phương trình phản ứng: 

N 2 + 3H 2 <==> 2NH 3 
0,5x l,5x X 

Gọi số mol NH 3 tại thời điểm cân bằng 
là X ta có: 

Tại thời điểm cân bằng: 
n M = 2— 0,5x 

n u = 8— l,5x 

^hỗn hợp khí — 0,5x + 8— l,5x + X 

= 8 



—> X = 2 

Vậy nồng độ của khí NH 3 tại thời điểm 
cân bằng là: 

[NH 3 ] = I = im 


Chiếu bài làm của HS lên màn hình và 

nhận xét- chấm điểm. 

* 


Hoạt động 5(1 phút) 
Bài tập về nhà: 1, 2, (SGK tr. 212) 


PHIẾU HỌC TẬP 

Bài tập 1: 

Nén 2 mol N 2 và 8 mol H 2 vào một bình kín có thể tích 2 lít (chữa sẵn chất 
xúc tác với thể tích không đáng kể) và giữ cho nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng 
trong bình đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc 
đầu. Tính nồng độ của khí NH 3 tại thời điểm cân bằng. 
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Tiết 82-83-84 CÂN BẰNG HOÁ HỌC (tiếp) 

A-MỤC TIÊU 

1. HS hiểu: 

- Cân bằng hoá học là gì? 

- Hằng số cân bằng là gì? ý nghĩa của hằng sô cân bằng. 

- Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng và những yếu tố nhiệt độ, nồng độ, áp 
suất ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hoá học như thế nào? 

2. HS vận dụng: 

- Vận dụng thành thạo nguyên lí chuyển dịch cân bằng cho một cân bằng 

hoá học. 

* 

- Sử dụng biểu thức hằng sộ cân bằng để tính toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, bảng nhóm. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ- CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (8 phút) 

GV: HS: 

Kiểm tra lí thuyết HS 1: cân bằng hoá Trả lời câu hỏi lí thuyết, 
hoc là gì? cho ví dụ minh hoạ. 

Hoạt động 2 

II. HẰNG SỐ CÂN BẰNG 

GV: 1) Cân bằng trong hệ đồng thể (15 phút) 

Giới thiệu và chiếu lên màn hình: xét HS: 

hệ cân băng sau: Nghe giảng. 

N 2 0 4 2N0 2 

(k) (k) 
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Nghiên cứu thực nghiệm hệ cân bằng 
này ở 25°c, người ta đã thu được các số 
liệu ở bảng sau: 

Hệ cân bằng N 2 0 4 (k) s 2N0 2 (k) ở 25°c 


Nồng độ ban đầu, mol/l 

Nồng độ ở trạng thái cản bàng, 

mol/1 

Tỉ số nồng độ 
lúc cân bằng 

[NAL 

[N0 2 ]„ 

[N 2 OJ 

[N0 2 ] 

[N0 2 ] 2 

[n 2 o 4 i 

0.6700 

0,0000 

0,6430 

0,0547 

4,65.10~ 3 

0,4460 

0,0500 

0,4480 

0,0457 

4,66.10~ 3 

0,5000 

0,0300 

0,4910 

0,0475 

4,60.10' 3 

0.6000 

0,0400 

0,5940 

0,0523 

4,60.10”' 1 

0.0000 . 

0,2000 

0,0898 

0,0204 

4,63.10~ 3 


GV: 

Yêu cầu HS quan sát các số liệu của 
bảng và nhận xét: 

- Khi thay đổi nồng độ N0 2 , N 2 0 4 thì tỉ 


số nồng độ lúc cân bằng 


đôi như thê nào? 
GV: 


[N0 2 ] 2 

[N 2 0 4 ] 


thay 


Giới thiệu: giá trị không thay đói đó 
được xác định ở 25°c và được gọi là 
hằng sô cân bằng của phản ứng ở 25°c 

GV: 

Yêu cầu HS xây dựng biểu thức tính 
hằng số cân bằng của phản ứng trên ở 
25°c. 

Sau đó, xây dựng biểu thức tính hằng 
số cân bằng của phản ứng sau: 


HS: 

Quan sát bảng va nhận xét: 
Tỉ số nồng độ lúc cân bằng: 


- hầu như không đổi với giá trị 
[N 2 0 4 ] 

trung bình 4,63.10 3 dù cho nồng độ 


N0 2 và N 2 0 4 biến đổi. 


HS: 

Đối với hệ cân bằng: 


Thì: K c = 


N 2 0 4 ; 

[NQ 2 ] 2 

[N 2 0 4 ] 


2NO 
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ạA + bB ^ cC + dD 


( 2 ) 


GV: 

Giới thiệu và chiếu lên màn hình: hằng 
số cân bằng K c chỉ phụ thuộc vào nhiệt 
độ. 

GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 1, 2, 3, 4 
(phiếu học tập). 

Bài tập 1: 

Xét phản ứng sau ở 850°C: 

C0 2 + H 2 <=> co + H 2 0 

Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng 
như sau: 

[C0 2 ] = 0,2M; [H 2 ] = 0,5M 

[CO] = [H 2 0] = 0,3 M 

Giá trị của hằng số cân bằng K của 
phản ứng là: 

A. 0,7 

B. 0,9 

c. 0,8 

D. 1,0 

Bài tập 2: 

Phản ứng thuận nghịch: 


Đối với phản ứng (2), khi phản ứng ở 
trạng thái cân bằng, ta có: 


K c = 


[C] c .[D]' 

[A] a .[B] 


Trong đó: [A], [B], [C], [D] là nồng độ 
mol/1 của các chất A, B, c, D ở trạng 
thái cân bằng a, b, c, d là hệ sô cân 
bằng của các chất trong phản ứng. 


HS: 

Làm bài tập 1, 2, 3, 4 trong phiếu học 

•tập: 

Bài tập 1: B 

Bài tập 2: c 
Bài tập 3: c 
Bài tập 4: D 
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N 2 + 0 2 <=> 2N0 


Có hằng số cân bằng ở 2400°c là 
K cb =35.10 4 . Biết lúc cân bằng, nồng 
độ của N 2 và 0 2 lần lượt bằng 5M và 
7M trong bình kín có dung tích không 
đổi. Nồng độ mol của NO lúc cân bằng 
là giá trị nào trong số các giá trị sau? 

A. 0,30M. 

B. 0,5,M. 
c. 0,35M. 

D. 0,75M. 

Bài tập 3: 

Xét phản ứng: 

CO (k) + H 2 0 (k) <=> C0 2 (k) + H 2 (k) 

Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 
mol CO và 1 mol H 2 0 thì ở trạng thái 
cân bằng có 2/3 mol C0 2 được sinh ra. 
Hằng số cân bằng của phản ứng là: 

A. 8. 

B. 6 
c. . 4 
D. 2 
Bài tập 4: 

Xét phản ứng: 

CO (k) + H 2 0 (k) <=> C0 2 (k) + H 2 (k) 

(K cb = 4) Nếu xuất phát từ 1 mol co và 
3 mol H 2 0 thì số mol C0 2 trong hỗn 
họíp khi phản ứng đạt trạng thái cân 
bằng là: 

A. 0,5 mol 

B. 0,7 mol. 
c. 0,8 mol 
D. 0,9 mol 
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GV: 

Gọi HS nêu đáp án và chiếu lên màn 
hình. 

Hoạt động 3 

GV: 2) Cân bằng trong hệ dị thể (5 phút) 

Chiếu lên màn hình: HS: 

xét hệ cân bằng sau: Nghe và ghi bài. 

c + C0 2 i —- 2CO 
(r) (k) (k) 

Vì nồng độ của chất rắn được coi là 
hằng số, nên nó không có mặt trong 
biểu thức tính hằng số cân bằng, nên 
ta có: 

„ _ [CO] 2 

ivp — _ 7 

[C0 2 ] 

GV: 

Nêu ý nghĩa của giá trị hằng số cân 
bằng. 

Hoạt động 4 

III. SựCHUYỂN DỊCH CÂN BANG HOÁ HỌC (5 phút) 

GV: 1) Thí nghiệm 

Chiếu lên màn hình: hình vẽ mô phỏng 
về sự chuyển dịch cân bằng (xét phản 
ứng 2N0 2 N 2 0 4 ). 

Nâu đỏ không màu. 

GV: HS: 

Yêu cầu HS quan sát và nhận xét. Quan sát hiện tượng thí nghiệm trên 

màn hình và rút ra nhận xét: Khi làm 
lạnh ống (a), các phân tử N0 2 trong ống 
đã phản ứng thêm để tạo ra N 2 0 4 , làm 
nồng độ N0 2 giảm bớt và nồng độ 
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N 2 0 4 tăng lên, VI vậy: màu của ống (a) 
nhạt hơn so với ống (b). 

GV: 

Giới thiệu: hiện tượng đó gọi là sự 
chuyển dịch cân bằng hoá học. Vậy: thế 
nào là sự chuyển dịch cân bằng hoá 
học? 

2) Định nghĩa 

GV: HS: 

Gọi 1 HS phát biểu sau đó GV chiếu Phát biểu định nghĩa: 

khái niệm lên màn hình. Sự chuyển dịch cân bằng hoá học là sự 

chuyển từ trạng thái cân bằng này sang 
trạng thái cân bằng khác do tác động 
của các yếu tố từ bên ngoài lên cân 
bằng. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ BÀI - BÀI TẬP VỀ NHÀ (5 phút) 


GV: 

Yêu cầu HS làm bài tập 3 (SGK 212) 


HS: 

Làm bài tập3(SGK212) 

Bài tập 3: 

a) CaC0 3 CaO + C0 2 

(r) (r) (k) 

K c = [Cơ 2 ] 


b) Cu 2 0 + -- 0 2 
(r) (k) 


K c = 


[0,]2 


2CuO 


c) 2S0 2 + 0 2 
(k) (k) 


2SO 


(k) 


Kr- = 


[SOj 


[S0 2 ] 2 .[0 2 ] 
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(2) 


• Bài tập về nhà: 7, 8, 9, 10 (SGK tr. 
213). 


so 2 + ị 0 2 ?=> so 3 

(k) (k) (k) 



[S0 3 ] 

]_ 

[S0 2 ].[0 2 p 


2S0 3 2S0 2 + 0 2 

(k) (k) (k) 

[S0 2 ] 2 [0 2 ] 
C: ' [S0 3 ] 2 

->Kr, = - 7 — 

K c { 




PHỤ LỤC: PHIÊU HỌC TẠP 

Bài tập 1: Xét phản ứng sau ở 850°C: 

C0 2 + H 2 CO + H 2 0 

Nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: 

[C0 2 ] = 0,2M; [H 2 ] = 0,5M 
[CO] = [H 2 0] = 0,3 M 

Giá trị của hằng số cân bằng K của phản ứng là: 

A. 0,7 B. 0,9 

c. 0,8 D. 1,0 


Bài tập 2: Phản ứng thuận nghịch: 

N 2 + 0 2 <=> 2NO 

Có hằng số cân bằng ở 2400°c là K cb = 35.10 4 . Biết lúc cân bằng, 
nồng độ của N 2 và 0 2 lần lượt bằng 5M và 7M trong bình kín có dung 
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tích không đổi. Nồng độ mol của NO lúc cân bằng là giá trị nào trong 
số các giá trị sau? 


A. 0,30M. B. 0,5,M. 

c. 0,35M. D. 0,75M. 

Bài tập 3: Xét phản ứng: 

CO (k) + H 2 0 (k) C0 2 (k) + H 2 (k) 

Biết rằng nếu thực hiện phản ứng giữa 1 mol co và 1 mol H 2 0 thì ở 
trạng thái cân bằng có 2/3 moi C0 2 được sinh ra. Hằng số cân bằng 
của phản ứng là: 

A. 8. B. 6 

c. 4 D. 2 

Bài tập 4: Xét phản ứng 

CO (k) + H 2 0 (k) C0 2 (k) + H 2 (k) 

(K cb = 4) Nếu xuất phát từ 1 mol co và 3 mol H 2 0 thì số mol C0 2 
trong hỗn hợp khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng là: 

A. 0,5 mol B. 0,7 mol 

c. 0,8 mol D. 0,9 mol 


Tiết 85 


BÀI THựC HÀNH số 7 


TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


A-MỤC TIÊU 

- Củng cố các kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và cân 
bằng hoá học. 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh các hiện tượng thí nghiệm và rút ra kết 

luận. 

* 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: chuẩn bị hoá chất và dụng cụ gồm: 
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1) Hoá chất: 

- Dung dịch HC1 18%, 6%. 

- Zn viên (có kích thước giống nhau). 

- Dung dịch H 2 S0 4 15%. 

- no 2 . 

2) Dụng cụ: 

- Giá ống nghiệm. 

- Ong nghiệm: 6 chiếc. 

- 2 ống nghiệm có nhánh (hoặc ống nghiệm 2 nhánh). 

- Đèn cồn. 

- Kẹp gỗ. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

GV: HS: 

Gọi HS nhắc lại nội dung lí thuyết cần Nhắc lại các nội dung lí thuyết cần 
củng cố: củng cố bằng các thí nghiệm trong bài. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ 
phản ứng. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng 
hoá học. Nguyên lí lơsatơlie? 

Hoạt động 2 (30 phút) 

GV: 

Hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan 
sát thí nghiệm và ghi lại hiện tượng vào 
tường trình theo mẫu: 


147 






Stt 

Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Nhận xét 

Kết luận và giải thích 
(PTPU nếu có) 

1 

Ảnh hưởng của nồng 
dộ đến tốc dộ phản 
ứng. 




2 

Ảnh hưởng của nhiệt 
độ đến tốc độ phản 
ứng. 




3 

Ảnh hưởng của diện 
tích bề mặt chất rắn 
đến tốc độ phản ứng. 




4 

Ảnh hưởng của nhiệt 
độ đến cân bằng hoá 
học. 





Hoạt động 3(10 phút) 

GV: 

- Gọi đại diện các nhóm nêu hiện tượng 
và giải thích. Sau đó cho HS làm tường 
trình và dọn, rửa dụng cụ, bàn thí 
nghiệm. 

- GV nhận xét giờ thực hành. 


ÔN TẬP HỌC KỈ II 

A- MỤC TIÊU 

- Hệ thống hoá những kiến thức trọng tâm cơ bản trong học kì II. 

- Củng cố một số kiến thức, kĩ năng cơ bản, giúp HS nắm vững nội dung, 
chương trình của học kì II. 

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài tập cơ bản của bộ môn. 


Tiết 86 - 87 
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B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

GV: 

Máy chiếu, giấy trong, bút dạ, phiếu học tập. 

HS: 

Ôn tập lí thuyết. 

c - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 


GV: 

Yêu cầu các nhóm thảo luận với nội 

* * 

dung sau: (GV chiếu nội dung cần thảo 
luận lên màn hình). 

a) Đơn chất: 

+ Cấu tạo nguyên tử (cấu hình 
electron). 

+ Cấu tạo phân tử. 

+ Tính chất hoá học. 

b) Hợp chất: 

1) Hợp chấtHX: 

+ Từ HF -> HI: tính axit thay đổi như 
thế nào? 

+ Từ F _ đến C: tính khử thay đổi như 
thế nào? 

2) Hợp chất có oxi: 

+ Các axit có oxi của clo có công thức 
như thế nào? tên gọi? Sự biến thiên về 
tính oxi hoá, tính axit của chúng như thế 
nào? 


1) Ôn tập lí thuyết (15 phút) 

HS: 

Các nhóm thảo luận về các nội dung 
mà GV đã chiếu lên màn hình (ghi vào 
vở và bảng nhóm). 
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GV: 


Chiếu nội dung trả lời của các nhóm 
lên màn hình và nhận xét. 

Hoạt động 2 



Chiếu lên màn hình từng câu hỏi gợi ý, 
gọi từng HS trả lời, GV chiếu nội dung 
trả lời lên màn hình: 

+ Cấu tạo nguyên tử? 

+ Cấu tạo phân tử? 

+ Tính chất hoá học? 


GV: 

Viết các công thức các hợp chất quan 
trọng của oxi, lưu huỳnh và nêu tính 
chất hoá học cơ bản của chúng? Viết 
các phương trình phản ứng minh hoạ 
cho các tính chất đó. 


2) Nhóm oxi - lưu huỳnh (15 phút) 
HS: 

HS trả lời các câu hỏi của GV: 

a) Đơn chất: 

- Cấu tạo nguyên tử: ns 2 2p 4 

- Cấu tạo phân tử: 

Oxi: 0 = 0 (0 2 ) 

Lưu huỳnh: s 8 : cấu tạo tinh thể: s a ; Sp 
+) Tính chất hoá học: 

- Tính chất đặc trưng là tính oxi hoá: 

0 

0 2 + 4e —» 20 2 

s + 2e -> s 2 “ 

- Tính khử: 

0 + n 

S-ne—» s (n = 4,6) 

b) Hợp chất: 

- H 2 0 2 : Tính khử, tính oxi hoá. 

- H 2 S: Tính axít yếu và tính khử. 

- S0 2 : + Tính chất của oxit axít. 

+ Tính oxi hoá và tính khử. 

- S0 3 : + Tính chất của oxit axít. 

+ Tính oxi hoá. 

- H 2 S0 4 : Tính axít mạnh, tính oxi hoá 
và háo nước khi đăc. 
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GV: 


Hoạt dộng 3 


3) Tốc độ phản ứng và cân bàng hoá 
học (13 phút) 


Chiếu lên màn hình các câu hỏi và gọi 
HS trả lời. Sau đó chiếu nội dung câu 
trả lời lên màn hình: 

- Biểu thức tính tốc độ trung bình? 

- Các yếu tố ảnh huởng đến tốc độ 
phản ứng? Các yếu tô' đó ảnh huởng dến 
tốc độ phản ứng như thế nào? 


HS: 

Lần lượt trả lời các câu hỏi của GV: 

Tốc độ phản ứng: 

- Biểu thức tính tốc độ TB: v=± 

At 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản 
ứng: 

- Nồng dộ các chất. 

- Áp suất (đối với phản ứng có chất 
khí) 


- Diện tích tiếp xúc. 

- Chất xúc tác. 


Hoạt động 4 

GV: 

Dặn dò HS chuẩn bị các dangh bài tập 
cho tiết sau. 
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ĐÊ THI HỌC KỲ 2 MÔN HOÁ 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

1. Quá trình khử đơn chất lưu huỳnh là quá trình: 

A. Lưu huỳnh nhận thêm 2 e. B. Lưu huỳnh nhường đi 4 e hoặc 6 e. 

c. Lưu huỳnh nhường đi 2 e. D. Lưu huỳnh nhận thêm 4 e hoặc 6 e. 

2. Một phòng có không khí bị ô nhiễm bởi một lượng nhỏ khí clo. Để làm sạch 
không khí trong phòng bằng phương pháp hoá học có thể dùng: 

A. Khí H 2 . B. Khí 0 2 

c. Khí NH 3 D. Khí CH 4 

3. Mệnh đề nào sai trong số các mệnh đề sau? 

A. Lưu huỳnh đơn tà và lưu huỳnh tà phương là 2 dạng thù hình của nguyên 
tố lưu huỳnh. 

B. Khi đun nóng iốt chuyển từ thể rắn sang thể hơi không qua thể lỏng, 
c. Hiđro sunfua có tính khử mạnh. 

D. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá. 

4. Khí oxi có lẫn hơi nước, chất nào sau đây là tốt nhất để tách hơi nước ra khỏi 
oxi? 

A. dung dịch H 2 S0 4 đ ặ C nóng B. Nước vôi trong, 

c. dung dịch NaOH. D. A1 2 0 3 

5. Cho 15,8 gam KMn0 4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HC1 đặc dư, thể tích 
khí thu được ở (đktc) là: 

A. 8,96 lít. B. 0,56 lit. 

c. 4,8 lít. D. 5,6 lít. 

6. Axit HC1 có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? 

A. CuO, Fe, Mn0 2 B. H 2 S, NaCl, ZnO 

c. CaC0 3 , Mg, Br 2 D. Cu, FeO, NaOH. 

7. Cho phản ứng: H 2 S0 4 d ặ C nóng + Fe —> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + H 2 0. Khi hệ số của tất 
cả các chất là sô' nguyên tối giản, Hệ số axít H 2 S0 4 bị khử và hệ số H 2 S0 4 là 
môi trường trong phương trình phản ứng là: 
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A. 6 và 3 


B. 6 và 6 


8 . 


c. 3 và 6 D. 3 và 3 

Để trung hoà 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HC1 0,1M và H 2 S0 4 0,3M cần 
bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M 

A.700 ml B.600 ml 


c. 500 ml 


D.400 ml 


9. Nhỏ vài giọt dung dịch AgN0 3 vào dung dịch muối Natri halogennua thấy 
xuất hiện kết tủa vàng nhạt. Công thức của muối natri halogennua là: 

A. NaF. B. Nai 


c. NaCl 


D. NaBr 


10. Kim loại X tác dụng với dung dịch HC1 sinh ra khí H 2 , dẫn khí H 2 qua oxit 
kim loại Y nung nóng, ox.it này bị khử thu được kim loại Y. X, Y có thể là: 

A. Pb và Cu B. Zn và Cu 

c. Fe và Mg D. Cu và Ag 

11. Phản ứng nào dưới đây khỏng đúng: 

A. H 2 S + 4C1 2 + 4H 2 0 -> H 2 S0 4 + 8HC1 

B. H 2 S + 2NaCl -> Na 2 S + 2HC1 
c. 2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 

D. H 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -> PbS + 2HN0 3 

12. Nguyên tử nguyên tô X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10 e. nguyên tố 
X là. 


A. C1 
c. Ne 


B. o 

D. s 


13. Sục H 2 S vào dung dịch nào sẽ không tạo kết tủa: 


A. AgN0 3 
c. Pb(N0 3 ) 2 


B. Cu(N 0 3 ) 2 
D. Ca(OH) 2 


14 , 


Dẫn khí Clo vào dung dịch KOH đậm đặc, dư và đun nóng, dung dịch thu 
được chứa: 

A. KC1, KC10 3 B. KC1, KC10 3 , KOH dư 

c. KC1, KC10, KOH dư D. KC1, KOH dư 
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15. Chọn một thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch sau: NaCl, Na 2 S, 
Nai, NaN0 3 

A. H 2 S0 4 B. AgN0 3 

c. Quì tím D. Cu(N0 3 ) 2 

16. Cho phản ứng N 2 (khí) + 0 2 (khí) —» 2NO (khí) AH>0 (thu nhiệt). Cân bằng 
hoá học của phản ứng sẽ chuyển theo chiều thuận khi: 

A. Tăng áp suất giảm nồng độ NO 

B. Tăng nhiệt độ giảm áp suất. 

c. Giảm nhiệt độ, tăng nồng độ N 2 , 0 2 
D. Tăng nhiệt độ, tăng nồng độ N 2 , 0 2 

17. Phát biểu nào dưới đây không đúng: 

A. Khi tiếp xúc H 2 S0 4d ặ C dễ gây bỏng nặng. 

B. Khi pha loãng H 2 S0 4 đặc chỉ được cho từ từ nước vào axít. 
c. h 2 so 4 dăc là chất hút nước mạnh. 

D. H 2 S0 4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axít. 

18. Trong phản ứng: Ag 2 0 + H 2 0 2 —> 2Ag + H 2 0 + 0 2 . Các chất tham gia phản 
ứng đóng vai trò gì? 

A. Ag 2 0 là chất khử, H 2 0 2 là chất oxi hoá. 

B. H 2 0 2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá 
c. Ag 2 0 vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá 
D. Ag 2 0 là chất oxi hoá, H 2 0 2 là chất khử. 

19. Các nguyên tố nhóm VI A (trừ oxi) đều có khả năng bộc lộ số oxi hoá là 

A. + 4, + 6 B. — 2,0 , + 4, + 6 

c. — 2,0 D. — 2, + 4, + 6 

20. Cho phản ứng 2S0 2 (khí) + 0 2 (khí) —» S0 3 (khí) AH = -198KJ (toả nhiệt). 
Cân bằng chuyển dịch sang bên phải nếu: 

A. Giảm áp suất 

B. Giảm nhiệt độ thích hợp và cân bằng áp suất 
c. Thêm vào S0 3 

D. Tăng nhiệt độ. 
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II. PHẤN Tự LUẬN (5 điểm) 

1. Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp 2 kim loại AI và Fe cần dùng 200 gam 
dung dịch H 2 S0 4 19,6%. 

a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

b. Tính nồng độ % mỗi muối trong dung dịch thu được sau phản ứng. 

2. Nung nóng 8 gam hỗn hợp Magie, lưu huỳnh trong điều kiện không có không 
khí thu được hỗn hợp A. Cho A vào dung dịch HC1 dư thu được 4,48 lít (đktc) 
hỗn hợp khí B. 

a. Tính thành phần % theo khối lượng hỗn hợp ban đầu. 

b. Tính tỉ khối hơi của B đối với H 2 

c. Dẫn hỗn hợp B vào 75 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được muối gì? Nặng 
bao nhiêu gam? 

Tất cả các phản ứng có hiệu suất 100% 

(cho Fe = 56, Cu = 64, Mg = 24, s = 32, o = 16, H = 1) 
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